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THƯƠNG XÁC VÀ LINH HON 
со MƯỜI BÓN MỖI 


1. Sách Thánh giáo là một sách dạy về đạo thánh. 
D. C. T. có phân ra câu thưa, höi. 

2. Thiên Chúa I$ luật Đấng Cứu thế dạy ta thì 
cũng là mot luật Người đã dạy xưa trong nước 
Giudén 


Hiệp ảnh hinh diễn nghĩa. 


3. Đống Cứu thế trước khi chưa giảng day lề loặt 
Người cho dân, thi Người đã muốn dûng gương cho 
con trẻ bắt chước, dạy chóng nó pbài di nghe 
nghĩa sich phần là thể nào : — КЫ Chia mới nên 
12 luồi thì Người theo Đức Mẹ củng бод thánh 
Giuse đến dàn thờ Giérusalem, bầu ebầu kinh lễ 
chiên. Coi chỗ binb vẽ phía đầu bén tû : Hai bên 
табу ông Tấn si thông thải lề 1681, chính giữa Chúa 
ngự mà nghe cũng hỏi рыб ông ấy. Sách Evang nói 
máy ông Tấn sĩ đô đều эйт sốt và 161 Choa thưa 
hỏi khôn ogoan rất lạ. 

4. Khi В. C. Giêsu nên 30 tuồi, thì Người toan 

di khắp nude Giudêu má day duo Người ở đó, Chùa 
giảng day khi tbi trong nhà bó, là nơi Giudêu thud 
ấy quen hiệp lại má cầu nguyện ; lúc thi trên nûî, 
khi thì noi mé blên, — Chỗ hình phía đầu bén hữu 
Chúng ta thấy D, С. Giêsu ngồi dud ghe đậu gần 
bờ bién байна, xung quanh có các thành Tông đồ, 
trên bê thì có quản Giudéu làn cán xôm nghe Đức 
Chùa Giêsu giáng. 
Sau khi В. C Giésu tháng thiên rồi, thì kế có 
các thành Tông đồ, Giám mue, Linh mue và những, 
thầy phó tế tiếp lấy má giảng truyền đạo Thiên 
Chin. = Hình ve khoản giữa : Trên xe song më <ó 
y phó tế Philippbé và quan sử thần nước 
, đọc sách thánh mà không hidu, thầy Philipphé 
кіді nghĩa cho, quan xin phép Rira tội và đang xưng 
ràng « Tôi tin D. C. Giêsu là con D, C, T. + 

6. Ảnh hinh phía dưới ben (ûi : chỉ Tòa Dire Giáo 
Tông day lề luật dao thánh В. C. T. ho ей và loi 
wgười ta. Bên hữu : Đức Giám mue giảng sách tin 
lành cho dàn còn u йт. Chính giữ : Có Linh mục 
clit nghĩa Sách Thành giảo cho eon trẻ 


Vë chánh việc người sanh ға ở đời phải làm. 


7. Dèu clin сар cho bët mọi người. пін là cho 
người giáo hữu, là phải nhìn biết đạo Thiên Chúa, 
nếu không nhìn lấy đạo nầy, thì ta chẳng hè làm 
đặng theo thành ý D. С. T. đã dựng nén la 


^ Dîng 190 bóa là D. C. T. dựng nén ta có $ 
cho In được nhìn biết kinh mến và làm tôi Người ; 
bầu ta được sống that đời đời. 


TIỀU DẪN 
SÁCH THÁNH GIAO 


lừng 

day cho nën ; 3* trong mọi vito ta làm, phải có ў 
cho sáng danh Choa. 

10. Bèu rất cần mà làm tôi B.C.T. 18 
có mòt $ sanh la ra mà thờ 
2 Vi bë ai chẳng thờ phượng B. C, T., 
mình sa Hòa ngục khốn nạn vô cùng. 

11. Hift bao nhiêu người chẳng vung phục lam 
161 Chia, mot yêu chuộng cña cải đời nầy bon yêu 
chuộng B. C. T. 

42. Những người ib? ấy, nhứt thiết chm б công 
н. tham lam của cải, dám | 


и là liều 


13. Nhưng váy mà thứ người ấy, dầu đặng hưởng 
khoái lạc của đời, chẳng mấy khi an nhàn toạÏ chí; 
cho nên mol của сй! đời nầy, chäng làm ebo phi 
lòng loài người ta đâu, vi chưng lông trí con người 
ly nhiên hướng chiu về B. C. T. 

14. Có mot Ð C. T, vốn là trọn ngân phước lộc, 
mới làm cho ia được thanh nhàn sung mẫn that 
mà eho. 

45. Thuở ở dòi làm lôi Chae, sống theo luong 
lâm орау lãnh thì lông tri đặng bằng an, chi déc 
việc toan, ding ơn phú hô : gặp Іше tai nạn, nhờ on 
an ùi, lại ding mọi giống on lành еһйа chan. 

16 Đến ky chung mạng, buóng tron no đầy 
khoái lạc, thấy tường mặt Chúa trên chin thường, 
sanh muôn thuở. 


Vë tên và đấu chỉ người giáo hữu. 

17. Giáo hữu là người đã chịu phép Mira 101 và 
giữ đạo Thiên Chúa. 

AR. Nên người giáo hữu là phước lộc cá, vì là 
nên con cải В. С. T., anh em cũng D. С. бабка, t 
là đang lãnh phần gia tài P. С. T, d? dành cho kë 
lành ở trên trời. 4 

49. Dấu thánh Gia là dấu riêng chỉ ké сд đạo, 
Phải đọc lời nầy rằng : Nhơn danh Cha ой Сет vå 
Thánh Thán. Amen. 

20, Dấu thành Giá nhắc cho ta nhớ có một D.C.T. 
mà ba Ngồi, và B. С. Giêsu là Con В. C. Т. ra dòi 
làm người chịu chết trên cây thánh Già vi ta. 

21. Nên lấy dấu thành Giá ban bòm, khi toan di 
nghi, cùng som mai khi thức dûy, trước và sau khi 
làm việc gi trọng, cùng khi lim con cám dé cheo leo. 

22 КЫ có lòng tín sốt sáng mà lấy đấu !hánh. 
Giá, thì kbỏi sự hiềm nghèo, khi cơn cám dà, lại 
đăng những on lành Chúa ben cho ta. 


VE sự B. C. T. phần truyền. 


1. Nhơn vì B. C. T. đã ban cho loài người được 
nói năng, thì lẽ nào D. C. T. chẳng ding phép 
phán truyền cho loài người sao # 

2. Hin thật B. C. T. có phản dạy loài nhơn, nên. 

gol là sự Р. C. Т. phân truyền. 
Nếu D.C. T. chẳng có phán trị 
thì 1а chẳng có thế má rỗi linh bồn được, vi 
theo sie riêng ta, tbi chàng có sức ma thấu biết 
dang đều nào phải tin, việc gì phải làm ebo được 
rồi linh hàn 

4. Ма sự D. C. T. phản truyền thì có ba khoản 
Khoản thử nhứt: gọi là Tánh Giáo, vì đã phản 
т trước bët cho ông Adong và các thánh 1 
phụ. Khoản thứ bai : là khí Chas phán truyền cho 
ông Möisen và các ding Tiên trí, gọi là Thơ Giáo, 
Khoản thử ba, là chinh minh B. С. G. phán đại 
nên gọi là Thân Giáo 


Kinh Tin kinh ейе thánh Tông đỡ truyền. 


Kinh Tin kính сёс thánh Tông đồ chỉ xung ra 
về đức tin, БӨ! các thánh Tông đồ đã truyền trong 
mui bai dièu mà tóm lại những sự dai cái ta phải tin, 

6. Điều cần nhét ta phải tin là có mot B. C. T. 
mà thôi, chẳng cô lẽ nào má có nhiều В.С 
ding dai 

7. Ta tin có một B.C. T. vi böi chính minh 
D. C. T. dä phán truyền cho 1а. 

8. LE tw nhiên cũng dạy la có một D. C. T., vì 
hi có ai mà dựng nén trời 
dit ding, không lẽ trời đất ЫН mình má сб; cũng 
như một cái nhà, bay là một cái đồng hồ, bài nhưng, 
không mà có dia, 

э. Vấn D.C.T. là Đấng toàn thiêng liêng. tron lành 
vô cũng, đã dựng nên trời dát và la Chúa Iê vạn vat. 

40. Nói ràng: В.С T. là Đấng гоёл (hiéng liêng, 
vi Chúa vốn không hình không tượng, mắt ta không. 
thấy được, ta chẳng đá đến được. 

44. Nói rằng : B. C. T. là Đấng tron 104 tron lành. 
vi Chùa gồm по bết mọi sự trọn lành, mà mọi sự 
trọn lành Chúa thì vô lượng vô biên. 

12. D. С.Т. là Đấng bằng có vây, Người là vo 
thi vô chui 

аз. В. 
mọi nơi. 

14. D.C.T. thấu hết mọi sự đã qua, việc bảy giờ, 
đều bau lai, và dần những ў tư tưởng ước ao kín 
nhiệm trong lòng ta, thì Ñguời cüng thấu nữa. 

Dầu khi ta сё An ảnh mà phạm tội, thì Chin 
cũng thấy nữa. 


ES 


Т. ở trên trời ở dưới đất, và ở kbáp 


KINH TIN KÍNH 


KINH TIN KÍNH CÁC THÁNH TÔNG BÔ ĐÃ TRUYÉN 


ĐIỀU THỨ NHỨT 
Tôi tin kinh B.C.T. là Cha phép tắc vô cùng... 


Vë sự miu nhiệm một D. C. T. сё Ва Ngôi. 


15. Điều mầu nhiệm là sự chon thật, chính 
B. C. T. đã phản truyền cho ts, đầu má ta khong 
phương hidu thấu, thì ta cũng phải tin, 


Ngôi thir bai là Con, Ngôi thử ba là Thánh Thần. 
47. D. C. Cha là B.C T. — B.C, Con là В.С.Т.-- 
bánh Thần lá B.C.T. — Ba Ngôi bằng nhau, 
vi ba Ngôi đồng có một tinh một thề, cho nên ba 

Ngôi là một В. C, T. má thôi. 


Ảnh hình diễn nghĩa. 


Аң. Ảnh hinh (rung tim : Thiên Chúa ba Ngôi nơi 

hinh tam giác : Hoàng cầu thế giải Chùa Cha ngài. 
‘Thanh Thần chói giữa bò câu no. 
Thánh Giá Ngôi Hai cứu chuộc đời, 
Gio hữu tré giả tua phải biết. 
Thánh Thần liên có bii hai Ngôi. 

49. Ảnh hình phia đầu bên tả ; Thấy В. C Giêsu 
trước khi ngự về trol, Chia sai che thánh Tông dà 
di giảng day vạn dân їгїт họ, rửa lội Nhơn danh 
‘ha, và Con và Thanh Thần. 

20. Chỗ hình den hữu : Thấy D. C. Giêsu chịu 
phép rửa, cũng một khi ấy, có ba Ngôi Thiên Chon 
18 mình ra. ( Coi hinh зб 19), 

21. Khoản hình phía dedi ben й: Ong Abraham 
rước lấy ba Thiên Thần vào nhà mình. Ông ấy thấy. 
ba, song chảo một mà ring: < Lạy Chủ, nếu lôi 
được đẹp lông vira con mắt Chùa 10, thì xin dirag 
bò qua tôi tà Chủa lôi». Ông Abaraham nói vậy 
nghĩa là kinh thờ D. C. T. ba Ngôi trong ba Thiên 
Thần бу. ( беп, ХҮШ, 3) 

22. liên hữu : Diễn tích ông thánh Augutinó với 
một trễ thơ. Ông tbảnh nầy thuở ấy làm Giảm mye 
thành Hippôné, ngày kia di dạo ngoài bii bièn eho 
thanh vắng mà suy nghĩ về sự mầu nhiệm một Chủa 
ba Ngôi. Thoát chùc thấy một tré thơ, lấy cái ngao 
mac nước bièn đồ vào một lỗ nhỏ đã dio dưới cát. 

Đức Giám mục bèn hî trễ ấy rằng : Ở con, chở 
соп müc nước mà làm chỉ dé vậy ? Trẻ thưa rằng: 
Tôi muốn mûc cho hét пабе bida này, mà db trom 
vô lỗ nhỏ 46. Ông thánh Augutinô rằng: Lỗ đảo. 
rất nhỗ xíu, nước cà biền minh mông đường ấy, 
chê đâu má trữ vào cho hết ? 

Trẻ ấy rằng: Cô lẽ tôi được chứa ей nướe bién 
vào lỗ nhỏ nầy, bon là sự ông suy bitu sự mầu nhiệm. 
то! Chúa ba Ñgôi. Ма dons tt с с 
Ấy là một Thiên Thần mượn binh trễ thơ: 
‘Ong thánh Augulinô được biết sự mầu nhiệm. 
Ch be qu ма а thợ anh 


Vige dựng nên. 

1. Trong kính Tin kinh có lời nầy : « Dựng nën 
trời đất » nghĩa là bỡi không mà B. С.Т. làm ra 
cho có trời đất muôn vật, 

2. Loài nhon dựng nén wr gl chẳng dặng, vi 
chưng bởi không mà làm ra cho có sự gl, ấy là 
phép the vô công, Một minh В.С. Т. dựng nên 
dng. vi một mình D. C. Т, có phép the vô cùng. 

3. В С.Т. chẳng cla gi phẩi dựng nén cho có 
trời đất song Người đã dựng nên là tại thánh ý 
Người muốn vậy 
. C. T. phân một lời má dựng nén trời đất, 
là Chúa muốn vừa đoạn, tức thì liền có 


5 Đ.C.T. dí dựng nén hai loài trọng hơn; 
1° Thiên Thần ; 2 loài Người ta. 

Che айлд Thiên Thần. 

6. Thiên Thần là vi thiêng liêng vô binh vô 
tượng, D. C. T. dựng nên đề mà thờ phượng và 
virag lịnh Người 

7. D. C. T. dựng nên Thiên Thần ding ơn nghĩa 
và số phận an nhận, trong sạch ; nhưng mà các 
Thiên To ng có bền đỗ hết trong số phản ấy 
сё phần trở lòng kiêu ngạo làm phin cùng В.С... 
nén mất phước ấy di 

я. Thiên Thần lành có lòng trang nghĩa cứng 
В. С. T., thì đặng Cha ban thưởng má làm cho 
bèn vững trong ơn nghĩa thánh và đề cho hưởng 
phước lộ trên trời 

9. Phận sự Thiên Thần lành làm. là ngợi khen 
B. С. Т. за vưng cử lint Chúa 

10. Thiên Thần lành, nhứt là Thiên Thần giữ 
mình hằng lo со! sóc và bàu chữa ta. 

11. Thiên Thần giữ mình bằng ở cùng ta, la phải 
tôn kính và kêu xin người cứu chữa ta trong khi 
cảm dỗ lúc hiểm nghèo. 

42. D. C. T. dubi thiên thần dọ ra khói chốn 
Thiên dàng mà phạt xuống Hóa ngục, chịu hinh 
khồ muôn 401 

13. Thiên thần dữ hằng tim phương má dic ta 
di dàng lôi lỗi, bối vi nó ghét B. C. T. và phán bi 
vì phước lộc vô cũng Chúa đã hira ban cho ta. 


Việc làm trong sáu ngày. 
14. B. C. T. dựng nén trời đất trong sáu ngày. 
Ảnh hình diễn nghĩa. 


15. Ảnh hình diễn ra việc B. C. T. tạo hóa thế 
gian theo sáu khoản vòng tròn bàn nguyệt, mỗi 


ES 


KINH TIN KÍNH 


ĐIỀU THỨ NHỨT (Tiếp theo) 
Dựng nên trời đất. 


khoản đều doña lại sự D. C. T. làm má dựng nêu 
muôn vật thề nào, 

16. Khoản thứ nhữt (ngây thứ nhé) В.С.Т, đựng | 
nên sự sáng. 

47. Knoán thứ hai (ngay thir hai) D. C. T. dựng 
nên bầu trời, cùng phân ré aó га кабі đất nước, 

18. Khoản thứ ba (ngày thứ ba) D. C. T. phàn 
nước ở riêng mot nơi, khiến đất trổ sanh ra mol 
giống thão mộc, 

19. Khoản thứ tư (ngây (hir tư) BCT. đựng nên | 
mt trời mặt trắng và các ngôi sao tỉnh tû. 

20. Khoản thứ năm (ngây thir nûm) B.C.T. dựng, 
nên các giống chim bay trên khí, và che thứ ей lội 
баб nước 

21. Khoản thử sáu (ngág thứ sdu) D. С. Т. dựng | 
nén loài thủ vật ; sao hết loài người ta giống bi 
ảnh B. C. T. 

22. phía trên : ngày thử by B. C. T. 
nghỉ, đề ngày ấy lâm ngây thánh mà kinh thời 
Người. Mặt trời bóng chen lặn, mặt trăng và các. 
ngôi sao chiếu sảng ban đêm, бу chỉ sự nghỉ: Mình 
tam giác có ren mây, В. C. T. nghi trồng, thì ebî Ва 
Ngôi Thiên Chúa đồng tao hóa thế gian, Như lời 
В. С.Т. phản rằng; Та hãy dựng nên loài người 
giống bình ảnh Ta, 

Loài người. 


23. Loài người là loài có trí khôn, eó linh hồn. 
va xác. 

24. Linh bồn là giống thiêng liêng chẳng hề chết 
djing, D. C. Т. 48 dựng nên giống hình ảnh Người, 
dë mà hiệp làm шд! үйі xác. 

25. Linh hàn ta giống hình ảnh D.C.T., vì сё ші 
suy biết, аі mộ, ding thong thả làm chù ў minh. 

26. Hàn thật liah bồn là giống hằng sống, vi 
đến khi xác chết rồi, thì B. C. T. công bình рый 
thưởng phạt linh bồn tûy theo tội phước đã làm | 
kni côn sống. 

27. B. C. T. lấy bàn đất mà lâm nên хас một. 
người nam đầu bét, và bỡi không mà dựng nên. 
một linh bồn cho hiệp vào хас Ấy ma nén người. 

28, B. С. T. đề cho người nam ấy một giấc ngà | 
nhiệm mầu. Đương khi ngũ, thì D. C. T. lấy một 
xương sườn má làm nên хде mòt người nữ đầu. 
hết, và dựng nên một lính hỗn hiệp vào хас người. 
nữ ấy má nên người. 1 

29. Người nam trước hết tên là Adong, côn người - 
nữ đầu bét gọi là Eva. Chúng tôi bỡi hai người ấy - 
mà ra, nên kêu la TÔ tông lohi người. ! 

30. B. C. T. đề ông Adong và bà Eva ở nơi thanh - 
nhân уш vé gọi là vườn Dja đàng. 4 


Toi tin hinh D. C. б. Ki 


D.C T phán hûn sẽ ban Đăng Cửu the. 

1. D. C. T. өй dựng nén ông Adong và Là Күй 
tanh ngay lành trong sạch như Thiên Thần, 
ching mie phải tai ương binh hoạn và lại khôi 
phải chết nữa. 

2. Qui ёй giả bình con (án, càm dó TD tông la 
in lấy tải сах B. C. Т. elim, trở nén ngỗ nghích 
ng Người 

3. lii tội phẩm nghịch As, thi D. C. T. phạt hai 
ông bà phải dudi га khỏi vườn Địa dàng. рийг lam 
) mồ hôi, chày da phỏng trần mới có má Ап; 
ra mé muội, hay chiu về dang trải, mic 
„ Và vương sir chết cũng mất 


lại hı 
dau dan tt nguy 
phước thanh nhân trên trời. 

Adong thi lay tran cho con eháu hậu. 
hy. dén dii người mới sanh ra thi liền mắc 
và mie phải sự khốn nạn như TÒ tông vay. 

5. Tôi mọi người mắc khi mới sanh га, gọi là 
10110 tông, vì tôi бу bởi chánh gốc TÒ tông la má 
ra. ( Coi hinh LVH ). 

6, Mất thành Nữ đồng trinh Maria, Chùa thương. 
yêu cách riêng, cho khỏi tỏi tà tông, hầu làm Mẹ 
Con D. C. T. ( Coi hình LIV ) 

7. Ong Adong kbi đã mắc ЮМ! cùng B. C. T. rồi, 
thì D, C. T. chẳng có bò mà lại còn thương xót và 
phân bim cho ТО tông biết ngày sau có Chia giáng 
sanh cira ebuóe loài người cho khỏi tôi, gọi la 
Đăng Cứu thể. 

N. Chẳng những D. C. T. đã bira cho ông Adong 
một Đăng Cửu thế mà lại Người còn phản hứa cho 
thánh TÒ lông, là ông Abaraham và ба Giacóp ан. 

9. D. C. T. dũng miệng mấy thành Tiên tri mà 
sao rao trước sự Đấng Сім thế hầu đến 

10. Các thành Tiên trì đã nói trước rû khi nào. 
Đăng Cửu chuộc нд đến. Người sẽ sanh ra bởi 
người Nữ đồng trinh tại thành Iiếlem ; những phép. 
ly Người lâm, sự Ngươi chịu nạn, ebju chết, sống. 
lại. sự Người xẽ lập đạo ở kháip thế gian, thì các 
ding Tiên tri đã nói lâu 401 trước r 

14. Đăng Gira thé В. С, T, dÀ phán hứa eho thể 
шин là D. C. Giêsu Kirixitó là Спая chúng lôi, 

Ngôi thử HAI hing có đời đời. 

12 Đầu bài Evang Ong thành Gloan có chép 
dong dài đới doi Bling Cửu thế như vầy 

til, » Dầu trước hết cô Ngôi Hai và Ngôi Hai ở 
lâm một cùng В. C. T., mà Ngôi Hai eng la В. С, T. 
trước hết Ngôi Hai ở cảng D. С. T. Mọi xự 
'gười dựng пеп; chàng cô sự gi dã dựng nén 
ла ehäng phải bồi Người : trong Người có sự sống. 
và sự sống la sự sång lng loài người ta; sir sáng. 
sai trong sự tốt Um, song sự 161 tám chäng nhận. 
biết sự sáng. 


KINH TIN KÍNH 


ĐIỀU THỨ HAI 
rixità là Con mot D. C. Cha cùng lá Сіда ching tôi. 


14. Co một người D. Ç T, dú sai, tên là Gioan, 
Người ấy dén đề lâm ching, 18 làm hứng về sự 
sảng, cho mọi người đều được tin bi người 
người ấy ching phải là sự sáng, bèn là рийг làm 
chứng về sir sảng,» 


Ngôi HAI giáng sanh, 


«Ху là sur sáng Luật soi elio moi người sinh 
та ở thế gian này, Người ó dười thể, Người đã 


dựng nên thế gan, song thể gian chẳng nhận biết 
Người. Người dën cing dàn riêng Người, song 
những kẻ обе về Người ebay chiu lấy Người; 
nhưng ma bao nhiêu kể chịu lấy Người, thì Người 
ban phép cho nó nén con chi D, C. T., là nhữnh kë 
tin danh Người ; ching phải bi máu, birî tinh хае 
thịt, 001 nam due, bèn lá bói В. C. T. mà sinh ra. 
Vay Ngôi Hai đã nén xác thịt loài người và û cũng 
chung ta; má chang 1а đã được xem thấy sự єй 
sang Người, thật là sự сё sáng Con một B. С, Cha, 
diy diy mọi ơn cùng mọi му chon thật,» 


Một dling đến trước. 
làm chững vé Đăng Cứu thé hầu đến. 


16. «Ong Gioan làm chứng về Người mà kêu lên. 
ring : Này là Đấng min đã nói rằng : Người sẽ di 
sau min tbi dà có trước min, vi Người yến hơn 
min. Chúng ta thay thảy đã chju lấy bi sự du dat 
Người; đã được ơn nầy, lại thêm em khác. Vi 
chưng lề luật bỡi ông Molen truyền: còn ơn phước. 
và sự chon thật bởi Choa Giêsu Kitixitó má ra, 
Chẳng ai xem thấy D. C. T. bao giữ; cô Con một 
ở trong lòng Cha dà dia 10 га.» (Gloun 1, 1-18) 


Ảnh hình diễn nghĩa. 


17. Ảnh diễn phép lạ B. С. Giêau biến hình và 
D. C. Спа gọi D, C, Giêsu là Con minh, 

18. В.С. Giêsu dem ba thành Tông đồ theo minh 
len mi Tabôré, lá ông thành Pheró, ông thành 
Gincóbé, và ông thánh Gioan i bóng сіміс ba thánh. 
thấy D. C. Giêsu 10 miah ra sàng lang: М! Саба, 
xông chòi như mặt trời, ào trúng như tuyết, thấy có 
ông Môisen cũng ông Elia hiện ra nói khô em 
Chia, Chinh giữa со An mây sing che phủ bai ông 
ấy, doen nghe có tiếng phán rà ng : « Nay la сол Тао 
rất уви dan, Ng dep lông Tao (йт, bay Һау vung 
nghe Người. vì ^ 

“Tiếng phán vira đứt, thì ba thành Tông dó đã. 
theo Chua, liên sợ Вау kin khiếp, эйр mình хиби 
đất. Chinh giữa cò бад thánh Phérd thưa cùng Chùa 
rằng. «Lay Thầy, chẳng (01 ở dày thi tốt йаз; chúng. 
tôi xin làm ba nhà xếp, mộ: cài cho Thầy, một cal 
cho ông Möisen và mó! cải cho ông Blia. 


Sự mäu nhiệm Ngôi thứ HAI ra đời làm người 

4. Trong kinh Tia kinh điều thứ bai và thử ba 
tom lại sự mẫu nhiệm Con B. C. T. xuống thế làm 
người. 

2. Con В. С.Т, xaống thë lâm а y 
хас lấy linh bồn bèn hạ như ta. Bi phép В.С. T. Т. 
mà Người xuống thai trong lòng rất thành Đức Ва 
Maria đồng trinh, la Mẹ Người. 

Con B, С. Т, xuống thế làm người, dài lên la 
ёха Kirixitô. 

А. Tên Giêsu nghĩa là Citu thé: Vi thánh Thiên 
thần đã bảo ông thành Giuse: Ông phải đột lên 
Người la Giésu, ul Người sẽ cứu lấ dân Người cho 
мді tội 

5. Та côn kêu D, С. Giêau là Съда, 14 thay ta, 
vì Người đã sanh ra to, và lấy màu minh má cira 
chuộc ta. 

6. D. C. Giêsu là D. C. T. và là người thật nữa, 
vì Người có hai tính : 1° là tính B. C. T. 2 là Шаһ 
người ta. 


7, В. C. Giêsu еб một Ngôi mà thôi. là В.С. Con. 


Ảnh hình diễn nghĩa. 


м. Ảnh hình diễn tich Thánh Thiên Thần Gabirie 
đến bài kinh rất thành Nữ đồng trinh đang cầu 
nguyện trong nhà mình ở thành Nadarét má truyền. 
tin cho Người bay : D, С. Т. đã chọn Người làm Mẹ 
Chùa cứu thế. Căng một khi ấy B. C. T. Т. lấy phép. 
tất lạ mà làm sự mầu nhiệm Ngôi Hai xuống thế 
làm người trong lòng rất thành Nữ đồng trinh. 

Cir theo bài Evang ông thánh Luca mà kề lại sự 
Đức Bà chịu truyền tin và dí viếng bà thánh Isave 
sau nầy 


Dire Bà chịu truyền tin. 


99, « Đến thang thử sáu, D. C T. sal Thiên Thần 
Gabirie đến thành gọi là Nadarét, trong xir Galilêa, 
cùng người Nữ đồng trinh đã kél bạn vời người 
nam lên IA Giuse, về đông 401 vua Bavid, mà lén. 
người trình nữ là Maria, Khi Thiên Thần đến cùng. 
người thì chào rằng : Kinh mirng Hà đầy on phước, 
Chữa ở cùng Ва, Ва có phước la hon mọi người 
nữ. Người nghe lâm vậy thi bối rối vi lời Thiên Thần. 
và suy nghĩ lời chào ấy là lâm sao. Thiên Thần lại 
bảo ring: Hà Maria chớ sợ làm chi vì đã được om 
nghĩa cũng Chúa ; nầy Ba së chịu thai trong lông va 
sanh con, cùng dät tên nsười là Giêsu. Người sẽ nén. 
trọng cũng sẽ gọi là con Đấng cao cả ; Chúa sẽ cho 
| Người ngự tòa vua David là іё phụ Người má cai 


ES 
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ĐIỀU THỨ BA 
Bói phép Đức Chia Thánh Thần mà Người xuống thai... 


trị trong nhà Ong Giacóp đời đời, và nước Người 
trị vò cũng vô lận. 


10. « Đức Bà Maria thưa lại cùng Thiên Thần. 
rằng : Việc бу làm sao nên được, vi lôi hề 
nhận biết người nam? Thiên Thần trả lời H 
Chúa Thành Thần sẽ ngự xuống trong lông Hà và. 
quyền phép Đấng cực cao sẽ che chở Bá; cho nên 
Dáng thánh ЫН Người sinh га sẽ gọi là Con D.C.T.. 
Kia bà lsave là chị họ Ba, là kë dš già và son, má 
đã có thai được зап tháng nay; vi chưng chẳng có 
sự gì D. С. Т. chẳng làm được, Bay giờ Đức Bà Maria 
thưa rằng : Ny tôi là tôi tả Chúa, tôi xin virag шиг 
lời thiên thần truyền ; đoạn sử thần Па khỏi Người 
mà di.» (Тас 1, 26-38) 


Dire Mẹ đi viking bà thánh isave. 


11. « Bấy giờ Đức Ва Maria chỗi dậy cùng vội 
vàng trầy di dáng гітар, đến thành kia về dòng Glu- 
da, thì vào nhà ông Dacaria mà chào kinh bà laave. 
Hà ấy vừa nghe lời Đức Bà chào, tức thi con iré & 
trong lông minh nhảy mừng và bà have được đầy || 
ơn D. C. T. T., liền kêu cả tiếng rằng : Bà có phước 
lạ bon mọi người nữ, và Con lông ВА gồm phước lạ. 
Воі dâu tôi được va nầy là Mẹ Chúa tôi đến cùng, 
tôi ? Vi chung tai tôi vữa nghe tiếng bà chào, thì 
con trẻ ở trong lòng tôi liền nhảy mừng. Thật ВА 
có phước vi Bà đã tin, mà những sự Chúa đã phán. 
cùng Bá, thì sẽ nén tron, Bäy giờ 
nguyên rằng ; ( Luc. 1, 39-45) 


š 
5 
H 


Đức Bà Maria 


ngợi. 


1+2 « Linh hồn tôi ngợi khen Chia, và. 
tôi mirng rỡ vi B. C. T. là Đấng cửu lấy 
Người dã ghê mất thương xem 161 14 
Người, thi tư này về sau muôn đời sẽ khen. 
ké co phước. Vi Chúa toàn nàng đã lam. 
cá thề cho tôi. danh hiệu Người là 
thương x01 những kë kính giải Người 
dõi. Người dùng sức mạnh cảnh. 
tan những kế kiều hẳnh trong, 
naững ké quyền thé xuống khói vị 
những kẻ khiêm nhượng lên. Kể nghèo đói. 
cho nô được no đầy phần phước, má 
thì Người dà cho nó ra thiếu thốn, Người 
lấy Isarne la đầy to Người, mà nhớ lại 
từ Người. Now Người đã phan cùng che 
1а ông Abarabam và dong dõi. 
đời. » ( Luc, 1, 46-55 ) 


i 


й 


HỆ 


Ảnh hình diễn nghĩa. 


4. Ảnh bình chính giữa: В.С. Giêsu Hài đồng 
sanh trong tàu lira ở thành Bélem. Có Đức Ba là 
Mẹ và ông thành Giuse là cha nuôi đứng gần xung. 
quanh mà coi sóc Сіда, Theo lời truyền khiu nói : 
gần máng có Chia nằm, lại có con bó và con lừa 
đó ni 


Những ké chăn chiên đến thờ lạy Chúa, trên. 
trời các Thiên thần bát cùng vui шйад ngợi khen 
Cha rằng : « Tán ta khong khen Chùa trên trới và 
еміс an hóa cho người lành dirié thế. » 


B. C Giêsu Giáng sanh 


а « Khi ấy thượng vị Augastô ra sắc chi truyền 
lấy sd nhan dân trong єй và thiên hạ. Vậy làm sd 
проп dûn kì thử nbut này, thì quan Cyrinó làm 
trấn thủ xử Syria ap việc ấy. Hết mọi người phải 
VE nơi quê hương mà khai lên mình. Vậy бад Giase 
dang ở thành Nadarél trong xứ Galilêa lên thành 
Davit, goi là Bêlem, về xứ Giudéa, vi chưng người 
la dòng dói họ hàng vua Bavit, mà người cùng bạn 
mình là Dire Ва Maria đang cưa mang, trầy di cho 
được khai sd Vậy khi dang ở đô Đức Bà Maria đến 
ngây sinh, Người sinh соп đầu lông, lấy khăn mà 
bọc và đặt nằm trong mảng có, vì không сб nơi trá 
trong nhà quán. » ( Lue 1,1-7) 


Lüe Chúa cón ở lin tịch ehưa ra mặt với đời. 

A. Có ba vua nhờ sao lạ dẫn dàng đến thờ lay 
Choa Giêsu Hải đồng má dưng vàng cho Người, 
nhìn là vua ; dưng nhủ hương, nhận la B С.Т. và 
dung một dược chi là người ta hay chết, vi thuở ấy 
quen dùng một dược mà xire whe kê chết 

5. В. C. Giêsu sanh ra khói bón mươi ngày, thi 
Đức Me dem dưng Người vào đền thánh, là chánh. 
ngày mồng hai tháng bai tay. Đức thánh nữ đồng 
trinh giữ trọn lễ phép lâm cho mình đặng khiết 
tịnh lại, шиг Ong Môisen dạy 

6. КЫ Đức Mẹ cũng ông thánh Giuse dem drag 
Cha trong đền thành rồi, thì đem Người sang nước. 
Egifptô, dáng lành khói tay voa Herode dang tim 
bắt mà giết Người 

7. Vua Herode có $ giết cho được D. 


паза 


trẻ pl là các thành Anh Hai Tử dao. 

#. Sau khi vun Herode häng rồi, thì Bức Ме cung 
dng thành Giuse dem Người trở về Nadare xứ 
байга ở dó cho đến ba mươi tudi. 


ES 
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Sinh bót Bà Maria đồng trinh 


9. D. C. Giêsu An mình ở thành Nadarét giữ phận. 
khó khãn vưng lời chịu lyy mọi dàng. 

40. Hằng nghe sách Evang nói : Khi ấy: 
nàng dí chầu lễ trong đền thành. Người vung lời 
chia loy Đức Me санд ông thành Giuse; Nguoi càng. 
thêm tudi, thì саад thêm sự khôn ngoạn và thêm ов 
phước truce mặt D.C.T. và Irước mặt người ta na. 

Khi Chúa ra mặt với đời. 

11. Đến ba mươi tudi, D. C. Giésu chịu phép rửa. 
ông thánh Gioan Baotixita làm eho minh đười sông, 
Giudong ( Coi ảnh hình số 19) 

12. Đoạn thì В. С. Giêsu lên rừng nơi vắng vé 
mà än chay bốn mươi ngày (Coi ánh hinh số 51) | 
và dé cho ma qui cảm dỗ Người, cho dược day ta | 
phải chống trả chước chm dỗ la thề nào. (Col ảnh 
hinh số 33 ). 

13.-Kbi D. C. Giêsu ra khói го nơi vắng vé, thì 
Người chon mười hai tông đồ, và khi sự giẳng đạo. 
trong xứ Giuden. 

14. В. C. Giêsu chọn những người chài lười làm 
tông đồ, vốn không fia học, chỉ làm ly bữa lười 
giãng câu. 

1ñ. Tên mười bai tông dà Ong Ximong gọi 
là Phéro, ông Апгё là anh người ; ông Giaebbê con. 
ông Débedé và ông Gioan là em người : óng Philipe 
phê và ông Batôlômêô ; ông Toma, ông МАШ là 
người Phülicanó, ông Giacóbé con ông Alphé và 
ông Tadéu, ông Ximong la người Cananean ; và 
Giuda là kë đã nộp Chas. 

46. Tiếng Evang nghi Tin lí D, С, Giêsu 
là con B. C. T. là Đấng cửu thë, B. C, T, 48 
hua tir thuở tạo thiên lập địa ; chinh Nguoi dii rao 
giảng tin lành ấy. 

17. В, С. Giêsu làm. 


hết la khi ăn đâm cười ở thành Cana xử байда, 
vi Bức Mẹ xin, thì Người làm cho nước Ú trở nêu 
rượu thiệt. 

15. В. С. Giêsu quea d? tay trên đầu con nit, im 
lấy và ban phép lành cho nó động tổ ra lòng Chùa 
yêu dấu trẻ thơ chí thiết ma rằng : « Bay hãy d? ede 
соп tré đến cùng Tao, chứ ngán cẩm nó гі 
nước Đ.C.T thuộc вё những kè giống như thè die 

19. D.C. Giêsu phân cũng ké âu lo khön nạn 
ràng: « Hoi những ké khó nhọc và gánh nang, bay 
Алу dén cùng Tao, thi Гао sẽ bồ sức cho bay. ø 

20. D. С. Giéso hằng lấy дад nhon laab ma chịu 
lấy kể có tội ; ghe phea Người ăn uống với những 


ké ấy, nên có ké trách Người sao có lâm vậy, thí 
Ngoời phan sing: a T99 (RA LE SƯ TP ШИН 
mát đến coi Кё có tội. » 


Sự mẫu nhiệm еһифе tội loài nhen. 


4. Sự mầu nhiệm chude tội loài nhom là một 
dèu sàu nhiệm Con B. С.Т. chịu chết trên cây 
thánh Giá mà chude tội cả và loài người ta. 

2. Lời nầy : Má chịu nan đới Phongxió Philalồ, 
nghĩa là Phongxió Philatd làm quan trấn thủ trị 
nước Giudều thay vì vua Roma, thì D. C. G. đã 
chịu muôn đều kbd não cả linh hồn và xác. 

3. Linh hồn B. C. б. chịu ưu phiền và buồn bực 
kinh bãi quả đổi chỉ thiết: như Người đã phản 
tầng : Link hồn Tao lo buồn cho đến chết. 

44. Xác B. С. G, chịu nhiều nỗi gian nan tân khb, 
đến dỗi Tiên tri Isaia gọi Người là Đấng thương 
khó, là Đăng chiu khảo lượt nát thit mink vi tái 
chúng tối. 

5, В. C. 6, chäng cần gi phải chịu trăm njàn sự 
thương khó mới ehuóe được ching lôi; vì một 
giọt mau Người đã dd ra, thì đã đủ má chuộc lấy 
la, vì có giả үд eun 
hỡi y Chúa muốn chịu ghe sự khốn khó 
cho được tò ra lòng Người thương yêu ta quá bôi, 
và cho ta được suy lấy má gòm ghiếc tội là giống 
làm cho Người phải chết 

7. В.С G. đã chiu thương kbó : 1° trong vườn 
núi Olivété ; 2 trước mặt thầy cà Caipha ; 3* trước 
mật vua Herode ; 4° trước mặt quan Philatd ; 5* trên 
núi Calavarió. 

н. Trong vườn núi Oliveté, D. C. G. chia lo buồn 
đau đớn chí thiết hầu chết ; đến dài Người đồ md 
hỏi mâu ra. Trong vườn 40, thì Giudà la Tông đồ, 
hon mặt Chia mà nộp Người cho quân dữ. ( Coi 
дай hình số 18). 

9. Trước mặt Caipha là thầy сё thượng phầm 
dán Gindéu, thi B. C. G. chja дор thánh Phérô chối 
ba lần ( ánh hình số 29 ), chịu vá, chịu già, chịu lên 
дп chết vi Người đã xưng ra mình là Con В. C. Т. 

40. Trước mặt Herode là voa tri xứ Galiléa, kbi 
ấy đến Giérosalem má chầu lễ Chiên, thì E 
chiu mặc 4o trắng, chịu kbinh dë và chiu еһе là kể 
dại đột. 

11. Trước mặt Philalà làm quan đoán xét, diu 
mà đã hiều Chia chẳng có tội gì, song В.С. б. 
cũng phải chịu đòn, chịu đội mữ gai và chịu lên án 
đông dinh thập ác. 

42. Trên núi Calavarió, D. С. G. chịu uống mát 
ding và giấm chua, chịu đóng dinh giữa hai người 
kê trộm. Chúa chin treo trên cây tbánb Giá, thì xin 
cùng D. C. Cha tha tội cho kë làm khốn mình ; hứa. 
“Thiên dàng cho người trom cướp tò long ăn năn; 
trối phủ Đức Mẹ lâm me ông thánh Gioan và cho. 
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ĐIỀU THỨ BON 
Chiu пап đời quan Phengz16 Philató, chịu đồng dinh trên cây thánh giá, chết và ting ác. 


ông thánh Gioan làm con Đức Ме; sau hết Người 
kêu сё tiếng rằng : đã trọn việc, bèn phủ linh hồn 
trong tay B. С. Cha má sinh thì. 

43. Kinh Tin kính lời nầy: «САЙ» là 
B. С. G. chết dogn, thì linh hồn Па ra khỏi xác, 
nhưng mà tính D.C. T. còn ở cùng linh hồn và 
xác, chẳng lia ra khỏi đâu, 

14. D. C. G. chết ngày thứ sáu, giờ (bir ba budi 
chiều. 

45. B. С. б. vừa tắt bơi, thì mật trời liền tối tăm. 
đất động địa, dà vò tan, màn trong đền thờ xé ra 
làm hai, nbiều kể chết sống lại, như thấy ehỗ hình 
phía dưới nơi bên tả. 

16. В. С. б. chết đoạn, có một người linh lấy 
lưỡi dóng dâm cạnh nương long Chúa, máu và 
nước liền chảy ra, 

47. Chia chịu dấu lưỡi dong đâm mà tổ ra cho 
ta biết: 1° Chủa yêu đấu ta quá bội, đến đổi db 
gigt máo minh sao hết vi la; 2 Lòng Chúa bàng 
më ra và tuông xuống cho ta đầy dily ơn phước, 

48. Kinh Tin kinh lời nầy : «và fdng zde » nghĩa 
là B. С, б. chết đoạn, thi môn đệ ba lấy xác Người. 
xuống mà tang trong huyệt đá môi lâm, 

49. Tang xác D, С, G. vira xong, thi môn dé lãng. 
lấy boàn đã lon mà đây lấp cia huyệt, đoạn quan. 
Phitatd dạy đông ấn niêm phong và truyền lính 
Giudéu canh gift mồ Người. 

20. Dân Giudeu có ў lính truóc xin quan làm 
như vậy má ngăn ngira, kdo món đệ cấp lấy xác 

i khối mồ ; nhưng mà B. C. Т. 48 vậy eû 
được sống lại vang hiển. 


91 dàng thánh Gi 


21. Hội thành khuyên ойі bồn đạo năng làm việc 
di dûng thánh Giá, phân ra mười bốn chặng, nhắc 
lại cho giáo bu say nhớ sự đau dûn thương khó 
В. C. G. tir lên дп tử cho đến khi ting tro hay 
dá, Hội thành ban nhiều Án xà trong việc Eh 
đạo có lòng thành kinh sốt sáng ma di dáng thành. 
Giá, thi ding ơn thiêng liêng qui trong 


Ảnh hình diễn nghĩa. 


22. Nơi đầu tấm bình, thấy Philatd 
quan doán xét: phía іё, B. C. G. đảnh bằng. 
roi da ; ben hữu : Chúa chịu gläng chon tay ёр vào 
thánh Giá. Phía đưới chỗ hình ben hữu ; В.С. G. 
chịu đông đình giữa 
ид! góc ben hữu: 
зас B.C. G. 


4. Lời trước hết trong điều thử năm: « Xuống 
ngục T3 tóng » nghĩa là B. С. G. chết đoạn, thì хас 
B. C.G. còa ting trong huyệt dà bao lâu, thi 
linh hồn Người xuống ngục TÒ tông bấy lâu, và 
cüng một khi ấy tính B. C. T. trong B. C. б. cil 
сё nơi ngục Tb tông và trong huyệt dá nữa. 

Đều ấy chẳng lạ chỉ, bỡi vì dầu mà linh bồn 
D. C. G đã la ra kbói xác, song tinh В.С. Т. côn 
ở cùng linh hồn và xác B. С. G. luôn. 

2. Phải hitu tiếng ngục 72 tông chỉ là chốn tối 
tăm, là nơi những lính hồn chưa dáng hưởng phước 
đời đời, còn phải giam cầm ở đó. Nên sách thành 
dûng nghĩa tiếng nguc mà chỉ nhiều nơi. Như lời 
ông thánh Phaol rằng: < ĐỀ nbon danh B.C.G., mọi 
đầu gối kë ở trên trời, dười đất và trong Hòa ngục, 
đều phải qui xuống hết thay thay. » ( Phil. 2, 10). 

71: Những nơi gọi là ngục, thì không có đồng 
một ў nghĩa như nhau, vi cô một nơi rất tối tüm 
u йт là ngục hình rất góm ghiếc có lửa chẳng hề 
dt, hàng nung đốt linh bồn kể có lội trọng vời 
ma qui võ cùng. Chốn ấy gọi là vực tblim sâu, là 
chánh chỗ Hóa ngục that. 

^. Có nơi gọi 1а Luyén ngục, là chốn phạt tạm 
những linh hồn kë đã chết mà còn ơn nghĩa càng 
Choa, luyện đô đến khi hết tội lỗi, mới ding vào 
quê thật đời đời : < vi là nơi chẳng ehàt bon nbo 
nào lọt vào dó được ».( Sap. 7, 35 )- 

5. Cũng con một nơi khác nữa, gọi lá ngục 7% 
Jong, là nơi, trước khi D. C. б. ra đời, tbi những 
linh bồn các thánh đều phải 0 đó má đợi trông 
Đấng cửu chuộc, mà chäng phải chịu khd bình gl. 
Nên những linh hồn сас dáng ấy trông Đấng Cứu 
thế là D. С. б. Kirixitô là Chúa єһйо tôi xuống má 
cứu lấ 

6. Chở nghĩ rằng : B. С. G. xuống ngục TB tông 
mà làm cho rạng danh phép tắc Người mà thôi, 
song phải tin cho vững vàng là linh bàn B. C. G. 
thật xuống đỏ, cô bién tại đó như rõ trong lời vua 
thánh tiên tri David rằng: « Chúa chẳng đề linh bồn 
tôi trong ngục TÔ tông ». ( Ps. 15, 10). 

7. B. C. G, xuống ngục TŠ tông làm vậy, chẳng 
có kém bởi phép tắc và oai quờn Người, và sự 
tối tăm nơi Lâmbô chẳng giảm khuyết sự vang bién 
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ĐIỀU THỨ NĂM 
Xuóng ngục TÒ tông... 


Người chat nào. VA lại В. С. б, cho ta biết chẳng 
những là mọi đều đã cao rao về sự tốt lành rất 
thánh Người là đều rất thật, mà lại vốn Người là 
Con В. С. Т. như đã nhân biết trườe bỡi những 
phép la Người làm. 

R. Nên lấy sự B. C. б. xuống ngục Tb tông má 
sánh với sự những lính hồn phải ép mà xuống đó, 
thì để hèu, Bói vi những linh bồn xuống ở đô như. 
là kể phải bi bát lưu giam ; côn B. С. б. xuống dó 
như là một đấng < thong dong trong kể khết » 18 
một dáng thẳng trận khởi boàn, đến mà vùi lấp qui 
dữ dang buộc cầm những linb hồn trong nơi ấy, 
bởi tội lỗi mà ra. 

9 D. С. G. chẳng những xuống ngục TO lông má 
lấy lại của mình nơi tay ma qui dñ cướp : là сію 
các thành TÒ lông và những người Giudêu côn lại 
dé khỏi lưu giam, mà dem lên Thiên đàng khởi 
hoàn với Người. Ấy là một càch rất lạ và đầy sự 
vang hiền. Bi vi D. C. G. có hiện tại nơi ehe thành. 
phải giam, thi lòa ra sáng láng rất сді lới, yếng 
sảng ấy làm cho các thành hưởng khôn cũng phước 
le vi ding xem thấy mặt В, C. Т, Bói vậy В. С. G. 
đã phán hửa cùng người trộm lành ring: « Hôm 
nay mày sẽ ding ở nơi үші vè cũng Tao.» thi đã 
ứng nghiệm. 


Ảnh hình diễn nghĩa. 


_10. Ảnh binh này chi: Linh hồn B. C. G. hiện 
đến cùng những linh hồn che thánh phải lưu giam 
trong ngục TÒ tông. Tả hữu hai bên qui gối trước 
hang dó, là ông Adong bà Eva; phía 1d có ông 
Abarabam cầm cây gươm nhắc tích giết Isaac tế lễ, 
ông Giacob elim сбу gây noi tay, vua David cầm 
cây dòn, vân vân... bên hữu ông Mölsen, trên trân. 
ông Aaron nắm chy roi ; ông thánh 
Giuse cầm nbành boa hoe, vân vån... 

ở với các thánh ấy cho đến khi 


12. Phía duói ảnh hình thấy chốn Món ngục. 
thiêu đốt ma qui và kể có 101: В. С. б. chẳng có 
xuống trong nơi khốn nạn võ cùng nầy, cũng không. 
vào nơi Luyện ngục. Nhưng má Chia khiến cho kể 
có lội trong ấy được biết Người có tinh B. C T. 
và cho những linh hồn nơi Luyện ngục được ngóng 
trông phần vinh bién trên trời, 


Я. Lời nầy : « Ngày thứ ba bởi trong kë chết mà 
sống lai,» nghĩa là B. С.С. chết đoạn, chẳng dù 
ba ngày, bởi phép riêng. thì linh hồn Người hiệp 
làm một cũng xác má sống lại, ra khỏi huyệt, 
vang bién tốt lành sáng lắng. 


2. Xác B. ở wrong mồ chẳng dù ba ng 
là chiều thứ añu, trôt ngày thứ bày, và sáng ng 
Choa шил, 


3. Vày phải biết B. С. G, chẳng muốn giãn ra sự 
Người sống lại đến ngày lận thế, cho được làm 
chứng Người có tỉnh B. C. T., lại B. C. G. chẳng 
muốn «бод lại tức thi, một đợi ba ngày moi ső 
lại, cho ta ding biết Choa, thật là người 
Người dã chết that, kbỏi it lâu mới sống lại, 
mà làm chứng Người thiệt đã chết 


Đức Chúa Giêsu hiện ra. 


A. Ta biết duge B.C. G. đã sống lại böi các 
thánh Tông đồ và các môn đệ Người đã làm chứng, 
vi sau khi sống lại, thì Người đã bién ra cùng các 
đấng ấy nhiều lần 
Р. C. б. chính ngày Người sống lại, tbi biện 
đến cùng ehe thádh Tông đồ đang hiệp nhau trong 
nhà Tite ly, và ban cho phô ding ấy quön phép 
Giải tội 

4, Khỏi it ngây, D. С. G. lại biên ra cúng nhiều 

Tông đồ dang bất ch duoi bièn Galiléa. Khi 40 
Choa phorg ông thánh Phêrô lên ебе Giáo lông 
mà quán trị cả và Hài thành. 
b. С G. khí chwa ngự vë trời, thì cũng hiện 
cùng các thành Tông 40 một lần sau hét, và lần 
nầy Chùa truyền dạy các thánh Tông đồ di giẳng 
đạo khắp tir phương thiên ha. 


M, Các thánh Tông đồ dã lâm chứng D. C. б. 
sống lại, thì ta phải tin, vi phó thánh ấy đã liều 
mang són; minh mà làm chứng binh mắt minh 
đã thấy Chúa sóng lai thật, Kë bằng lòng chiu chém 
giết mà làm ching sự con mắt mình dä thấy, tbi 
chắc chán ké ấy không phải dối trả đâu. 


Xác sống lại ra thề nào. 


9. Xác B. C. G. sống lại một cách rất sang trong 
vinh hiền là chäng còn phải thương khó đau don 
được nữa, lai ra chói lôi. mau kíp và nhẹ nhàng. 

10. Xác D.C.G. chẳng phải thương khó dau 
đớn. nghĩa là Người chẳng còn chịu thương khó 
và chịu chết nữa. 
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ĐIỀU THỨ NĂM (Tiếp theo) 


Ngày thir ba bởi trong kẻ chết mà sống lại. 


14. Xác В. С. б. chói Idî, nghĩa là sàng làng như 
mặt trời, song Chia chäng tó ra sự chói 101 ấy 
trước khi Người ngự về trời. 


12. Xác B. С. G. mau kip, nghĩa la eó tinh thần. 
thông rất chóng vánh, từ đất đến trời thấu liền 
quá chớp, 


18. Xác В.С. G. nhe nhi nghĩa là vật đầu. 
dây củng ngân nào, thì thấu йор qua trong nháy 
mắt. Vay Người 48 ra khỏi mồ mà chẳng ai cất lấy. 
hoàn dá lấp сз huyệt. 


14. Khi B. C. б. мер xác hồn sống lại, thì những 
thương tích Người đã phải trong khi chịu nan 
ching còn nữa, chi còn đề đấu trong noi toy, nơi 
cbom, nơi cạnh nương long mà thôi 


45. В.С G. giữ những thương бу: J* là cho 
Tông dò dược thấy mà lam ching Người đã sống. 
Jai: 2 là cho được thugng tién D. С. Cha mà bau 
cha cho 1а: 2718 cho được 10 ra cho thiên bạ 
biết trong ngày thầm phán, Người đã chịu thương 
khó cho hết mọi người, dầu kë lành người dữ, mà. 
làm cho kể có tội phải then thuồng xấu hồ. 


46. Sự D. С. б. sống lại là cần kíp cho đặng tổ 
та phép công thẳng В. C. Т, BO vi cho động veng 
lời, thì Ð С.С. phải khinh dà nhạo ười cing 
moi đều sỉ nhục nhuốe nha, thi đáng cho B. C. Cha 
nhắc Người lên mà 10 ra phép công thing 
Như ông thánh Phaolồ nhắc lai lời ấy trong thơ. 
gởi cho bồn đạo thành Philippbê гі 
mình xuống mà virng 164 cho đến cbết 
cay thánh Giá, Cho nen D. C. T. đã dem Người Jen 
сво và ban cho Người danh vọng vượt qua mọi 
danh vong. ( Phil. II, 8-9 ). 


Ảnh hình điễn nghĩa. 


17. Ний näy difn tích B. C, G. sống lại. 


AN Sách Evang nói : Khi ấy có nhiều người nữ 
đến mồ lấy thuốc thơm tho mà хис xác В.С,б, 
thoát chúc có động đất cả thề ; có một thiên thần. 
bỡi trời mà xuống eft lấy hoàn dà ra khỏi ea 
huyệt, rồi ngồi trên đá ấy, các quân canh mồ xem 
thấy, liền bối rối sợ bãi ra như chết vậy. Những 
người nữ ấy vào trong huyệt, thoát chí 
thiên thần, bên sợ hãi. Đấng thiên thần ấy bảo 
rng : « Chê sợ lâm chi, phó bà tim Giêsu 
đã chịu đóng đỉnh, Người đã sống lại, chẳng con 
ở đây, nầy là noi đã ting xác Người. 


4. Lời nầy : Lớn (rời, nghĩa là D. C. G. sống lại 
khỏi bốn mươi ngày, Người lấy phép riêng mình 
mà lên trời (тибе mặt nhiều môn đệ Người. 

2. Ngày В. С. С. lên trời gọi là ngày Chúa thing 
thiên. 


9 С. G. trước khi thăng thiên, thi có một tinh 
ь, û trèn trời mà thôi, còn khí thăng thiên 
rồi, thi tính B. C. T. và tinh người ta cả bai đều ở 
trên trời 


^. D. C. G. lên trời: 1° cho được lãnh lấy sự 
vinh hiền хоор công Người. 2 Sim chỗ trước cho. 
la lên sau 3* Bàu chữa la trước mặt D C. Cha 
+ Cho В. C. T. T. bién xuống. 


Trong đầu bài Sách Công vụ các thành Tông 
đồ (1. 1-11), có doin lại sự B. C. б. tháng thiên 
шиг sau nầy 

< б Ong Thêôphilô, trong sách Sử tôi đã chép 
khi true, thì đã nói về mọi viéc D. C. б. đã làm 
cũng dit day, từ khi Người mời sinh ra, cho đến 
ngày Người ngự về trời, thì bởi Người hằng đầy 
ơn Đ.C.T.T. trong lòng. nén Người đã dạy dỗ 
các thánh Tông đồ, là những Кё Người đã chọn 
mà giảng truyền những lời Người phân dạy, cũng 
lâm chứng Người sống lại 

Lại khi Người đã chịu nan chịu chết đoan, thì 
Người cũng đã tó mình ra nhiều lần cho che thánh 
đầy 10 ding xem thấy, cũng bày ra nhiều đấu lam 
ching mình đã sống lại ; và trong bốn mươi ngày 
Người nàng hiện dén cùng сйс thành ấy, má phán 
bảo những sự phải làm, cùng các su khốn khó phải 
chju, cho dáng lap nước B. C. T. là Hội thánh, 


Vay dang khi Người ngồi Яп cũng các thành ấy, 
vi ràng: Chüng bay chớ ra khói thành 
một phải doi chở, theo lời В. С. Cha 
, và loi chủng bay đã nghe bỡi miệng Тао; 
vì chưng ông thánh Gioan Baotixita đã lấy nước 
mà rửa người ta, nhưng mà chẳng khỏi bao lâu 
chúng bay sẽ chịu phép rửa bai Ð. C. T. T. 


Vậy bấy giờ những kë thâu мер đó, liền thưa 
Người rằng: Lay Chùa, có phải ngày rày Chúa 
toan lập lại nước Isarae chăng ? 


Ты Người phán cùng phô ông ấy rằng: Chẳng 
phải việc chủng bay biết năm tháng ngây giờ 
D. C Cha đã chỉ dinh đâu, 

Song chüng bay sẽ chịu lấy on B. C. T. Т. xuống. 
cho chủng bay, mà chúng bay sẽ làm chứng cho 
Tao trong thành Giérusalem, cùng cå và xứ Giudéu 
và xử Samaria, cùng cho đến rốt сё và thế giải nầy. 


KINH TIN KÍNH 


ĐIỀU THỨ SAU 


Lên trời... 


Vậy khi Người đã phán bấy 
Người ngự lên trời trước mặt 


соп mát phô người бу. 

Vay khi phô người ấy côn cử trông theo 
оу về trời, thoát chúc liền có hai Thiên. 
hình người nam, mặc áo trắng, mà 
người ấy, cùng nói rằng : б phô người 
con đứng đây cứ ngóng lên trời làm 
đã thấy В. С. б. mới lia mặt phô Ong 
thề nào, thì ngày sau phô ông cũng sẽ xem thấy 
Nguoi xuống lại là thè бу nữa mà chở. 

6. D. C. G. lên trời bài phép riêng mình, 
phải sức ning dó ở ngoài như ông Ёна đi xe 
bằng lửa, cũng chẳng giống như tiên tri Habacüc- 
hay là thầy рыб 16 Philipphê, ын phép B. C. Т. cho 
mà đi chóng xa trên không. 

7. B. C. G lên trời, chẳng những dâng lấy phép. 
tắc vô cùng Người như D. C. T., má lại con dũng 
lấy sức riêng Người có bûî tinh loài người ta nữa. 

8. Cũng là một dèu rất lạ quả khỏi sức phàm tự | 
nhiên, là linh hồn В. С. G, có tài phép chuyền xác | 
Nguoi di đâu thì mặc y ; côn хас В. С. G, được tốt 
lành vinh hin, thì hằng yung phục linh hồn luân | 


Ч 


Es 
Hà: 
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2 


t uu 


1. Mấy đều khác trong kinh Tin kinh chi về 
В. C. G. đều tổ ra cho la biết: Chúa dû bạ mình 
xuống thấp hén rất lạ. Cho nên chẳng biết lấy IE 
gì mà hidu dêng đầu rất tbấp bèn Con B. C. T. lấy 
tính người yếu đuối như ta, mà cam lòng chịu. 
thương khó chju chết vi ta, Lại trong đều trube 
nói В. С. G. ЫЯ trong kể chết mà sống lol, eüng 
trong đều ấy nói В. С. б. lên trời, ngự bén hia | 
В. С. Cha, thi ta chẳng biết lấy lời пйо cao trọng 
hơn và lạ lùng hơn, cho ding kính sự vang hiền. 
và oni nghi В. С.Т, 


Ảnh hình dién nghĩa. 


10. Б. С. б. lên trời trên nủi Olivété, Nal бу có 
ba đãnh cao, mà Ð.C G. lên trên đãnh ở giữa, 
trước mặt các môn đệ và các (hành phụ nữ ; theo 
như lời truyền, nói В. С. б. đã đề đấu chon ú 
Người trên một hoàn dá. 


11. Thoát chúc có Ang may sàng che khuất mình. 
Chúa ebling còn thấy nữa, thi có bai thánh Thiên. 
thần hiện đến nôi cùng các món de Choa ring 
+ Hi nhữag người Galiléó kin. nhon sao còn đứng. 
lại mà trông lên trời lâm chỉ # Ông Giêsu nầy phô. 
ông dí thấy lia mình má lên trời th? nào, thì ngày 
sau Người lại sẽ ngự xuống cüng th? бу.» 


І 
| 
| 


4. Kinh Тіп kính ring: 8. С. G. ngự, nghĩs la 
cho ta được hiểu biết B. C. G. nghỉ ngơi và hưởng 
phước khoái lục vô cũng ở trên trời. 

2. В, C. б. ngự trên trời như ува ngự trên ngài, 
như quan đoán xét ngự trên tòa, mà tự minh gồm. 
cả hai quim phép ấy, theo lời Người đã phân trước 
khí Người lia khôi thế nầy rằng : a Đã ban cho Tao 
quy?n ей trên trời dưới đất. » 

3. Kinh Tín kính rằng: D.C. б. ngự bản hau 
В. С. Cha. Nói làm vậy, chẳng phải chi В. C. T. có 
tay tả hữu : một cô ў nói bên hữu là chỉ quöm cao 
sang, nơi phườe lộc và chỉ В. С. G. về tính В. С. T. 
thi bằng В. С. Cha, lại về tính người ta, thì Người 
cao trọng hơn bết mọi loài Ð. С. Т. đã sanh ra. 

A. B. С. G. chịu thương khó làm việc chuộc tội, 
lập nên công nghiệp, đề тд cữa thiên đàng cho 
kè lãnh được vào. Dầu vậy mặc lòng, D.C.G. 
thăng thiên, chẳng những là nén meo mực chỉ йа 
cho ta, phải nhắe lòng nhấc trí lên trời, mà lại ban 
ơn Chúa cho ta gắng lo vide rồi linh hồn. D. C. б. 
thăng thiên lam cho ta ding lòng tin mạnh mẽ, 
lòng cây bền vững, lòng Ai mộ chí thiết sự trên trời. 

5. В. C.G. tháng thiên khuất mặt làm cho đức 
tin dáng dầy công nghiệp, vi tin đều con mát chẳng. 
thấy và trí suy lường chẳng ra, thì mmới có công. 
РЬ chi B. C. G. chẳng Па khuất ta, thì đức tin ta 
chẳng đáng công bao nhiên, vi có lời B. C. G. đã 
phán rằng : « Phước cho những kë chẳng thấy má 
cũng tin. » 

в. В.С. б. thing thiên làm cho lòng cậy bền 
vững. Vi thấy В. C.G.. về phần tính người ta đã 
lên trời ngự bên hữu В. C. Cha, ấy là lẽ rất mạnh 
cho ta là phần thân thề Chis được trông cây chắc. 
chán có ngày ta sẽ lên hiệp làm một cũng Người, 
là dầu ta. Ми là B. С. G. đã quyết chắc ta sẽ biệp 
cùng Người như lời Người cầu càng В.С. Cha 
ring: < Lag Cha, những ké Cha đã phủ cho Con, 
Con ở nơi nào thi Con muốn cho chủng nó ở nơi 
dg cùng Con. » 

7. D. C. б. thăng thiên cũng làm cho ta được 
nhờ hơn nữa, là làm cho lòng ta chảy lửa sốt mến, 
ái mộ chăm chỉ nước thiên đảng, như 161 chon thật 
rằng: « Của bâu bay ở đâu, thi lòng bay eüng ở dó. » 


KINH TIN KÍNH 


ĐIỀU THỨ SÁU (Tiếp theo) 


Ngự bên hữu D. C. Cha phép tắc vó cùng. 


Giả như В. С. б. chẳng ogy về trời, một cử ở lại 
với ta Таб, thì Át là ta lưởng dën Người có пра, 
«Мір mấy cao xa, vi ta thấy Chúa làm người như 
ta, mà ban cho ta chan chia ơn lành, thì ta mến 
Người một cách thế thường xác thịt mà thôi, 

8. В.С. б. lên trời Ehuất mặt ta, thì làm cho 
lòng ta hóa nên thiêng liêng, dé tưởng nhớ, dễ 
thờ phượng kính mến Người như D, С, Т, Boi 40 
ta nên xem gương các thánh Tông đồ. Kia bao lâu 
Р. С. б. côn ở đời cũng phô thành ấy, thì phô 
thành ấy tưởng mến D. С. G. một cách thë thường, 
chẳng trọn. Lại híah miah D. С, G, làm chứng 
đều ấy khi Người phân cùng Tông đồ rằng: Tao 
có её, thì bay có ích. Vi đang thuở. B. С. б. côn de 
thế gian, thì lòng các thánh Tông đồ tríu mến 
Chüa chưa trọn, vậy cần sự yêu mến ấy phải nên. 
trọn bỡi sự yêu mến thuộc về B. C. T., nghĩa là 
nhờ sự B. C. T. T. hiện xuống, nên D. C. G. liền 
thêm rằng: Nếu Tao chẳng зё, thi Däng an йі 
chẳng đến cùng ba; 

9. Ө. С. б. thăng thiên mới la chánh việe khởi 
mở Hội thánh, là nhà thật B. C. G. ở dười đất 
nầy, còn phép cai trị xem sóc nhà бу, thì thuộc về 
B. С. T. Т. chỉ «а. Thuở đầu mới lập Hội thánh, 
B.C G. đặt một dáng chăn chiên thứ nhứt làm thầy. 
cả trên hết là ông thánh Phérd, làm đầu che thánh. 
Tong dà. Thuở ấy số Tông đồ Chúa chon là mười 
bai người, lại Сода cũng đã phân cấp k (hi làm. 
Tông đồ, kẻ thì làm tiên trí, người khác làm Аё 
giảng đạo tin lành, lại người khác làm Аё chăn 
chiên, và thy day dd. 

Bay giờ B. C.G. ngự bên hữu D.C. Cha hằng 
ban phá! mọi ơn lành cho mỗi người, theo 
bực mình. Vì có lời ông thánh Phaolồ quả quyết 
ràng: Moi ơn B. С. T. ban cho mỗi người, thì mặc. 
dòi theo D. С. б. Kirkzité ban cho. 

Ảnh hình dién nghĩa. 

10. Ảnh hinh bay tò В. C. G. ở trên trời ngự 
tòa sáng làng vinh hiền bên hữu B. С. Cha; thần. 
thành xung quanh chầu chyc, và toa Người ngự 
giữa muôn binh thiên quốc. D. C, Chả elim gậy, chỉ 
có дауға phép vô саад: D. С. Con cim thánh Già 
đính thương ; сӛ hai Ngôi nırag đỡ một hoàng cầu. 
thế giải : D. С. Cha đã dựng nén, В. C. Con chuộc 
16i, В. C. T. T. làm cho nên thánh. 


— 


4. Lời nầy : Ngày sau bởi trói lại xuống phân xêl 
kể sống và kẻ chết, dạy ta cho biết đến ngày tán 
thé В, C, G. sẽ ngự xuống càch rất oai nghỉ nbān 
tiền mà phân xét сй và loài người ta, và thưởng 
phat mỗi người mặc dài việc lành dữ đã làm. 

2. Кё sống, nghĩa là: le kể nhon lành, người 
trung chánh ; 2 kê dầu má еда sống trong ngây 
D C.G. xuống phán xét, thi đều phải chết bét, 
đoạn sống lại tức thì 

3. Rẻ chết, nghĩa là: 1° kë dữ là những kë đã 
phải bị loại га; 2 kë đã chết chôn tir Ong Adong, 
khi đỏ sóng lại mà chịu phán xét 

A. Ta sẽ phái ebiu phán xét về việc lành dữ ta 

đã lo, đã nói, dã làm, đã bà sót. Pbán xét này rất 
nên thẳng nhật, nbir D. C. С. phán 10: trong sách 
Evang: dầu 101 nôi hư từ, không sanh ich lợi gì 
cho ta hay là cho anh em ta, tbi ta sẽ tính sồ lại 
với Chúa hết, ching sót lời пао, 
Ta biết đến орау tán thế, sẽ phân xét chung, 
má ta không biết khi nào tận thế. Ð. C.G. chẳng 
muốn tó ngày giờ бу ra cho ta biết, hầu cho ta 
bông tỉnh thire má canh діб mình luôn 

6. Có nhiều dấu trong sách Evang chi trước cho 
biết ngây tận thế bong đến; mặt trời hóa ra tối 
tám, mặt trăng chẳng còn sáng nữa, сас ngôi sao 
bởi trời sa xuống, sông biền ầm ầm nồi dây, nghe 
tiếng dáng kinh khiếp hãi hàng. 

7. Đây thuật theo 104 Evang ông thành Мисо 
rằng : Vi chưng khi fy phái tai nạn đến đổi từ khi 
D. C. T. đựng пеп muôn vật cho đến ray chưa bë 
có thé, sau näy cũag chẳng có như vậy, Nếu Chùa 
chẳng giảm bởi những ngày ấy, thì c và loài 
người ebüng ai được rồi ; song vi những ké đã Кеп, 
chọn, thì giảm Бог những ngây ấy. Dang khi ấy 
nếu ai bảo bay: nầy Chia Kirixitó ở đây, Ма 
Người ở nơi kia, thì bay chò tia. Vi së có những 
Кігіхі giả, những tiên tri giả đấy lên mà làm сас 
đấu lạ, những việc cả thề, nếu có thề dối được, 
đầu người đã chọn cũng mắc lira 

Ấy vậy bay hãy ў tử cần thản ; nầy Tao đã bào 
trước cho bay biết những sy ấy, Trong những ngày 
ấy, sau khí đã phải sự gian nan lâm vậy, mặt trời 
ra lối lầm, mặt trăng chẳng côn gioi sự sảng; các 
ngôi sao Iren trời sẽ sa xuống, các cơ binh trên. 
trời đều chuyền dong. Bäy giờ mọi người sẽ xem 
thấy Con Người cô quyền phép cả thề cong sự cà 
sáng ma ngự đến trên đâm mây. Khi ấy Người sẽ 
sai các Thiên thần Người thâu niep những kế Người 
đã ken chọn tứ phương tir cùng đất đến cüng trời. 
Vày bay bày bọc thi vụ cây vá khi nhành nó dang 
non và may chòi lå, thì bay bibu bil mùa hè gần 
аба: phần bay cũng vây, khi bay thấy những sự ấy 


KINH TIN KÍNH 


DIÉU THỨ BẢY 
Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét ké sống ой kë chết. 


u các Thiên 

trên trời, dầu Con cũng vây, chỉ có Cha biết mà 
chó. Bay hãy ў tử tỉnh thức và eiu. nguyện, vì bay 
ching biết giờ ấy đến khi nào. Cũng như người kia | 
Ша bổ пра mình trầy di nơi xa, phú quyền cho các 
đầy tờ mỗi người một việc, và truyền cho kể pit | 
oa phải tỉnh thức. Ay vậy bay hãy tỉnh thức, ( vì 
bay ebling biết ebû nhà dén bao gi, chiều 161 hay 
là nửa dêm, gà gây hay là sớm mai, ) Аёо chủ nhà 
đến bất thình liah mà gặp thấy bay đang ngủ, Sy 
Tao bảo bay, Tao edog bảo mọi người : bay hãy 
tỉnh thức. ( Mare, XIII, 19-27. ) 

з. Di nói: phan xét chung, còn phân xét khá. 

1а khi ta vira hết đoạn, Ше thì phải chju 
phân sét riêng 

9 Phân xét riêng và phán хөг chung khác nhau 
đều nầy : Poan xét riêng thì có một linh hồn ta 
biu tra xét trước mật D. C. T. má thôi ; еда phán 
xét chung thì linh hồn ta Шер lại cùng хас mà chja 
phân xét trước mặt ей và thiên ho. 

10. Án D. С, T. định thưởng phạt trong khi phán | 
xét riêng, thì đến ngày phán xét chung cüng com 
y an chẳng bề thay đồi. Nhưng mà D. С.Т, còi 
phin xét chung làm vậy, ngõ cho phép cóng aie 

T., tinh B. С. Т. trong В. С. 


trước mật thiên bạ. 
Ảnh hình diễn nghĩa. 

11. Ảnh hình bay tỏ cuộc phán xét chung, 

12. D. C. G. ngự trên máy, xung quanh Thần. 
thành hầu ba, và mấy thánh Tông đồ đồng hiệp với 
Choa ma doan xét mười hai dong Isarae. 

. Khi В.С. G. ngự xuống, trước thì cò thánh 


dén chịu phán xét. 

14. Вас thánh Nữ đồng trình ngồi bên hữu 
В. C. G. lam đầu bên ké lành, bây giờ В. С. G, trở. 
mật lại cũng kê bên hữu Người mà phán loi dju 
dàng rằng : Û những ké Cha Tao yêu dấu, hãy đến 
та lành phần phước thiên dàng đã såm cho bay lir. 
tạo ihién lập dia. 

„ Bấng Thiên thần sắt phạt nơi ben lễ, xua. 
đồi ké có lội xuống Hỏa ngục, san khi quan trên. 
thầm phân, ra án kinh khủng cho kế có tội rằng. 
Ó quân khốn nạn, bag phải ra cho khỏi тй! Tao má 
xuóng Hỏa ngục chịu thiêu абі đới đời ; dó là not 
đã sim đề phạt ma qui cùng những đoàn theo nd. 


1. Trong ba Ngôi, thì Ngôi thứ Ba là B. C. T, T. 
bởi B. C. C. Con mà га. 

2, B. C. T, T. là D. C. T. thật : Hội thánh đã định 
mà dạy trong những đều tôm lại ta phải tin ; la 
phải thé lay В. C. T. Т. cüng mot thề bằng В. C. Cha 
và В. C. Con. 

3. Sách thánh cũng dạy ta gọi B. C. T. T. là B.C.T 
thật, vì ông thành Phêrô xưa quò trách Anania và 
Saphira sao có dối trả В.С. T. T. mà rằng : « Ray 
chẳng phải đối ai, bèn là абі B. C. Т. chúc. » 


4. B.C T.T. bỡi B. C. Cha và B. С. Con mà ra, 
vi trong sách thánh có chính 10) B. C. G. day ta 
rîng : «КМ Đấng an úl Tao sẽ sai bởi nơi Cha Tao 
đến cùng bay, là Chúa sự chon thật, boi Cha má 
ra, thì Người sẽ làm chứng 08 Tao. v 
Vay В. C. T. T. bằng В. C. Cha và B. C. Con ; 
В. C. T. T. phép the vê cùng bằng có đời đời, trọn 
lành vô cùng, cao cà vô lượng, khôn ngoan vô 
biên, cũng bằng В. C. Cha và B. C. Con. 


в. Thường gọi B. C. T. T. là 1° en В.С. Т. bon, 
vì chành Người là ơn rất qui trọng bởi B. C. T. 
ban xuống cho thiên hạ; 7 В.С T.T. là Әй 
an úl, vi Người hay an ùi ta trong con khốn khô ; 
> В. С. Т. T. là Däng day ta cầu nguyén, vi Ñgười 
giúp ta cầu nguyện nên, 

7. B. C. T. T. là Đấng Thánh, vì vốn tự nhiên 
Người là Đấng rất thánh уд công, hay làm cho ta 
được nên !bänh ti 


8. Sự thánh B` C. T. T. thì khác với sự thánh 
che đống thánh ta tôn kinh trong bai sự nầy : 1° Vi 
B C. T. T. là thánh tự mình và bởi bồn tính mình ; 
còn các thành ta tón trọng là ЫН nhớ ơn B. С.Т. 
һап; 2 Vi các thánh là loài thọ sanh, hóa nên 
thành có chững eó mực, mà В. С. T. T. là Đấng rất 
thành vô cũng, 


9. B.C. T. T. đã hiện xuống thế nầy nhiều lần 
тада tiền. Như khi Người lấy hinh bò câu mà hiện 
xuống trên D C. С. trong ngày В. C. б. chịu phép 
tiza, và khi Шу hình lưỡi lửa mà biện xuống trên 
che thánh Tông đồ và các môn dé В. С. б. trong 
ngày chánh lễ B. C. T T. biện xuống. 


10. Sách thánh kinh truyền ràng: Trong chánh 
ngày B. C. T. T. hiện xuống, thoát chúc khi ấy nghe 
ầm ầm tiếng gió thồi mạnh đầy kbáp cả và nhà các 
thành Tông đồ đang hiệp nhau cầu nguyện. Cũng 
một khi ấy, phô thành dang thâu hiệp 40. bén thấy 
những hình lưỡi lửa hiện đến mà đồ trên đầu mọi 
người thay thấy. Bay giờ các thánh ấy, lòng ding 
đầy diy В. C. T. T. và nói các thử tiếng la. 


ES 


KINH TIN KÍNH 


ĐIỀU THỨ TÁM 


Tôi tín kính Đức Chúa Thánh Thần 


11. Các thánh Tông đồ chịu В. С, Т. Т. đoạn, 
bèn đi ging đạo cho khäp các dân thiên hạ, 


12. Trước КЫ các thánh Tông đồ chưa di giảng. 
dao, thi khi ấy có một minh dán Giodêu giữ luật 
бод Môlsen, biết thờ phượng В. C. T, mà thôi, còn 
khắp hät che dân thiên hạ đều thờ lay những thần 
vật B. C. T. đã dựng nên, 


43. Các thánh Tong đồ giảng đạo, thì làm cho 
vô số người Giudêu và kë ngoại trù lại đạo Thiên 
Chia, 


14. Đạo Thiên Chas lập ra, thì thế gian hay 

by bằng, one máy khí xuôi, cho đến đổi trói 
tram năm, đạo thành ni bài 

thể gian, nên có triệu ức. vận dis phải ы 

wa hình khảo lược và chịu chém vi danh B. C, б. 


15. Sự pha các đạo đối trả trong phần lớn thế 
gian biết dáng là phép lạ сё thề, В. C. T. T. dùng 
các thánh Tông đồ má làm, thi đủ mà lâm ching 
đạo thiên Chủa bỡi В. С. Т. mà ra, 


46. B. C. T. T. cũng ngự xuống trong chủng tôi 
cách mầu nhiệm bởi ơn pre xuống mà. 
lâm cho linh hồn chúng tôi nên thánh, 


17. Bao lâu còn ơn nghĩa thánh, thi B. С. T. T. 
hằng ở cùng ta luôn, cho nén ông thánh Pbaolð gọi 
ta là đền thờ В. C. T. T. ngự. 


18. В. С. T. Т. Маў xem sóc Hội thánh, má ban 
cho sức mạnh chống trả ké thủ, và gin giữ Hội 
thánh cho khỏi sai lầm trong lời truyền day. 


15. D. C, T. T. соп ban moi ơn сда kip và 
ơn riêng cho Hội thành gla gi mint, như ơn làm 
phép lạ, và ơn nói tiên tri, 


20. Ta phải năng càn xin công D. С. T. T., vi nu. 
không ơn Người giúp, tbi ta chẳng làm đặng việc. 
gì cô ich cho phần rồi, 


21, Ta chó hề phạm tội gl trọng mà xua dubi 
B. С. T. Т. ra khỏi linh bồn ta, cũng đừng phạm 
101 nhẹ mà làm cho Người phải phiền muộn. 


Ảnh hình diễn nghĩa. 


Hội thánh là thề nào. 


1. Hội thành là hội các bồn đạo, giữ đạo В. C. G. 
má phục quyền Đức thánh Phapha và các Giám 
mye chi din. 

2. Bồn đạo là chỉ kể chju phép Rửa tội, tin mọi 

đều Hội thánh truyền dạy và chịu іру những ding 
chinh quyền thay mặt В. C. б. 
Đức Giảo Tông là dáng thay mặt В. C. G., la 
kẻ nối quyền ông thành Phêrô, là dáng lam đầu 
dười thể, là thầy dạy cả và Hội thánh, lại là cha 
chung hết các dáng chăn chiên và các bồn dao. 

4. Ông thánh Pher6 là dng D. С. G. đã chon làm 
Giáo Tông trước hết má làm đầu cà và Hội thánh. 

5. Đức Giáo Tông là dáng nối quyền ông thánh 
Phero, vì Đức Giáo Tông là Giám mục thành Roma, 
lại ông thánh Pheró đã lập tòa Giáo Tông và chịu 
tử đạo ở đô nữa. 

в. Các dáng có chành quyền chăn giữ Hội thánh 
là Đức Giáo Tông và các ding Giám mục là chánh 
đấng Ð C. G. đã phủ cho ша cai trị và dạy dỗ Hội 
thành Người 

7. Các dáng Giảm mục nối quyền eác thành Tông. 
dò, lãnh việc cai trị địa phận dười phép Đức Giáo 
Tông. 

B. Các linh mục sở là những thầy сё, Đức Giảm 
mục dii đặt làm đầu trong địa sở. 

9 Các phần thảo th? Hội thánh là hết mọi người 
đã chịu phép Rira tội, tin mọi đều Hội thánh dạy, 
chịu lụy Đức Giáo Tông và Đức Giám mục địa 
phán mình 

10. Những ké chẳng thuộc về Hội thánh là kế 
ngoại đạo, người lạc đạo, kẻ rối đạo, người chối 
đạo, và kë đã phải dirt phép thông công 
- Кё ngoại đạo là người chẳng có chịu phép. 
tới, và chẳng tin kính B. C. G. 

42. Kẻ lạc đạo là kè cứng lòng chẳng tin một 
hai sự thật B. C. Т. đã phán dạy và Hội thành 
truyền cho la tin. 

43. Quán rói đạo là quân Па bó Hội thành vi 
«Мод chin nhận lấy và vung phục các ding chăn 
chiên trông trong luật Hội thành. 

44. Người chối đạo là kë vốn trước có giữ đạo, 
rồi bỏ chẳng tin B. C. G. 

45. Người bi dirt phép thông cổng, là kẻ Ын сб 
tình làm tội độc ác, nên Hội thánh Па dứt chẳng 
cho thông công nữa. 

46. Những kë có lội trong cñng còn thuộc về 
Hội thành, song là như phần thân thè đã chết. 

47. Vô phước thay cho kể chẳng thuộc về Hội 
thánh, vi lại nó dành lòng mang lấy tội lỗi, mà lia 
khỏi Hội thánh, thì vô phương mà rỗi linh hồn. 
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DIÉU THỨ CHÍN 


Tôi tin có Hội thánh hàng có ở khắp thé này... 


Những dấu riêng ehÏ eho biết Hội thánh thật. 


18. Có một Hội thánh thật, vì B. C.G. đã lập 
có một шй. 

49. Cô bốn đấu nầy, cho biết Hội thánh thật, | 
là: có mot; Thành ; ở khắp thế nầy ; và Loi các 
thánh Tông dà. 

20. Hội thánh thật là Hội thánh Róma, vi đấng 
lâm đầu là Đức 18808 Phapha, lâm Giám mục tại 
Roma và thế quờn ông thánh Phéró là dáng đã 
chết tại Roma. 

24. Hội thánh Roma thì có mới. Vi các bồn đạo. 
là phần than thể Hội thánh, đều tin che sự thật 
như nhau và đều chịu luy đấng chinh quyền thay 
mặt B. C. G, duoi thế. 

22. Hội thánh Roma lû thánh, vi hằng dùng. 
phương thë mà làm cho ta được nên thánh, vi mọi 
đời hằng có những đấng thánh trong Hội thênh. 

23. Hội thành Roma có ở khắp thé gian, vì Hội 
із khởi có từ B. và bằng tràn ra ở khắp 
moi noi trên mặt đất nà; 

2A. Theo lời B. С. б. đã phán bita : gin giữ Hội 
thành luôn, cbo nên Hội tbánh sẽ bền vững luôn 
cho đến tận thế, vá sẽ lướt tháng mọi con bắt bir. 

25. Hội thánh Roma là boi các thánh Tóng 40 
đã truyền : 1° vì các thành Tông đồ kế tiếp В. С. б. 
mà lập Hội thánh; 2° vì những đấng cai trị Hội 


thánh là những dáng nối quyền che thành Tông 
đồ ; 3° vi Hội thành tin cùng đạy у như các thành 
Tong đồ đã dạy. 
Ảnh hình diễn nghĩa. 
26. Ảnh hình phía trên thấy B.C.G. 
thanh Phéró làm đầu Hội thánh, B. С. 


chiên người là Hội thánh. 
27. Phía dưới thấy 1° Đức Giáo Tông nối quờn. 
ông thành Phêrô, xinh sếp lơ ге ie ды 
место co. 
сё các Đức Hồng Y tà tường, mặc y phục sắc dò; 
3 Trước тд! Đức Giáo Tông, có một Đức Giác. 
chinh tỏa, ehoàn vai йо sắc phục lông chiên 
kêu là Pallium ; 4* Сё một Đức Giám mục. 
chức Giám mục, cầm gậy quyền caí 
có xen vào nhiều đấng bë 
5* Phía trên bên hữu ; có сё dang 
Minh thánh Chrás, còn một Thầy cả nữa giảng: 
Evang cho bồn đạo, có một Thầy cả dòng sai, 
cầm thành Giá giäng В. С. G. cho ké ngoại 
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4. 


Tôi tin các thành (hông công, nại 
là những cùn cải thiêng liêng Hội thánh dé chung 
cho các phần thân thè là các bồn đạo hiệp làm một 
cùng nhan, như một gia thất hay là một hội. 

2, Tiếng thong công, cô nghĩa la « nhỏ chung, 
và đề chung cũng nhau.» Vì như gia thất nào có 
kho tich trit chung đề phân phát cho con cái mini 
cũng vây, Hoi thành có kho chung 48 tích tri 
cải thiêng liêng má phân ban cho các giáo bữu. 

3. Tiếng các thánh, chẳng những là chỉ những 
linh hồn hưởng phước trên trời, và những linh hồn 
phải giam cầm noi Luyén ngục, mà lại cũng cbi các 
bồn dạo ở dười thế nầy, bîi nhờ phép Rửa tội, mà 
nén thánh, và dáng Choa kêu mà ăn ở tốt lành 
trong sạch. 

A. Những của cải thiêng liêng trong Hội thánh 
nghiệp vô cũng D.C.G., công nghiệp 
На và các thánh, bảy phép Bí tích, sự tế lễ 
Misa, lời Hài thánh cầu nguyên, và những việc lành 
phước đức 

Б. Các thành thông công, là chỉ Hội thẳng trận 
khởi Боёп, Hội giao công, Hoi luyện hinh. 

6. Hol tháng trấn khởi hoàn, là Môi các thành 
đã dính thắng tom về hưởng phước cong 
В, C. G. trên nước Thiên dàng. 


7. НО giao cóng, là Hội các bàn duo còn sống 
ở dời đang dấu chiến cùng kë nghịch thù phần rỗi. 

м, Hol luyện Minh, la Hội những linh hồn ké 
lành đang di lội mình trong Luyện ngục. 


n pye là nơi hình kh Р. С.Т. phạt 
ор hàn kë lành côn mắc đền tội cho. 
i dáng vào nước Thiên dàng. 


10. Những kë phải giam cầm trong Luyên ngục 
là những kê đã chết trong ơn nghĩa thánh, mà chưa 
sạch 101 nhẹ, hay là đền tội chưa dù theo phép 
công hinh В. C. T. đôi. 


11. Có Luyên ngục là đều chắc ; bai vi В C. G. 
dû phán trong sách Evang : Tội phạm thượng dén 
D. C. T. T. din trong đời nầy, dầu trong đời san, 
không tba ding. В. phán lời ấy cho ta biết, 
có 101 sẽ tha đời sau; mà chẳng phải ở trên thiên 
vì tôi vào đó сьй ; 
ngue. vi chẳng phi 
đã tha trong Luyés ngục mà thôi. 


12 Та thông công cùng các thánh ở trên trời, là 


trong khi ta xin các thành ấy cầu thay nguyện giúp 
cho la trước mặt B. C. T.. 


ES 


KINH TIN KÍNH 


DIEU THỨ CHIN (Tiếp theo) 
Các Thanh thông công 


13 Ta thông công cùng các ding linh bàn nơi 
Ілуёп ngục là khi ta dưng lời cầu nguyên, lâm 
việc lành phước đức, dàng những án xà mà ший 
là dưng lễ Miss mà xin Chúa giảm bởt phần phạt 
cho các đẳng linh hồn, 


14. Loi cầu xin thưởng đọc cho che đẳng, là 
những kinh quen đọc cầu cho kê đã qua đời, kinh 
than: «Ở Chia 101. tôi ở chốn su» và 
lời kêu van rằng : « Xin vi lông thương xôi Chúa 
cho linh hồn сйс ké tin ding nghỉ ngơi ở chốn. 
bình an. » 


15. Các bồn dạo ở dười thé nầy thông công 
cùng nhau, hỡi những lời cầu nguyện và những 
việc lành phước dire trong cả và Hội thánh. 


công nghiệp. 


17. Kẻ có lội cũng ding thông công it nhiều, vë 
những của cái thiêng liêng, và dàng nhờ Шу dê má 
ăn nûn trở lại саад Chúa. 


18. Những ké chẳng thuộc về Hội thành, thi 
chẳng đặng thông công của thiêng liêng Hội thánh, 
như kẻ lạc dao, quân tối đạo, và những kè đã 
phải dirt phép thống cong. 


19. Lời nầy : ngoài Hội thành (hi. chẳng 
18 linh hồn, nghĩa là những kê cà lông сб y 
ngoài Hội thánh, thi рый, mất linh hồn chẳng sai. 


Ảnh hình dién nghĩa. 


20. Ảnh nầy diễn sự các thánh cũng thông. 
công ; trên trời thấy thần thánh hiệp vầy; diri 
thế thi che giáo hữu; nơi Luyện ngục thì thấy ehe 
đẳng Inh hồn. 


24. Phía trên : Các thần thành kính thờ một 
Chúa Ва Ngôi và cầu thay nguyện giúp eho giảo 
nhơn còn sống ở dưới thế nầy, 


22. Chính giữa - Thấy các giáo hữu chầu lễ 
Misa kêu xin các thánh ở trên trời, cầu. nguyện. 
xin cho nhau, và xin cứu giúp các linh hồn mau 
ra khỏi chốn luyện ngục. 


23. Phía đưới : Thấy các đẳng linh hồn nơi 


Luyén ngue: nước mắt mẽ hai Thiên thần đồ xuống, 
thì chi оо lễ Misa làm cho giảm bot khb hình. 


1. Lời nầy : Tới tin phép tha tội, nghĩa là D. 
48 ban cho Hội thank quon phép thị 

2. Có môi minh B. C. T. có phép tha tôi má 
thôi. Trong dao cũ Người chẳng có ban phép ấy 
cho ai sốt 

31. Má B. C. G. về tinh D. C. T., thì сё quờn phép 
Ấy như D.C. Cha; về tính người ta, thì D. C. G 
«йоқ được dang quyền phép ấy nữa, bởi vi B. C. б. 
có tinh D. C. T, hiệp làm mol với linh người 18; 
lại В.С. G. 18 Đấng Cu thế, thì Người ban phát 
үп tha thử mặc thửa Người 

Хе! theo việc làm, thi В. С. G. năng dang quyền 
phép ấy má tha tôi cho nguời ta. Nhu D. chữa 
đã một người hinh hại nói trong sách Evang, thì đã 
Чоң nghiêm đấu chỉ về quyền phép tha tôi nầy 

dem mot người bất togi bốn người kbiéng 
dën cũng D.C.G. Song bỡi vl dêng người quá. ebüng 
có thề dem nó đến cùng Người được, thi dỡ mái nl 
nơi Người ở, mở rộng mà dong chóng dira bất loại 
nằm xuống, Khi В. С. G thấy những kể ấy có lông 
tin làm xây, thì phản cũng người bất togi rằng 
Món con, tha các lôi lỗi cho соп. Үйу có mấy kë 
trong các thầy thông giáo dang ngồi ở dó dang nghĩ 
trong lông ring: Ong nầy nói làm aso, at là nói 
pham thượng. Trir ra mot minh B. С. T., nào si có 
quyền phép tha lôi хво? B.C G, liền bilo biết trong 
lòng những kể ấy nghĩ tưởng làm vây, thì phàn 
cùng ching nó rằng : Bay nghĩ những му fv trong 
Jong hay làm chi * Nôi cũng người hät toai rằng : tha 
101 cho mày. hay là nôi ring: mày bày chổi dêy, 
vie lấy giuóng má di, 191 nào dễ hon. Ма cho bay 
biết Con Người có quyền phép tha tôi dưới đất, thì 
Người liền phan cũng đứa bất togi ràng: Tao bảo 
mày, bày chỗi day vie guờng mà về nhà mà; 

Tue thi kê ấy đứng dûy vie giưởng mã đi trước 
mặt mọi người, cho nèn ai nấy đều bir паб, ngợi 
khen D. С Т. mà ràng : Chúng ta chưa bề thấy như 
xây bao við. » ( Mare. 11, 3-12. ) 

А. B. C. G. lòng lành hay thương xût, trước khí 
chịu man, thì đã phủ quyền phép tha 101 cho ông 
thánh Phéró; và chinh ngây Người sống lại thì 
cũng ban quyền phép ấy cho các thánh Tông đi 
và bën các thành Tông đồ, tbi đã hru lại cho các 
dáng cô chính quyền nối хі phê dáng ấy. 

« D. C. G. đến trong các miền thành Xédaréa 
Philippbé, thì Người hỏi сас thành đầy ti minh 
răng : Người ta nói Con Người là ai ? Thì các thành 
Бу thưa rằng : Kë thì nói Chia là Gioan Baotixita, 
kê thì nói là Elia, lại kë thì nôi tà Giérémis, hay la 
một người nào trong các Tiên trí, 

D. С. б. lại phân cũng phô các thánh ấy rằng: 
Còn chúng bay nói Tao là ai? 

Ông Ximong Phéré liền tbưa Người rằng: Chúa 
14 Kirixitô, Con B. C. T. bằng sống. 


KINH TIN KÍNH 


ĐIỀU THỨ MƯỜI 
Tôi tin phép tha tội. 


ТЫ В. С. G, trả lời, mà phản công ngudî ri 
© Ximong, là con ông Gioan, mày eó lộc, vì chẳng. 
phải mâu thit soi cho mày biết sự ấy đâu ; song là 
Cha Tao ở trên trời đã soi cho тйу má chở. 

Tao lại phân cho mày biết, mày là Phéró ( nghĩa 
là dà ); má Tao sẽ lập Hội thánh Tao trên dá nầy, 
va các cửa Hóa ngục chẳng có sức mà pha nổi | 
Hội thành ấy. 

Tao cũng sẽ giao chlà khóa nước Thiên dàng cho. 
mày ; má hé sự gi mày bode диді đất, thì sự ấy, 
cũng sẽ phải buộc ë Iren trời ; mà mày më ay #16, 
«шел đãi, thì sự ấy cũng зё đặng mở ở trên trời nữa. 
Nay giờ В. C. G. truyền bảo ейе đầy 10, chi 
cho ai Người là Chúa Kirixitô. » (Matth. XVI, 13-20.) 


an cho chúng bay. 

Vay khi Người đã phan lời ấy đoạn, tht liền 1 
bai bàn tay và cạnh nương long ra cho phô ông ấy 
xem. Vậy khi thánh đầy tớ đã xem thấy Chủa, thi 
mirng гё lắm. 

Ấy vậy Choo lại phán cùng ông ấy ring: Bång an 
cho bay. Nhu B.C Cha đã sai Tao,ihiTno сбод sai bay. 

Khi Người đã phân lời ấy doan, liền thồi ben trên. 
pho ông ấy, mà phán ring: Chúng bay bẫy chju 
lấy B. 

Chong bay tha tôi cho al, thì nấy động kbölz 
và chủng bay cầm 191 ai lại, thì nấy còn 
( Joan, XX, 19-23. ) 

5. Vi ste những 101 ấy thì tội nặng thề nào, 
Hội thánh có phép tha bét; cüng vậy Hội thành. 
cô phép cầm khi chối phép Giải 101 cho kể don 
mình chẳng xửng. Lại nữa tôi nào Hội thành đã || 
tha, tbì Chùa cüng tha cho tán tuyệt. | 

6. Ở ngoài Hội thánh, thật chỗ 
tội, vì phần rỗi và sự tha 10) duge 
thánh thật mà thôi. 

7. Hội thánh tha tội, nhirt bii phép Bí tích Rita 
tội và Giải lội. 

8. Ta được nhờ phép ấy mà khỗi tội, chẳng phải 
bỡi công nghiệp vi ta, một bon công nghiệp В. С. G. 
đã chịu chết trên cây thánh Giá cho la má chó. 

9. Các thành Tông đồ đã 481 trong kinh Tin kinh 
đều này: Tói tin phép tha tôi, cho ta đăng bi& 
B. C. T. có lông thương xót ta quá bội, và 
kể có tôi phải сё lòng trông cây Chúa. 

. Ảnh hình diễn nghĩa. 
40 Ảnh hình bày tỏ B. C. G. trao chia khỏa. 


thánh Phéré, chỉ hình quyền 
p 4 er ông thành ấy, Pas, uus 


tội lỗi, như đã thuật lại trong bài Evang ông thánh. 
Майнд, số 4. 


= 


Lời nầy = Tú tin xúc loài người ngày sau sống 
nghĩa là đến ngây tán thế, xác la sẽ hiệp càng 
linh hồn mà sống lại, và bằng sống vây luôn luôn, 

2. Hàn that 08) người sẽ sống lai bi vi = I* НӨ 
thánh day ta vay trong những đều ta phải tin; 
> D.C. G. đã phân day ta trong sách Evang ring 
« Bà «ба giữ những kê ở trong mồ sẽ nghe tiếng 
Con D. С. T. rằng ` Những ké dà làm sự lành sẽ ra 
khôi mn sống lai cho được hằng sống ; cûn những. 
kể dû lam sır dir sống lai cho được chia đoán phat, » 
( Joan, X, 28-2, ) 

1, Хас người ta sống lai bi phép tắc võ cũng 
D, С. T. ; vì Chúa ur sống cách dé thề nào, thi 
Người cũng được trả lại như vậy. 

^. Ta được gặp ví du vë sự бу trong muôn vat 
hot giống gieo xuống dit, thì phải bu di, mới 
ê 108: eüng một lẽ Ấy, xác ta phải hư nát 
ngây sau sẽ sống lại. 

Xác sống lại cho được đồng chịu thưởng phạt 
với linh hồn, vi linh hàn đã đồng tội phườc voi хас. 

6. Moi người đều sống lại mà số phân khác 
us xác kể lành sống lại sång láng vinh bièn ; 
con xác ké dữ sống lại xấu xa quái gỡ. 

7. Xác kë lành sóng lại vinh bién eüng như 
D. C. б. đã sống lại váy. là chẳng côn chju sự dau 
dòn nữa, chói 101 mou kịp và nhẹ nhàng, 

M. Đến ngày lận thE, tbi xác зё sống lại, trước 
khi chịu phân xét chung, như sẽ thấy trong câu zt 
và 24 về bài Evang sau nầy 

+ Có mot người tên là Ladaró liệt nặng ở làng Bê, 
in là quê bà Мана cùng bà Matta là chị người dr 

(Ма bà Maria nầy cũng là mòt bà khí trước кіс 
dầu thơm trên mình Chia, cũng lấy tóc mình má 
lau eben Người, lại ông Ladaró phái liệt ấy là em 
rut bà này. ) 
bai chị em người liệt ấy sai ké đến thưa cũng. 
D. C. G. rằng: Lạy Thầy, kê Thầy уба ғау phải liệt. 

Mà D. C. б. nghe tin ấy thì phân rằng ; Binh này 
cháng đến nói phải chết, song một làm sáng danh 
В, C T., cho Con Người được cả sáng mà chớ, 

В. С. б. thương yêu bà Malla và em người là bà 
Maria cũng ông Ladaró nữa. 

Үду КЫ В. С. G. nghe tin ông Ladarô phải liệt, 
nhưng mà Nguời ở nn lại đỏ hai пра: 

Вова sau mới phán cùng đầy tử minh rằng : Та 
hãy trở lại xứ Gindêu. 

Đầy tờ liền thưa củng Người rằng: Lay Thầy, 
quân Giudèu mới kiếm Thầy mà nem đá, mà Thầy 
lạt trở về dó lâm sao # 

В. С. б. trả lời rằng : Chê thì một ngây chẳng có. 
mười hai giờ sao ? Váy ké nào đi ban ngày, thì nó 
hãng vấp chon, vi nó thấy mặt trời thế gian nầy 
cho nó. 

Song ké nào di ban đêm, thi vấp phải, ЫН vi 
ching có sự sáng soi cho nó. Үйу bay đứng sợ, bay 
gi hầu còn ban ngày, Гао phải làm ийс Cha Tao day, 
chưa đến ban dem là giờ Тао sẽ chin nạn chiu chết. 


ES 


KINH TIN KÍNH 


ĐIỀU THỨ MƯỜI MỘT 
Tôi tin хас loài người ngày sau sóng lại. 


Khi Người nói những lời ấy đoạn, thi phản cùng. 
đầy tờ rằng: Ladarô là kể thiết nghĩa cùng Ta 
đương ngủ, song Tao di má đánh thức nó đậy 

Vay che đầy lở Người thưa cùng Người 
Lay Thầy, nếu ông бу ngủ, ibl sE được mạnh. 

Nhưng mà В. 


ngũ thường mà thôi.. 

Ву giờ В. С. G. mới phán tò tường cũng, 
Ấy răng : Ladaró đã chết rồi, д 

Ма bởi lòng thương bay thi Тао màng, vì Tạo. 
chẳng có mật ở dé, má dà cho nó chết, cho bay . 
được tin kinh Tao hon nữa. Vậy ta hãy di đến cũng. 
nó chứ chy, 

Bấy giờ Ong Тота gọi là Điđimô nói cùng che 
ban Tông đồ ring: Ta cũng hãy di mà chja ehft 
làm một với Người. 

Хау Ф. С. б. đã đến làng Béthania, thì đã gặp. 
táng xác ông Ladaró được bốn ngày. 

Ма làng Béthania ở gần thành Giérusalem, xa 
ebirng mười lâm dặm dàng 

Có nhiều người Giudêu đến thăm bà Matta cùng 
bà Maria, mà an Gi hai bà ấy về sự em người 


đã chết 

Vay bà Matta vữa nghe В. C. G. dën gần, liền ra 
rước Người, còn bà Maria thì ở lại nhà. 

На Matta thưa cong B.C.G, rằng: Lạy Thầy, 
phải chi có Thầy ở đây, thì em tôi chẳng hết, 

Song tôi cüng biết thật, hãy giờ Thầy eó xin đều. 
yl cùng D. C. T., thì Cha sẽ ban cho Тайу ebling sai. 

D. С. G. Lồn phản cùng bà бу ràng : Em mäy së 
sống lai. 

HÀ Matta thưa cùng Chia rằng: Tôi biết đến 
ngày tàn thế em tôi sẽ sống І 

B. C. G. phan cùng hà ấy rằng 
sống lại cũng ban sự sống ; ké nào lin Tao, đầu nó 
chết rồi mặc lòng, cüng sẽ được sống, 

Con ké nào sống và tin kính Tao, thì chẳng hë 
sẽ chết. May có tin như váy chẳng # 

Ba Matta liền thưa cùng Người rằng: Lạy Thầy, 
co; tôi tin Thầy là Đấng Kirixitd, la Con D. C. T. 


hằng sống, đã xuống thé nầy. » ( Joan. ХІ, 1-27. ) 
Ảnh hình diễn nghĩa. 
9. Ảnh bình 16 bảy sự ké chết được sống lại. 
Xem vû Ша hình, thấy mọi ey а хөв, Có shld 


đất. Trong ấy thấy có một vua đầu đôi mü triều, 
và có một Đức Giám mục sống lại, con 
phục bên minh. 

40. Phía trên thấy thánh Giá bién ra trên không, 
yng sáng chối 1да, thiên 
ey nh чыш AL EC sss 
trông. tay 5 хэв 

Giá, sy hãi kinh hoàng lầm phương nếp An, kêu. 
van айі lỡ dập dé. 


4. Löi sau hết trong kinh Tin kinh rằng : Háng 
sống ody, thì dạy ta, kbi hết đời nầy rồi, Ibi sẽ 
сё đời sau bing sống, hưởng phước đời dời trên 
Thiên đàng, hay là chịu phạt vô cùng trong Hóa 
өше 

2. Ta biết chắc bët dời này сё đời sau, vi D.C. T. 
đã phán tà dèu ấy, lại sự sống đôi sau là cần cho 
ing thudrg ké lành và phạt kê dữ. 

Thiên даг nơi kboai lạc là chốn thần thánh 
xem tưởng mặt D. C. T. no đầy buórg phước thanh 
nhân cùng đời dời. 

A. Những người chết trong on nghĩa Chia và 

din di lội lỗi, theo phép ông bình B.C. T. dài, 
thi mới ding vào nude Thiên dàng. 
5. Та hiỀu ede thánh xem thấy mặt Ð. C. T. trên 
nước Thiên dang, ЫН có lời B. C. G. day rằng 
«Аі có lông sach sẽ, йу là phước thật, гі chưng 
ngày sou động тет ihöy mat D. С.Т. way. » 


6. Ta ở duos đất nầy, không lẽ hiều thấu phước 
lộc các thánh bung trên trời trong vong là ngàn 
nào, như loi ông thành Phaold ràng: «Con mắt 
chưa lừng thấy, lễ tai chưa Từng nghe, trí khán 
người ta chưa từng suy thấu những sự lênh D.C. T. 
đủ эйт cho những kể kính тёп Người. » 


Theo lôi che thánh Sư cất nghĩa sự phước 
loc đời dik Thiên dàng, là khỏi mọi sự eue kbd 
và ding mọi sự an nhân. 


м. Về sự khỏi суе khồ, thi sách Thánh cảng nói 
rü rang minh bách hon nữa. Như lời chép trong 
sich Apocalipsis th? nầy : « Những kể dang hưởng 
phước chẳng cûn phải đái khát nữa, chẳng côn phái 
chịu móng näy mat trôi hoy là néng nue gi sốt. m 
Lai nơi khác ring: « D. С. T. sẽ lau nước mắt cho 
những ké бу; sẽ chẳng cûn sự chết. sự then khóc, 
ме kêu la và sự dou dòn nữa, vi chưng những nr 
trước dã qua гаі,» 


m. Hằng về sự an nhàn, thì kë lành động vĩnh 
hiền khôn kề xit, cũng một trật lai dáng mọi giống 
vai ming kboai lạc. Mà bày giờ ta chẳng có sức 
nỗi mà hidu mọi sự lành ấy trọng là ngàn nào ; vị 
nô chẳng ding 15 cho trí khôn ta bièu thấu nó là 
thề nào. 

40. Cho được ném sự sang trọng vinh bièn ấy, 
thi ta phải odo hưởng sự vui mäng Chúa. Chừng 
ấy ta mới tràn trề phủ phê mọi bề, và lòng ước ao 
la mới được sung män thật. 

11. Trên thiên dàng dàu các (bánh hết thay đều 
xem thấy mặt D. C. T., nhưng mà ÿhưởc phô абод 
ấy nhiều it tay theo công nghiệp minh. 


ж 


КІМН ТІМ КІМН 


ĐIÊU THỨ MƯỜI HAI 
Tôi tin hằng sống vdy. 


12. Way giờ có mot mình linh bàn các thánh û | 
trên Thiên đảng má thôi, còn xác đến ký sống lại 
rồi, mới được vào đô. 


1t. Kê lành sẽ xem thấy D. C. T. 
mặt mình chẳng hề thôi 


hè dii, Та phải tin phước lộc thanh nhàn ấy lắm, | 
đến đổi kinh Tin kinh các ding thông minh hội 
lại thành Nicca, khiến 18 phải bát lòng vững vàng | 
trông cây lòng nbon tir В.С. Т. bằng lol nầy i Tôi 
trồng dor kè chết ıê sống lại, 14 sống еду đời sau, 


Ảnh hình diễn nghĩa, 


14. Ảnh bình bày vé nuớc Thiên dàng: Chinh. 
giữa, tbấy Ba ngôi Thiên Choa rgy trong hình tam 
giác trên ора vong hiền i có Thiên thần chầu сімге, 
Hinh Thiên thần đồn ca xưởng bát truoc tòa Ва | 
Ngôi Thiên Chúa. Đúc тавь NÈ đồng trình là К | 
Vuong cai hết các thánh Thiên thần, lâm đầu bên | 

| 
| 
| 


hữu D. С.С. th Con ngự dưới toa B. C. T., song 
trên mọi thần thánh. 


45. Trong hang thi hai phía hữu, thấy ông 
ông Môlsen, vua Bavit, ông. 
ей; 


thánh Gioan Baotixili 
Abarabam và nhiều thánh khác trong đạo 
phía tả thấy ông thành Giuse, бод thành Phéró 


cùng các thánh Tông dà khác, lại thấy một ding 
thánh Sử cầm một cuốn sách và nhiều thành trong 
đạo mới. 


46. Trong hàng thir ba, thấy nhiều tbinh kbác 
nữa, trong phó thánh ấy thi có những thành Tử 
đạo, như thánh Xitêphanô, thánh Giảm mye, Von 
thành, các thánh đồng trinh tử đạo, phư bà thánh 
Cécilia, bà thánh Catas nhiều thành nữ, như 
bà thánh Maria Madalena. E 

17. Ông thành Xitépband cầm cục dá trong tay, 
vì người рый! ném đã má tir đạo. 

Аң. Bà thánh Cecilia, thi elim chy dòm, vì bà 
thánh Sy quen dàng са nhạc mà hát khong khen. 
Bite Chùa Trời. 

19. Duvi chon ы thành Calariad, tbl (BẤY có | 
một bánh xe gẩy, vì người ta muốn dàng bánh: | 
có mũi sắt nhọn mà bành hà bà thánh ấy cho chết, 
song bánh xe vira khởi động, thì liền йу. 

20. Thấy bà thánh Maria Madalenna cầm cái 
bình воі tay, vì bà ấy lấy bình thuốc thom quí git 
mà giội trên đầu B. C, G. 


нда ngục. 
4. Hòa ngục là nơi hinh khd, những kë dữ phải 
la mặt D. C. T., và chịu nung đốt voi ma qui trong 
lửa chẳng hề tắt 
2, Những kë chết đang khi còn mắc tội trọng 
thì đều phải ка xuống Hóa ngục thảy th 
З. Hin thật những hình phạt kë có tội phái chju 
thì đời đời, vi D.C. G. có phán 10 trong sách 
Evang: đến ngây phân xét chung kë dữ sẽ phải 
đoán phạt nang đối trong ngon lita đời đói. 
7. G, phân cho đến ba län: « Con 
kể cô tội, sâu бу chẳng bao gió 
áy chẳng bao 


Lại nơi khác В. 
sau dang cán n 
chết, và ngon lửa đang đốt nó, dí 
giờ tät. » 


A. Sự khốn khó kể có tội phải chja, thì rất gym. 
ghiếc lắm, bêi vi chính mình В. С. T. lấy phép 
nghiêm thẳng vô cũng má gia phần phạt. 

5. Dầu kë có tội đều phải lia mặt B. C. T., 
song những hình khb đau dòn nó chịu, hoặc bon 
hoặc kém, cüng mặc dòi thes số tội, và theo tôi 
nặng nề chúng nó đã phạm. 

6. Vi bằng сё lòng tín cho vững уй chẳng: 
có phương 156 nào có sức làm cho ta xa lãnh tội 
lỗi cho blog năng suy nhớ bình kbd Hóa ngục ; nhir 
18 sách ging day rằng i « Trong các vidc bay lâm, 
bag hãy nhớ su cùng sau hết bay, thi bay chẳng hề 
phạm 101 bao giờ. » (Eeel. 7, 40.) 

7. Cho nên khử ta Ы cảm đổ cách mạnh mẽ dữ 
dn, nếu ta suy tưởng ngây kia ta phải đứng trước 
mặt Quan xét là chinh dáng công bình, và chẳng 
những là phải trả lẽ về mọi việc ta làm, mọi lời ta 
nói, mà lại mọi ў ta tưởng kio nhiệm trong lôi 
và sê chịu hình phạt cho cán xứng, thì có lẽ 
ta chẳng xa lánh tội lỗi, ải mộ việc lành sao ? 

Ảnh hình diễn nghĩa. 

н. Ảnh bình diễn ra sơ lược những hình kbd kè 
сё tội phải chịu gia hình trong Hỏa ngue, phía trèn 
thấy bảy cữa Hỏa ngục, mỗi cữa mỗi đề chữ cái 
nghĩa tiếng Langsa та chỉ bảy mối 101 đầu : 

Chữ © ді kiêu ngạo ; — chữ A chỉ lội hả 
tiện ; — chữ 1. chỉ tội dâm due; — chữ E chỉ tội 
ghen ghét; — chữ G chi tội mẻ ăn uống; — chữ € chỉ 
tội hờn giận ; — chữ P chỉ tội làm biếng việc lãnh. 
сйа ấy chỉ lấy mối tội đầu la giống thường 
làm cho người ta phải trầm Inia trong Hóa ngục. 

9. Trin mỗi chữ cái, có vẽ một con thủ vêt chi 
nghĩa mỗi tôi : Con công, chỉ 101 kiêu ngạo; соп cóc, 
tội bà tiện : con dé đực, 101 dâm dye ; con rán, tội 


ES 


KINH TIN KÍNH 


ĐIỀU THỨ MƯỜI HAI (Tiếp theo) 
Tôi tin hằng sống vdy. 


ghen ghét. con heo, tội mé ăn ống; con sw tit, 
hờn giận : con гав, tội làm biếng. 

10. Lửa là hinh phạt chung cho kể có lội ; song 
mỗi người cûn phải chiu hình phạt riêng khác nữa, 
xứng cách theo lội no đã phạm khi còn sống ở đời, 

11. Cira ngục chữ, thấy ma qui kéo lôi kë kiêu. 
ngạo mà ép qui gói trước mặt Luciphe. Ma qui 
hanh hà nó cách ấy, vì thuở sống nô chẳng muốn. 
hạ mình xuống vung phục В С.Т. 

12. Dưới cita ngục ebî A, thấy kẻ bà tiện mang 
cải ải tham trên ed. Tải ấy nhắc lại cho nó nhớ 
thuở sống nó đại dội, yêu chuộng cla cli phù vân 
thế gian hơn phước lộc đời đời trên trời. 

12. Duvi cữa ngục chữ 1., kë mê dâm due рый 
coja mo qui dành khảo độc Ас, thú dữ cán xé hung 
hãng. — Chẳng phải trong Hòa ngục mà có thú vật 
song nói vậy có ў chi ma quí hàm hâm dir lợn gia 
hình kë có tội, 

34. Duvi cira ngục chit К, thấy những loài cûn 
trùng quái dị quấn thất, ri xé những kë ghen ghét, 

15. lười cira ngục ebữ G, thấy obüng kë mé ăn 
uống say sưa, phải dói khá! khốn nạn, hằng phái 
Яп dáng, nuốt độc di thèm. Chúng nó hàng phải 
con thanh nộ В. С. T. de phạt vô cùng, lương tûm 
nó giống như con chó, có ba đầu há midng rộng, 
những trách móc nó, vi thuở sống nó đã say mé 
fo uống quà lễ, 

16. Dười cửa chữ С, thấy những ké hay giận. 
bon, cửu oán hấu xế và bứt tóc nhau. 

47. Những kë làm biếng việc lành, thì bị mũi 
nhon chay dû đâm thấu, phải bò esp cha chich, 
và phải cảm vào trong đống lửa than nông này 
vô cùng, 

1M. Những người phạm mười điều rin B. С.Т. 
và những kc phạm sự thánh, lâm hư bảy phép 
Li tich, phải eon thủ bẩy đầu mười sừng giày đạp, 
và thồi hơi lửa chấy dò trêa minh mà làm cho 
phải ngột. 

19. Phía đười bên їй: Cô những con thủ 
người nửa ngựa, giây đạp những kê lpo dạo, 
người kiện gian cho dối, và những kë dá bày 
những sách và nbut trình xấu ха má 
đạo Chúa. 

20. Trang im Hie ans, ші йен желе 
co cây kim bằng chi efing một gio, giờ Ấy là. 
đời đời chẳng cũng. 

Ау có y chỉ hình khồ kể có tội phải chịu. 
Hóa ngục, thì lâu айі đời 401: cho nêm. 
sa vào Нда ngục, thì muôn muôn kiếp 
М ra được, 
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tức thiêng liêng quả bồn tính tự nhiên 
ban xuống cho la nhưng 
cho ta đăng rỗi 


1. да! 
loài người ta, D. C. T. 
không, vì công nghiệp B. C. G., 
linh hồn. 

2, Nói rằng : Ơn là của ban, böi vi D. 
тіс nợ ai, một tại lòng nhon lánh hi 
ban cho ta, cho nén mới nói được là 
không: — On là của ban quá tính tự nhiên, vì quà 
khỏi linh loài người, cho nén theo sức riêng ta 
không thế làm cho có; — B. С.Т. ban cho ta vi 
công nghiệp. D.C 16. đã chịu пав 
chju chết trên cây thánh Giá lâm già mà chuộc lại 
mọi ơn cho ta; cho ta dang rồi linh hồn, bài vi 
B. ban ơn cho ta, chẳng phi cho ta được 
phước ở đời nầy, một có ý giúp ta ding phước ở 
đời sau mã thôi 


З. Trir ra ơn thành, В.С. T. con han những sự 
lành khác theo tính tự nhiên ta, như sự mạnh khỏe, 
tài năng, tính tốt 


của 

A. Những sự lành theo tinh tự nhiên ấy phụ giúp 
la về ding rỗi linh hồn cách xa xa vậy, song chẳng 
phải chinh mình nó làm cho ta được rỗi ; có mot 
ơn thành được làm cho ta ding au sống đời đời 
mà thôi 

5. Boi đỏ cho nén on thánh là rất quí bau hon 
các sự lành thấy thấy, vi là ơn bài giá mâu Chúa 
chịu nan, và vì ơn ấy làm cho ta dáng lén Thiên dàng. 

6. Ơn B. C. T. chia ra làm hai thir: 1° ơn nghĩa 
thành ; 2 ơn giúp, 


7. Фа nghĩa thánh là ơn ở bền đổ trong linh boa 
ta, làm cho ta nên thánh, dep lòng D. C. T. và ding 
sống đời đời. 


N. Gọi là ơn ở bền đỏ trong linh hồn, bài vi ơn 
Зу hằng ở trong ta, bất ký khi lòng tri ta hoặc có 
đấy động, hoặc không, như đang КЫ ta ngủ тё; 
ơn ấy cüng nhấe linh hồn ta lên bực quả tính tự 
nhiên gọi là bực có ơn nghĩa 


9. Kể đặng ơn nghĩa thánh, eó phước là dường 
nào! Nó yêu mến B. C. T. và được В. C. G. yêu 
dấu mình, như lời D. С. G. phân elag: « Ма ai 
mến Tao, thi sẽ giữ lời Tao vá Cha Tao а? yêu 
nó, lại Ta sẽ dîn má ngự trong lòng nó nia. » 
« Joan, XIV, 33 ). 


10. Lại nữa, ơn nghĩa thánh lam cho mọi việc 
ta làm, dầu là việc nhỏ mon mặc long, miễn là có 
y đẹp long В.С.Т., thi cũng đáng thưởng trên 
nước Thiên dáng. 


b ba 


41. ба nghĩa thành cảng thêm trong 
ta пішін là khi ta chịu сйс phép Bi tich ; on 
bớt di khi ta nguội lạnh và khi ta phạm tội nhẹ ; 
bång khi ta phạm tội trong thi от бу liền mất hết. 


ON ĐỨC CHUA TRỜI 


12. On giúp là sức thiếng liếng bạn, 
xuống cho ta trong khi ta cần dàng, cho được lâm 
lành lánh dữ. 

АЗ. Sức giúp ấy ở lại hai sự нэ 1 
lap ta suy tưởng những sự là 
2 В. С. T. thúc giục và түр 
việc lành. 

14. D. C. T. chẳng những ban cn nầy giúp ta bề. 
trong má thôi, mà lại Chúa còn dùng những phương | 
thế bề ngoài giúp ta làm lành lánh dit mà rồi linh. 
hon; như khi động lòng về đảng lành, bỡi nghe 
giảng day, thấy những gương lành và những phép 
Khu ven | 

15. Chẳng có ơn В. C. T. giúp cho, tbi ta chẳng, 
làm được sự gì xứng dáng mà rỗi linh hồn. như | 
lời В. С. б. phán dạy rằng: « Chẳng có Т‹ 
sức cho bay, thi bay chẳng dang làm vidc gi lành. 

16. B. C. T. ban ơn giúp cho moi người, dầu kế 
có tội bay là kể ngoại, vì D. C. T. muốn cho hết 
mọi người đều được rồi. 

17. В. C. T. bằng ban cho hết mọi người it là on 
cầu nguyện ; nhờ lời cầu ấy, ta được ehju lấy mọi 
ơn ta thiếu thốn. 

18. Khi Ð. C. T. ban ơn giúp cho ta, thì ta рый 
theo ơn Người mở lòng soi trí, chẳng nên chống trå, 


Ảnh hình điễn nghĩa. 


19. Cho nén chổ hình phía trên bèn hữu > tht 
nhắc lại cho ta biết ông thánh Phaold bët lông theo. 
ơn Chúa kêu gọi mot cách rất lạ : số là ngây Ма 
ông ấy di thành Bamascó cho được tim bát bồn 
đạo má bỏ tù. Doe đảng ông йу nghe tiếng phán 
räng : < Saolé, Saolé, тау ЫН bir Tao làm sao ? » = 
Ong ấy thưa rằng: « Lay Chia, Ghia là ай?» — 
Tiếng бу phán lại rằng : « Tao (4 бїйш mäy dang 
МІ bó. » — Thì ông Saolé thưa rằng : « Lạ Chùa, 
Chia muốn cho tôi làm di gl ? » 

20. Chỗ hình phía trên ben tá: Thấy B.C.G ngồi 
nơi bó giếng Gincop mà phản cũng người nữ xir 
maria rằng : «Cho chi тау biết on D. C. Т. Бап!» 
+ On В. C. T. ban », ấy là ơn thánh trọng vong hon. 
hết mọi của cải thế gian nầy. 

24. Chính giữa diễn ra một linh hồn dáng en. 
nghĩa thánh, mặc ảo trắng trong sạch, tay cầm boa 
hut, mắt ngô lên trời, có В. С. T, T. ngự ở tron. 
lòng như lêi ong thanh Phaolö rằng : ө Chó thi anh: 
em chẳng biết minh là dèn thủ B. C. Т. má Chita 
Thánh Thần ở trong anh em. » 

22. Phía dưới bên hữu : Thấy mot người 
nơi 161 tâm, mặc ảo tang chế, phái ma ni 
xiềng má cai trị trong lòng, ấy là chỉ linh 
tội trọng. 


sẽ ở | 


Nói chung vé các phép Bí tích. 

1 Phép Di tích là dấu nhiệm bề ngoài, sinh on 

thiêng liêng bè trong, B. С. G. đã lập cho ta ding 
nén thánh. 

2. Paép Bi tich là día nhiệ n bề ngoài, vi có dấu 
16 ra thấy động, v chi ơn thiêng liêng ta dáng 
bề trong. 

3. Có bày phép Bi tính: Phép Ria tội, phép 
“Thêm sức, phép Mình thánh Chas, phép Giải lội, 
phép Хис đầu thánh, phép Truyền chức thành và 
phép Hôn phối. 

А. Phép Bí tích làm cho ta nén thánh có hal thế 
1° Lam cho la khói chết vì tội lỗi, mà ding sống 
lại nhờ ơn nghĩa thành ; 2 Thêm оа nghĩa trong 
linh hồn ta, cho ta dáng nên thánh. 

5. Phép Bi tich làm cho ta khỏi chết vì 101 lỗi, 
mà däog sống lại nhờ ơn nghĩa thành, là phép 
Kira tội và phép Giải tội, bai phép nầy gọi là phép 
Bi tích kê chết 


6. Còn phép Bi tieb thêm ơn nghĩa là phép 
Thêm sức, phép Minh thánh Chùa, phép Xire dầu 
thánh, phép Truyền chite thin vá phép Hôn phối : 
năm phép BI tich бу goi là phép Bí tich kê збор. 

7. Chinh mình phép Bí tich có sức sanh ơn 
thành vi công nghiệp D. С. б. và Ьі chính mình 
Choa đã lập những phép ấy, cho nên những kë 
ching có đặt sự gi ngăn trở bởi cách don mình. 
ching nên, thi được chju lấy ơn thánh bởi các 
phép Bi tích ấy mà ra. 

м. Kë chju một phép Bi tích má chẳng don minh 
nên, thi phạm tội rất nặog. vì là phạm sự thánh. 


9. Đặng chịu phép Rửa tôi, phép Thêm sức 
và phép Truyền chức thánh một lần má thôi; vi 
ba phép ấy in một dấu thiêng liêng vào linh hồn 
chẳng hay mất 


10. Dáu näy là dấu thiêng liêng mát ta xem. 
chẳng thấy, phân biệt ta ra eho khỏi những kë 
chẳng có chịu ba phép nầy, và làm eho ta thuộc 
về D. С. Т, một cách riêng. 


Phép Rửa tội. 


41. Phép Ria tôi là phép tha tội TÒ tông, làm. 
cho la nên người có đạo thiên Chúa, và пеп con 
В. C. T. công con Hội thánh. 

42. Kë đến tubi khỏn lớn, có dọn minh xứng 
ding nhằm cách mà chịu phép Nira tội, thi cũng. 
được khói lội mình làm nữa. 

13. Bồn phận ké làm cha mẹ, khi sanh con cái 
rồi, thì phải lo cho nó chịu phép Rim tội cho 
chóng, vì nếu lần lựa liều minh cho nó chết hyt, 
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chẳng chịu phép Rửa tội, thi làm cho nó phải mất 
nước Thiên dàng doi đời. 

14. Khi chẳng có thế mà eju phép Rë tôi, tbi 

có cách này thế lại : 1° Khi có long yêu mến Chúa 
má chịu tử vì đạo, nén gọi là phép Riba 101 bång 
máu : ? Khi сё lòng ăn пав tội cách trou và ЬМ 
lòng ước во muốn chịu phép Rửa lội, бу gol là 
phép Rita tội bởi lông ước ao. 
Уба chính hàng Giám mục cùng Linh mục. 
dáng làm phép Rửa 101 cho người ta, song khí cần. 
Мір gấp где, thì ai ai chẩ: ng ding làm, mà 
lại buộc phải lâm phép Rira tội nữa, 

16. Cho được Rika 101 tráng càch, thì phải lấy. 
пабе lá tự nhiên giội trên đầu ké chịu phép Mira 
tôi, cüng một khí бу đọc lời nầy rằng : < Tao rửa 
màu, Nhơn danh Cha và Con và Thánh Thần. » 

47 Kb đã chju phép Rửa lội, thì buộc mình 
phải vung giữ giải rán D. C. T., điều rän Hội th 
từ bỏ ma qui, từ bó mọi việc ma 
sang trọng ma qui, 


từ bó mọi wr. 


Ảnh hình diễn nghĩa. 


48, Ảnh hình chổ giữa, diễn lại sự D. C, G, đã 
chju phép Rửa, là binh bông cbi phép Mi 
ơn thiêng liêng bề trong cho 

Thuë ông thánh Gioan ВаойхИа lâm phép rửa 
cho В. С. б. dubi sông Giudong, thì có tiếng 
В. С. Cha phân ring: « Này là Con Tao rất ye 
đấu, vå đẹp lông Tao lẫm. » B. C. T. T, lấy binh 
chim bo câu xuống trên D. C. G., và che log trời. 
mở. Còn ta, khi ta chịu phép Ria tội, thi 
В. С.Т. chọn ta lam con cái Choa; B.C, T. Ts 
dùng on thánh má ngự xuống trong ta, và làm cho 
ta dang lãnh phần gia tài là nước Thiên dàng. 

19. Kế dưới, thấy một Linh mue rửa tội cho 
con nit, có Thiên thần cầm áo trắng đề mặc cho, 
là dấu chỉ linh bòn đã chịu phép Rura 101, ding ơn. 
Choa ra tốt lành trong sạch, đẹp mặt B. С. Т, eñng | 
như áo trắng sạch tốt dep. 


20. Con nit chết liền sau khi chju phép Rửa tội, 
dáng lên Thiên dàng tức thì, như chỗ hình 
trên bên hữu, ta thấy linh bồn một dûa 
chét sau khi chịu phép Вйэ 101, có 
lên Thiên đảng. 


21. Phép Rửa tội cần 
bàn dường ấy, đến 4бі ont 
chẳng có chịu phép Rửa lội, 
nước Thiên dàng. Kia 
thấy linh hôn một 
phép Rửa tội thì 
mất phần phước trên 


Ё 
2 Ё 


1. Phép Minh thánh Chúa là Minh thánh Маз 
thánh và linh hồn D. C. G. càng tính D. C. T. ngự 
thất trong hình bánh rượu. 


2. D C.G. lập phép Thánh Thể 
cùng ta luôn; 2 Cho dàng dưng Minh tế lễ 
В. C Cha; 3 Cho được nên lương thực thiêng 
liêng nuôi linh hàn la, 


1° Cho ding ở 


Sự rước Lễ. 


lấy bánh má phân cũng các Tông đồ minh rằng 

< Bay hîy lãnh läy mà dn, này là Minh Tao. » Boga 
D. С. G. lại lấy chen có гиса nho mà phán rằng 

< Bay hay lãnh lûy та uống, này là Mau Tao, bay 
Айу làm sự này mà nh din Tao, » 


А. B. C. G. phân lời nầy rằng: «Ny la Minh 
Tao» « Nay là Mau Тао» nghĩa là B. C. G. Му 
phép tắc vô cùng Người mà làm cho bánh trở nên 
Mình thật và rượu trở nén Màu thật Người. В. C. 
lại phán ring : « Chúng bay hãy làm sự niy ша 
nhớ dén Tao, » thì D. C. б. có $ ban quyền спо сас 
thành Tông đồ mà các thầy cả được phép làm cho 
bánh rugu trở nên Mình thánh Man thánh Người. 

5. Khi thầy ей lâm lề Misa, đến chững doc lời 
Chủa truyền trên bánh rượu tức thì bánh cũng 
rượu trở nén Minh thánh cùng Máu thánh Chia, 

6. Hước lễ là chja D. 
Thánh Thà mà vào lòng ta. 


7. Cho đặng rước lễ nên, thì cần phải cô hai đều 
là don linh hồn và xác. 


с. G 


tự trong phép 


8. Don linh hồn cho ding rước lễ nén, thi trước. 


hết phải сё ơn nghĩa càng Chúa, nghĩa là sạch các. 
tội trọng, 


#9. Kẻ biết mình mắc lội gì trọng. thì trước khi 
tườc lễ, рый xưng tội và chịu phe 
10. Kẻ còn mắc lội trọng má chịu lễ, thi phạm. 
sự thánh một chen quái gò như бізді xưa. 
11. Khi hòng rước lễ, thì phải giục lông 561 sáng 


kinh mến cho thật; váy nén đọc những kinh dọn. 
mình rước lễ 


42. Don xác cho ding rước lễ nén, thì phải giữ. 
lòng chay sạch, từ nửa đêm cho đến khi chịu lễ, 
chẳng nên йа uống vật gi, phải ăn mặc sach зё và 
nét na lề chỉnh. 


13. Khi rước lễ dogn, thì phải hết lòng thờ ley 
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PHÉP MÌNH THÁNH CHÚA 


‡# Cho ding lập phép Thánh Thể, thì B. C.G, 


pha derng trét mình cho Người, và xim moi ơn 
thiếu thốn. Sự бу gọi là làm việc cám ơn. À 


AA Lâm việc cám ơn sau КЫ rước lễ, là sự. 
can hệ lắm : 1° Vì chưng, nếu lo ra về sự thế 
gian, chẳng lo thờ phượng D. C. G. đang ngự trong 
lòng ta, thì vô phép lắm; 2 Vi là Ше rất tiện. 
cho ta đặng nói khó cùng D. C. G, và chịu lấy mọi | 


ơn Người. 
Lễ Misa. 


15. LE Misa la lễ dung Minh thánh Máu thành | 
9. С, б, trong hình bành rugi tế lễ B. C.T, 
110 


10. В: C. G. đã lập 18 Misa eho ding 
ở giữa chúng tôi luôn luôa và піс lại tree mặt 


của lễ thi khác, vì xưa chinh minh В. С. G. đã dung 
mình cong đã đồ máu ra trên cây thành Giá з còn 
trong 15 Misa Người dang thầy сё má tế lễ mình. 
trên bàn thờ và mâu Người chẳng còn đồ ra nữa. 


18. Duag lễ Misa cho mốt minh D.C. T. má 
thôi, vi sự tế lễ là một үйе thờ phượng xing cho | 
D. C. T. mà thôi. 


Ành hinh dién nghia. | 
19. Ảnh hinh ở giữa : Thấy B. C. G. lập phép 
Thánh thề chưng ngây thứ năm trube khi Người 
chja nạo, nơi nba tite ly tai Giérosalem, Phia trên 
chỗ hình ben lû, thấy một Tông đồ bất trung kia, | 


bởi đã rước lễ ching nén phạm sự thánh, và chết 
thất cd tòn ten. 


20. Chỗ hình phia dırûî, thấy một thầy ей cho 
bòn đạo rước lễ trong màn lễ Misa. 


24, Ích chánh bỡi sự rước lễ là nuôi linh hồn |) 
18, như có chỉ trong ảnh hình phía Iren Bên hihi, 
bánh nuôi tiên tri Elia 18 hinh bóng chi sự rước là, 
Ta thấy có 
bình nước cho người má ràng: 
ăn, 001 đường mày phải di còn xa. 
dày mà àn bánh uống nước : đoạn 

đêm ngày, 


A 
LI 
mà di tron bón mươi ,„ đến nủi Chùa la 


1. Phép Thêm súc là phép làm cho ta dëng chịu 
B. C. T.T. và đầy diy mọi on Người cho mạnh mé 
vüng vàng trong việc dao. 

2. Сб bẩy on B. С.Т.Т.: là sự khôn ngoan; 
ay thông minh sáng ling ; sw biết lo liệu ; sự sức 
mạnh ; sự bay suy biết; sự nbon đức và sy kính 
aq В.С. T. 

3. Sự khôn mgoan Іт cho ta lấy những việc 
đạo như đọc kinh. nghe giảng, cbju các phép Ві 
шев làm vui lâm ngọt 


А. Sự thông minh sáng láng là ơn làm cho ta 
hiều thấu lễ mầu nhiệm daó thánh Chúa. 


5. Sự biết lo liệu là ơn làm cho ta bi£t chon lựa 
tay thì đều lâm sêng danh Chúa và có feb cho phần 
rồi ta bon. 

6. Sự site monh là on giáp ta mà giữ mọi vite 
bồn niềm, dầu có sự gì ngăn tri xûy đến. 

7. Sự hoy suy biết là ơn chỉ din cho ta biết mọi 
việc ta phi lâm theo thánh y B. C. T. 

м. Sự nhon đức là on làm cho la ái mộ vững 
vàng nắm giữ đạo D. C. T. và yêu mến Người như 
«оп trung hiếu. 

9. Sự kinh sợ là ơn lâm cho la kính sợ В. 
và lánh mọi sự mất lòng Người. 

10. Thường các díng Giảm mục là những dáng 
nối quyền các thánh Tong đồ, đăng làm phép Them 
эйе mà thôi 

11. Đúc Giâm,mụe khi làm phép Thêm sức, thì 
giơ lay tiên đầu ké ebju phép Ttém sức, Шу dầu 
thánh pba Ihuße thơm tho тий xức hình (hảnh giả 

và đọc lời cầu nguyện xin D. C. Т. T. ngự 
ong lông kë chịu phép ấy, má ban mọi 


Т, 


12, Thứ dầu dòng mà làm phép Thêm sức, là 
dầu Oliva tính sạch pha cũng đầu tô Бар thơm tho, 
Đức Giảm mục 48 lam phép ngày Lë truyền phép. 

13. Dũng dầu trong phép Them site là chỉ sự 
diy diy, sự mềm mại dịu dàng và site mạnh 
ơn thánh D. C. Т. T. đỗ trong lông kë chia phép 
Them эше. 

14. Pha dầu 16 Бар thơm tho, là chỉ ké chịu 
phép Thêm sức phái lâm mọi gương phước đức 
cho thơm danh đạo Chúa. 


15. Tô bạp là một thứ mũ cây hay bay mũi thơm, 


AG. Xúc bình thánh. trên tran, chỉ ké chịu 
phép Thêm sie chẳng uên hồ ngươi xưng dao 
thánh Cbüa Kirixitó. 


% 
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PHÉP THÊM SÛC 


47. Đức Giám mục vá mt kë chịu phép 
sức, chi ké ấy hằng phải sẵn lòng mà chjo mọi sự. 
khốn khó vì Chúa Kirixitó. 


48. Cho được chịu phép Thêm sức nên, thì phải 
thuộc biết những «y chính phải tin trong đạo, và | 
phải cho sạch các tội trọng. 


49. Kẻ đã chịu phép Thêm sức đoạn, thi càng 
ngày càng phải lo giữ đạo cho tron hơn nữa, 


20. Phép Thêm sức chẳng cần đến đỗi hễ khong 
chịu, thì chẳng ding rỗi linh hồn ; song le ké khli 
bay là lâm biếng, chàng muốn chju, thì phi 
lại mất nhiều ơn trọng ЫЎ phép ấy mà ra. 


Ảnh hình diễn nghĩa. 


24. РМа trên ben tả: Сё một con rán bẩy di 
rất dir lợn, ta thấy người linh mạnh më cùm 
quom ma đâm nó, ấy 18 dấu chi kẻ chịu phép Thêm 
sức ding sức mạnh mà hãy mối tôi đầu, 


22. Phía trên bên hữu : Cô một ігі thơ vựng, 
nghe lời mẹ dạy bào, mà xưng mình có đạo trước. 
mật quan tòa ngoại loan ёр nó Ьб đạo, ấy cô y 
chỉ phép Thêm sức, ban ơn cho ta được bền 
lòng trung biếu cùng В. С. б. trong con bát bir 
vi đạo thanh. 


23. Ảnh hình ở giữa : Diễn ch ông thánh | 
Phêrô và ông thánh Gioan làm phép Thêm sức cho 
bồn đạo xứ Samaria. Hai thành Tông đồ giơ tay 
trên đầu và đọc lời cầu nguyện, xin D. C. T Л. 
xuống trong lòng phó kể ấy, Bên hữu ông thành. 
Phéró ; thấy có mòt người cầm tûl bạc, dó là lên. 
Simon рый thủy, xin ông thành Phéró bàn quyền 
phép ban D. C. T. Т. cho nó mun. Thì ông thành 
Phéró доб trách nó nặng lời sao có Шу bạc má 
mua ơn B. C. T. T. 


24. Рыа trên chinh giữa : D. C, T. T. biên hinh || 
chim bo cấu, xuống ơn dãy Чу trong lòng ké chịu 
phép Thêm sức. 


25. Phía đười: Thấy Giám mục làm phép Thêm. 
sức cho con trẻ mới ruwe lễ vỡ lòng. Có một (bầy: 
cà ở trước, xưởng từ lên những ké toan chịu phép. 
nm aire, có một Indy cả Каас, cám día có binh 
dàu thân ; côn một Indy cả nữa, mậc ao các phép 
trắng, lấy bông chùi dâu thành nơi trán kể mới. 
chju phép Thêm sức. 
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PHÉP GIẢI TỘI 


4. Phép Giải lội là phép Bí tích tha những tội 45. Kẻ chịu phép Giải tội nén, thi đã khỏi tội. 
lỗi người la đã pham tứ khi chịu phép Rửa tội | cùng blah phạt đời dòi trong Hòa ngge; 
vé sau. phép By chẳng chun cho khỏi hình phạt lạm 

Чу "m chịu ở đời này hay là trong Luyện ngục, cho tiên 
ei đọc tì git lập Phép GIR М la chênh өс В | jji gên tội mà phạt tạ D. C. T. thì mới khôi 
. Lời giải іі là Іў đoán thầy cả đọc, nhon danh | 46. Được nhường lại gần hết mọi Ап xã cho các | 
6. mà tha 101 cho ké don minh nên. Đẳng іші bồn noi Luyện ороо diag nhờ, ấy M 

5 Š một việc phước đức Hội thành khuyên làm, 
A. Cho được dọn minh chju phép Giải tội, та 


hog khỏi tội, thì phải có ba đều nầy: là ăn nën Ảnh hình diễn nghĩa. 


lội, xưng tôi và đền tôi. 47. Ảnh hình ở giữa tò ra khi D. C, G, sống lại | 
Án năn tội. hiện đến cũng che thánh Tông đồ trong nhà Tiệc 
3 1у mà Người pháo cûng phô ding ấy tầng : «Ching 
5. Ân niin tôi là lo buồn đau đớn ы ghét moi | bay hay chịu lûy D. С. T. T. bay tha tội cho al thi 
101 lỗi dã phạm và dốc lòng chứa chẳng hề phạm | jj dang khỏi; boy cầm lật al lại, Ih nấu con mức,» 
101 fy nữa. В.С. б. phân lời nầy ma lập phép Giải tội, và ban 
6. Аан cách : І. Ấn niin tôi cách | quyền cho các thành Tông dà và các thầy cả được | 
trọn, gọi i vì Chúa; 2 Ấn năn tôi | phép tha tôi cho người ta. 
cách chẳng trọn, gọi là ăn nãn tội vì mình. 4N. В, C. б, khi còn ở thế gian, nâng tha 
ТІГІ” 7 m vị | tôi cho người ta. Như thấy trong hình phia trén 
а lòng Chúa là Dáng nhơn ш | Ма Hữu : Người la đem đến trước mặt B.C. Ge 
Rar RS ila sử mot người có hinh bất togi cho D. C. 
2 ЕВА яа тк mến và ейп: lại vi tội là giống | os туы doeet y Я 
ў < @ con, con hãy trông cây; các lội lỗi con, thị 
N. HE ai ăn nån tôi vi Chin, thì khái tội tức thì, | qược tha, » (Ман. IX, 2 іш.) 
`... Có mấy người thông giáo nghĩ thầm кїз: ông 
nầy nói phạm thượng, 
| hút là vi sợ sa Hóa | p. C.G. thấy sự нё nghĩ tưởng trong lòng thi. 
\ ng xấu ха ûm ДМС. | ring: Nhơn sao bay ting sự trái trong lòng? Nôi 
| Dang khi th om váy, cũng phải khỉ sự | ring 101 cho con, hay là nói rug: Hy dûy 
yêu mến Chúa nữa. dàng nào dé hon? Vậy cho bay biết Con 
| Xung tội. Người có quyền tha lôi eho người ta ач ай, thi 
А Người bảo kế bát toni rằng : Con hãy chòi dậy үйе 
| e Qu а о oho шин ХН mn кек | gin mà v? nhà con. Хо liên ding ly ina vë nha 
Giải tội cho min š 19. Chỗ hình phía đười bón hữu : Có người 
xưng tội nén mà dàng khổi tội, thì thấy thiên thần. 
giữ mình chỉ 16 ra phước lộc trêu trời, còn quí ma. 
phải xua ra cho khỏi linh hồn nd, vi dà chiu 
GIẢI tội nên. 
20. Chỗ ший phia trên ben tà : Thấy: 
12. Trong khí xưng tội, thì phải xưng hết mọi | nặn tội cach tron là bà thánh Maria Madi 
tôi trong ta dã phạm, là mấy lần, và những cách | người bäy lâu đã mê dám trong dáng tội lỗi, 
thế làm cho tội ra giống khác. kia đến эйр mình dười chon В. С. б. mà khỏe 
42. Chẳng buộc phải 16 co các lội nhẹ, song trông Chos 
nếu xưng thì rất nên có Ích. ngồi | 


Đền tội và ân xá. Chia Мо ông бу 

14. Đền tội là phạt tạ D. C. T, vì những sự si | lỗi vì nó đã yêu mến nhiều. » Báy giờ В. С. 
nhục đã lam cho Người, va bồi thưởng phần thiệt | cùng bà ấy ганд: « Tha tội lỗi cho conî 
bại mình dà lam cho kë khác nữa. bằng an. 


An niin tội өй minh là lo buồn thương tife 
bin đã lâm mất lông Chúa, 
ngục, hay là vì tôi lỗi lê gi 


| là phải cầm lại. 


а, 
аў 
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CÁC PHÉP BÍ TÍCH 


PHÉP XÜC DẦU THÂNH 


4. Phép Xức dầu thánh là phép B. C. G. đã lập 42. Chẳng nên chờ khi hấp bối mới 
đề mà giúp đỡ ké gần chết vé phần linh. hồn, cũng | Xác dio thánh, song КЫ biết hiểm nghèo. 
еб khi về phần xác nữa. tbi phải cbiu phép nầy cho dễ nhờ: 

2. Phép nầy gọi là phép Xức dầu thánh phen | liêng hơn ; chẳng nén liều mình chết má 
sau hết, ЫН vi quen xức cho bồn đạo chju lấy kbi | chịu phép nầy trước. 
їйл өмі, 13. Nếu kê liệt có tội trọng, thì 

Trong phép Аба tội, phép Thêm sie và phép | trước, đoạn mới chịu phép Хас dầu thái 
Truyền chức (bánh. thì cũng lấy dầu thênh mà | xưng 101 chẳng ding, thì phải giye lông 
хас nîn. vì Chủa và ước ao chịu phép Giải tội. 


З. Ta biết phép Xue dầu thành là phép Choa | 
đã lập ra, bối lon thánh công đồng Tridentima dạy | #%. Trong khi kë liệt chịu phép таны ey f 
rằng : « Nếu ai nói phép Xức dầu thánh chẳng phải | thì phải xin В. C. T. qe những tội lỗi minh 
М mot phép Bi tích that Ð. C. G. đã гар. thi người | pham bối ngũ quan, lại phải trông cậy D.C. T. | 
dy phải va ditt phép thông cóng. » em Бэр và hết еги khiêm nhượng phô dưng | 

4. Cô một mình các đấng Giảm mục, và các i 
hàng Linh mục có quyền làm phép Xe dầu thành 


phải đem lòng tin, сё; | 
hi làm phép Xức dầu thánh, thầy cả lấy dầu | Ảnh chuộc lôi, năng kêu lên Giêsu, Maria, Giuse | 


thành má кіс cho người liệt noi con mit, tal. mai, | ebo #6 sång. 

miệng, và tay chon. má xin D. tha tôi cho kể 16. Bode phải khuyên bảo kë liệt chịu các phép. 

liệt, vì đã dùng ngũ quan ấy mà phạm tội. Bi tied sau hết, mà giúp kë liệt lâm vậy, nh | 
6. Phép Хас dầu thành (ha cho kể gần chết | trong cho nó, vì kê liệt ding rỗi lính hồn, thi 

những tội còn mắc, lại lâm cho mạnh lòng chống | thường nhờ đỏ. Bằng chính minh khuyên bảo kë 

trả chước cam dỗ và giúp ding chết lành. liệt chịu các phép Bich tích chẳng ding, it nữa là 


т. Phép Xác dầu thánh tha cho kè gần сын | Phải thưa cho cha bồn sở bay. 
những tội côn mắc : 1° Tha hết những tội ké liệt đã 
quên sót hay là không thế mà xung ding; 2 Sau 
khi đã động khỏi tội riv, thì phép ấy cũng làm cho 
lương lâm khỏi rối rûm, khỏi sợ chết, khỏi những | dubi ma qui, 
str yếu đuối trong linh hàn. 48. Được chịu phép Хас dầu thánh nhiều йа 

N. Thường kê liệt phải емде cảm 46: 1° Tròng | miễn la chẳng phải bởi một cơn binh. 
cây thải quả, vi nó che lấp trí khôn, chẳng chin 
xét linh hàn mắc long trông | 19. Được và phải lâm phép Хас dầu thánh 
cày, vì tưởng minh đã phạm 101 lỗi vû số, không lẽ | con nit vừa có trí khôn, chưa rude lễ lần đầu, 
Chúa tha thứ cho. khi nó mắc phải bịnh hoạn ngặt nghèo. 


9. Cho nên phép Xức dầu thánh làm cho kë liệt 
ding sức chống trả bai сімге cảm dà ấy, là soi 
cho kế liệt dáng thấy tội lỗi mình mà dûng long 
ân năn và đặng lòng tróng cậy D. C. T. thương xót 
tha thứ cho. 

10. Phép Xác dầu thánh giúp kể liệt 


Ảnh hình diễn nghĩa. 


thần cầm сё, có đề mấy lời ông thành. 
cho bồn đạo ший, rằng : « 
phải dau Ий, thi Айу rước 

14. Phép Xóc dầu thành ding giấm böt đau đớn | đọc Kinh vå xúc dầu trên 

тіп ti bói chứng binh mà ra; và nếu có ích về | lời cầu nguyên bởi đức 

phần rồi linh hồn, thì phép Xức dầu cũng có khi | ké tiệt 

сийв phần xác cho dáng khöe lại, mặc thánh ý 

Р. C. T. phân định. 


ES 


4. Phép Truyền chức thánh là một phép Ві tích 
ban quyền giúp việc Hội thành và ban ơn riêng mà 
làm những việc fy cho nên 

2. Những việc chánh trong Hội thánh là dưng 
lễ Misa, фт các phép Bi tich và giảng rao lời 
Đức Chúa Trời. 

3. Quyền làm việc trong Hội thánh, là bỡi chính. 
mình В. С. б, ban cho các thành Tông đồ, và 
В. С. б. cũng ban cho các thánh Tông đồ được 
quyền thông lại cho kể khác. 

4. Cho được vào chịu chức trong Hội thánh, thì 
có В. С.Т. kêu gol, và có $ làm sáng danh 
cùng lo việc ri linh hàn nguời ta, lại phải 
tốt lành thanh tịnh. 
cha mẹ chẳng có phép ngàn trở bey là ép 


5. 
соп vào chiu chức trong Hội thánh, phải đề cho 
con ейі thong thả, má chon lựa đứng bực Chúa kêu 
кө, bàng chẳng thi cha me có tội. 


6. Các giảo hữu phải cung kinh hết che Linh 
mye, vi là kë giúp việc D. C. G. ; lại phải tên Шаһ 
và vung lời Linh mục bồn sở cách riêng. 


Ảnh hình diễn nghĩa. 


7. Ảnh bình ở giữa diễn tích ông thánh Phêrô 
phong chức cho bày thầy phô tế trước hết. Dip má 
phong chức phô tế, là vì thuở ấy số bồn đạo mới, 
cảng ngày càng thêm, một mình các thánh Tông đồ 
lâm không xiết các việc, mới bội chung bồn đạo 
lại, mà chon bày người làm chức phó tế, đề giúp 
lo việc phân phát của bố ihi. Khi đã chọn ding 
rồi, liền dem 161 ebo các thánh Tông đồ, thì phô 
ding Éy : « Cầu nguyện giơ tay trên đầu » má phong 
еміс cho làm pho 16 


B. Quyền làm việc trong Hội thánh có từ các 
thánh Tông đồ cho đến đời chủng lôi, ЫН các dáng 
Giảm mục hằng kế tiếp nhan chẳng ditt bao giờ, và 
зё hằng có vậy trong Hội thánh cho đến tận thé. 

9. Chức Giám mục gồm trọn chức Thầy cả. 
Đấng có chức nầy, ding quóm làm hết các phép 
Bi tich, nbirt là dàng chính quyền làm phép Them 
sức và Truyền chức thánh. 

10. Cho nên có một mình đấng Giảm mục có 
quyền làm phép Truyền chức tbánb mà thôi. 

14. Trong Hội thánh có bày chức khác nhau, là 
bốn chức nhỏ và ba chirc lớn. 

12. ón chức nhỏ là : chức giữ cia, đọc sách, 
trữ qui, cầm den. 
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CÁC PHÉP BÍ TÍCH 


PHÉP TRUYỀN CHÚC THÁNH 


43. Chức giữ eta la: mở và 
Như trong góc hinh phía trên bên (ú, thấy 
Giám mục phong chức giữ ca, Khi 
ấy. thì Giảm mục cho dà đến chin khóa nhà thờ 
và doc 161 ban дауға giữ chia khóa. 


14. Kế đó, Đức Giảm mục 
là ban phép doe Sám truyền cü 


quyền doc sách tbảnh, 


15. Ben kia, Đức Giảm mục phong chức irir. 
là chức đuồi ma quí-ra khỏi người bị nó ёт. 
phong chức ấy, thì Giám mye cho đã đến sách trir 
quí, má đọc 101 ban truyền đặng phép đề lay trên. 
đầu kẻ phải qui ám ші trừ nô. | 


46. Вип hữu kế đó, Đức Giảm mục phong chứe | 
cầm đèn là chức. ba chức trên, nơi bàn thờ. | 
Khi phong chite 8; | 
đèn và đèn sip với cặp ve nhỏ chẳng đựng regu | 


phong chức cho thầy tiều phó 1%, là chức 
thầy phô 16 nơi bàn thờ, khi làm lễ bat và 
thơ. Khi phong cbức ấy, thì Đức Giảm mye 
đến chén thánh và dĩa thành không, vá sách 
thơ, mà ban phép đọc trong nhà thờ. Thầy liều 
phó tẾ bude minh phải giữ nhơn đức sạch së шіп 
đời, và đọc kinh Officium mỗi ngày. 


Аң. Ben góc рша hữu, Đức Giàm mục 
chức pho 16, la chức dè giüp Thầy eà khi lâm I 


Thầy cả 

làm các phép Bí tích. КЫ pho! 
lục và các Linh mge có 

đầu kể chịu cbüc. Đức 

mà xức hai tay và cho 

lễ và dĩa thánh có bánh. 


diii 


САС РНЁР ВЇ ТЇСН 


PHÉP HÔN PHỐI 


Я. Phép Hôn phối là phép một nam một nữ phối | 44. Phép Hôn phối sí 

hiệp cùng nhau theo phép đạo, nên thật vợ chồng, | những con 

và ding ơn riêng giáp đỡ nhan mà giữ đạo nén. ` | Hóa phối, thì gly nên một gia thấu, cho 

Chinh minh D. C. T. đã là Hôn phối từ | thánh Phaold Му phép nầy làm cao trọng 

had mới too thiên lập địa, và. ГүлЭР nhấp | đổi nói rhog : < Người nit, bởi sinh con cải 

phép Ky lén bực phép Bí tích. - be ie с ъан аста 
3. Ông thành Giuse kết bạn cùng Đức Bà, là рен hitu vé sợ sanh onn 58 та роўнай 


một phép Hàn phối rất thánh, chẳng hề khi nào mà. 
сё уду 


4. Cho dng chịu phép Hên phối cho thành vững, ү 
тры sò bại đu shy" I-Ching o ey айо | аа Слони Ab căng Iron Цан ban bye. 
dit, làm cho phép Hon phối chẳng thành ; 2 Phải | pháp đạo, làm cho kế chọn sự ding trinh йа ở tron 
làm trước mặt cha sở, hoặc là đàng trai bay là đằng | lành trong sạch như gương В. С. 0 E 
gi, và phái cô it па là hai người ching kiến. 16. Cla mp мо naka kỳ ооа! а TT TT 

5. Có hai thử ngăn trở phép Hôn phối : 1° Ngăn | khí D. C. T. kêu gọi nó. thì phạm tội rất nặng và 
trở dứt, làm cbo phép Hôn phối chẳng thành, chäog | liều làm cho con cải phải vô phước, 
thật vg chồng; 2 Ngăn trở cấm, là nếu có chịu phép. 
ấy, thì thật chịu phép Bí tích, song phạm tội. 

. Những sự ngăn trở dứt hôn phối, làm cho 
phép Ấy chẳng thành vững, thường gặp là : bà con 
thân thich trong ba đời ; bà con thân quyến bài phép 
Hon phối, trong bai đời ; bà con thiêng liêng ЫН. 
phép Rửa tội như ké chịu phép Rửa tội với kë đã 


làm phép ấy, bay là kë chju phép Ria tội vớ và bö. | j thượng phầm hội những con trè đang thị 

7. Cho nên true khí chịu phép Món phối, thì | dong vua avit mà muốn kết bạn Bà, 
Hội thánh day rao, cho biết có ey ngăn trù chàng. 

B. Một bai khi Đức Giáo Tông và Đức Giám mục, | day viết tên mình vào nhành ấy, 
cüng chuần cho khỏi sự ngàn trở, khi có đủ lẽ, Đoạn thầy cả thượng phầm cha 

5 16 thành ў mình ra cho biết Chúa 

9. Cho đăng chịu phép Hôn phối nên, thì phải | lạm bạn cùng Ва Maria. Khi 
сб y ngay lành theo phép dao dạy mà don minh | mọi mình nhánh ông Giuse 
trước, là đọc kính cầu nguyen, xưng tội nén và ra | dạng nhu bông hoa bug. — điên 
ve жеч hối khi cûn mite 104 1 rl ag ле. 

. Chịu phép Hôn р! n trọng. | Đức Ba, bèn bé giy nhành, tượng, 
thì phạm sự thánh ; bài đó nhiều khi В. C. Т. ebling | irao ёр cho. са eir 
thương đến, thi phái bai trong gis dao. 48. Chỗ binh р 

41. Ai phối hiệp cùng nhau trước mặt quan 
phần đời, thi chẳng thành vợ chồng thật trước mặt 
B.C T.; Ất là ăn ở cũng nhau trong dàng tội lỗi, 
tbi chẳng dáng chịu các phép Bi tích và chẳng ding 
chôn eft theo phép Hội thánh. 

43. Kẻ đã chịu phép Hom phối thành rồi, thì 
phải giữ tio пй! cong nhau, chẳng khi đứng ; шір 
đỡ nhau lo việc gia dao; nhịn nhục nhau mọi ЮМ | 49. Рыа đưới, thấy hai 
lầm lỗi, và dạy đỗ con cái theo phép đạo. cùng nhau iruóe mặt thầy сё. 

13. Hë phép Hòn phối 48 thành vững. thì buộc | 20. Phía trên chỗ hình ben hữu, thấy ông, 
cho đến trọn đời, chẳng thảo ra được, như sách | và bà Evà má B. C. T. đã lấy một xương sườn. 
Evang dạy rng: « Sự B. C. Т. đã kết hiệp, tbi loài | ấy làm nén bà Eva. В. C. T. chúc lành 
người dàu khả гё phán. » Có một khi bên nào chết | cùng hai ông bà rằng : « Bay hã thêm lên, 
mất, thi bên kia mới nen thong thả. sẵn га nhiều. » 
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4. Тіп những lẽ thật D.C.T. đã phản truyền 
chẳng dù mà rỗi linh hồn, song còn phải vung giữ. 
điều ria B. C. T. và luật điều Hội thánh nữa. 


2. Có mười điền rán В. С.Т. gọi là Thiên Chúa 
thập gái. 

3. Khoi năm mươi nsáy, sau khi dân lsarae га 
khỏi nước Ербріб, thì D. C. T. ding ông Môisen 
má ban truyền mười điều rän eho loại người trên. 
өші Sina. 

A. Nay là mười điều rán D. C, T. 
cho dàn Người 

1. Tao là D. C. T. là Chás mày, dem mày ra khỏi 
chốn phải làm tôi là dät Eguếptô, My chở thở lay 
ehe chùa khác trước m: Tao. 

11. Chê lấy tên Chàa mà; 

VH. My bûy nhé mà gi 
ngày thành, 

AV. Hãy 10до kính cha mày và mẹ mày, đề may 
được sống lâu dài dưới đất. 

У. My chở giết ny 

VI. Máy chở làm là dâm. 

УИ, Máy chó йо trộm, cướp. 

VILL, Мау ché làm chứng gan mà hại người. 

IX. My chữ muốn vo chủng người. 

X. My chờ tham eia nhà kë khe, tôi dòi bà lừa 
tự thuộc về n6. 

5. В. С.Т. ghi Thiên Chữa thập giải vào trong 
bai bia dà. Ra điều trong bia trước chỉ về B. C. Ta, 
«да bäy điều trong bia sau, thì cbi về người la. 

9. Ba điều trước chi về D.C.T., vì chưng giải 
thử nhứt day ta thờ lay В. C. 
kinh tôn D. C. TL: giải thir Ба dạy ta giữ ngày С 
nhựt đề dưng mà kính thờ Người 

7. Hy diều sau ehi về người ta, vì chưng giáí 
thir bón dạy ta thảo kính cha me, сда sâu điều sau 
thì cấm ta làm thiệt bai cho người ta về phần xtc, 
về phần của cài và phần đanh tiếng. 

8. D. C. T. đã ghi tac Thiên Chúa thập giải vào 
lòng người ta tứ khi đầu mới dựng nên. Mà lại 
В. С. Т. còn rao nữa trên núi Sina, bởi vi sy mé 
muội và các tinh me nË xáu, bài tội TÔ tông má ra, 
đã che lấp hầu hết hương tâm loài người, 

9. Mười giải rán B. С. Т. buộc dàn có đạo, cũng 
nhu đã buộc dûn Isarae xưa. В. С. G. đã phân tỏ sy 
бу trong lời nầy: « Nếu mày muốn vào nơi hằng. 
sống, thi тад phải giữ các diều rán. » 

40. B. C. б. cũng dã 13 sự ấy trong ví dụ sau 
nầy : « Vậy КЫ ấy có một người thông thái lề luật, 
liền codi dậy, hỏi thử Người mà rằng: Lay Thầy, 
tôi phải làm di gì cho dàng sống đời đời ? 


ES 


lî baa truyền 


à hur không vô ích, 
пру thử bày 1 


NÓI CHUNG VỀ MƯỜI GIẢI RAN ĐỨC CHUA TRÒI 


Thi В. С. С. phán cũng người ấy rằng: Trong à 
toit dt chip GÀ мы sạc? Ne M RES 
Người ấy thưa lại : Trong lề h 

hãy kính mến B. C. T. Ia Chis ty. BH long này, 
bết linh hỗn mày, hết sức mày, bét tri khôn mày; 
lại yêu anh em mày như mình уду. 


Ты D. C. G. phán cũng người ấy rằng : Ngươi đã | 
thưa lâm vậy, thi thậm phải ; ngươi hãy lâm như. 
vây, thì ngươi sẽ dng sống đời đời, 

Ма bai người ấy muốn 16 minh ra là người nhon 
đức, 1b) thưa cũng D. С. б. rằng : Ai là anh em tôi ? 

Thi D. С. G. trả 101 lại mà rằng: Cô mot người 
Kia, bii thành Giêrusalem mà an thành Giêricô, 
Li kê cườp lột hết của cải, cùng đánh m 
phái thương tích, đoạn bó nó nữa sống nửa chết 
Tinh cir khi ấy có một Thầy ch спар xuống. 

mà xem thấy nó, liền di qu 

Lal có một thầy Lévita, khi đến glia xem thấy 
nó, cũng di qua như làm váy. 


Sau có một người xử Samaria qua đảng đến gần. 
xem thấy, liền động lòng thương, và ghé lại 
lo đồ dầu cùng rượu mà rit những dấu tích 
người ấy, cùng đặt nó trên ngựa mình, mà dem 
vào nhà quán, và lo liệu cho nó mọi dàng. 
bữa sau, người бу dem bai đồng bye trao 
quin má rằng: Xin hãy lo cho nó, sau 
thêm bao nhiêu, khi tôi trở vë, thi 104 së 
cho. — Trong ba người này, ngươi tưởng, 
em kể đã bị ké сидр? Người ấy ben thưa. 
Là kể đã đem lòng thương giúp nó. Thi В. 
phân cũng người ấy rằng: Vậy người hãy về 
làm như vậy » (Luc, X) 

11. Ta phải giữ mười điều rán D.C.T., ЫН 
D. C. Т. la Chia chúng ta, Người eó phép buộc. 


En 
нен 


a 


ss 


phải vung phục Người, lại Người ban ơn cho 
thì ta để giữ ding mười giái răn Người. 


E 


Ảnh hình diễn nghĩa. г 


12. Ảnh hình diễn tích ông Môisen lãnh hai bia. 
đã lề luật Ын tay B. C. T. 


MƯỜI GIÁI RÁN ĐỨC CHUA TROT 


GIẢI THỨ NHỨT 


Kinh chuộng mặt Pt: Cháa Trời trên Һ mại sự. 


я: Điền ria thứ nhứt dạy ta: I tia Đ.C.T.; 
# trông cậy Người; 3° kinh mến Người trên hết 
mọi sự ; 4° thờ phượng một miah Người mà thôi. 


2, Ta giữ trọn bi la lâm. 
việc ba nhơa đức chỉ ngay đến D. C. T. là lam việc 
đức Tin, đức Cây, đức Kinh mến. 


Kinh eás Thánh. 


tôn kính các thánh, vì là tôi ngay con thảo Chúa, 
vá la абод сда bào cho ta truc mặt B. С.Т. 


16. Sg kính các thành là: І. trọng Шаһ che 
thánh vi dry: vinh hiền irèn trời; 2 КА clu 
kêu кіп các thánh nguyện 3 bắt chước 
gương các thành đã làm. 


Sự thờ phượng một В. C T. 


З. Thờ paượng B. C. T. là аша biết Người là 


Bing dựng nên ts và là Chúa (8 chi lô v^ đối, mà | 47. Cầu кіп cùng D.C Т. và nguyện cling các 


hạ mình khiêm nhượng trước mặt Người. thánh là hai đều khác nhau, vi ta cầu cũng В. С.Т. 
5 2 Choa ban vn cho la; сда ta nguyên eüng 
A. Ta phải thờ phượng В.С.Т. bà trong, bè | mA xia 
ngoài và 1 lường trước mặt thiên hạ. = má xin các thánh cầu thay nguyện gl 
a 


5. Kính thờ В. C. T. bè (rong là làm việc thờ 
phượng : Tin, Cày, Kính mến Người trong lòng ta 


ар 
18. Gọi là sự tón kính che thar phản biệt 
mà chẳng 16 ra bề ngoài 


bà 
ra sự thở phượng vi là đều thuộc v? môt B. C. T. 
та thôi. 


6. Kinh thờ В. С. Т. bề ngoái là tổ ra lông sốt 
wing, lấy lời nói việc làm bề ngoài, má thờ phượng 
Đức Coda Trời. 


7. Phải kính thờ B. С.Т. bề ngoài: 1* Ый vi 

зас ta thuộc về Chita cũng như lính bàn; 7 sự kính | 20. Ta phải tôn kính Đức Bà cách riêng: 1° vi 

thờ bề ngoài tó và giáp sự thờ phượng bề trong. | Người là mẹ B. C. T. ; 3 vi D. C. G. trên cây thành. 

Giá đã trói pha Người làm me ta: 3° vi Người là 

8. Bòn đạo hiệp nhan mà thờ phượng B. C. T. bề | Nit Vương thiên đảng rất trọn lành, rất thành hơn. 
ngoi, ấy là chính việc kính thờ Ð. C. T. tō tưởng. | các loài thọ sanh. 


9. Tạ phải tho phượng D. C. T. cách tổ tưởng, 

bi vì Chủa buộc la phải làm guơng cho kë khác | ,, 21, 59 0а Mob es Вала таа аба) 

biết ta là kë thật long kinh thờ D. C. T. besito br bin 

40. Cách thờ phượng B. C. T. tò tường bề ngoài | lòng khiêm nhượng và tinh sạch Мод]. 

là làm dấu thánh giá, bai gối, đọc kinh va hát kinh 
= 22. Nên såm cho có lượng ảnh chuộc lội và 

xem lễ Misa và những lễ phép khác trong Hội thánh, ы і б а = маги 

44. Phi thờ phượng В. С. T. nbi là ban mai. | tôn kinh và yêu mến đạo thành, 
chiều hôm, khi vô nhà thờ, khi đọc kinh chúng 
và khi chịu các phép Bí tích. 


42. Chẳng những mỗi người phải thờ phượng | 23. Ảnh hình bay 10 сас sắc hàm phầm. 
B. C. T. mà thôi, song Xã-hội cũng phải thờ phượng | quan cho đến thứ dân, nam nữ lớn 
В. С.Т, nữa, vì Chia là chủ Xã-hội cũng như 
Người là chủ mỗi người vậy. 


43. Trừ ra B. C. T. thì chẳng nén tho phượng 
vật nào khác, vi có một minh B. C. T. là chủ ей 
trời đất muôn vật. 


14. Ta thờ phượng B. C. G. là Chús chủng ta, 
М Người là В.С.Т. thal, đồng một thề càng 
B. C. Cha và B.C. T. T. 


19. Ta phải tôn kinh Dire Ва cách riêng trồi hơn. 
sự ta kinh các thánh khắc, 


Ảnh hình @ nghĩa. 


3 


MƯỜI GIÁI RĂN 


я. Tội nghịch cùng điều rän thử nhứt là - 1° Thờ. 
byt thần ma quí; 2 Khinh dè của thánh; 3* Tin 
cây dị doan. 

2. Tội thờ but thần là khí thờ loài thọ sanh 
đường nhu Choa y 

it. Tội khinh d? của thánh: 1° Phạm dén sự 
thành; 2 Nhạo bang đạo thánh và ké giúp việc 
đạo thành: 3 Hay trễ nải đọc kinh xem lễ cùng 
chju các phép Bi tich. 

4. Tôi phạm đến sự thành là lội rất nặng. gọi lá 
Wi phạm wy thánh. Phạm му thánh có ba cách: 
1° Phạm đến người; 2 Phạm đến noi ; У Phạm 
đến của, 

5. Toi phạm dén người thánh, là có ў xấu má 
làm đều độc ас phạm đến người dä dưng minh cho 
В. С.Т., như КЫ có lòng xấu mà dành người có 
chúc thánh phải đấu nặng. 

6. Tội phạm đến noi think, là khi làm những 
việc chẳng xing dáng trong nơi đã dưng cho 
В. C. T. шиг nhà thờ hay là đất thành. 

7. Tôi pham đến сда thánh, là chịu hay là làm 
сас phép ІМ tich chẳng nén ; lấy những đồ dàng 
той lâm lễ như chén thánh, ào lễ mà làm sự bên ; 
khinh d? sách thánh, xương thánh va ảnh thánh, 

8. Tội lin dí đoan, là tin những loi kia việc m9 
ед linh think mà sinh đều nào trải phép cùng trái 
ў B.C T., như chữa binh, hay là lâm cho ta Ый 
sự hậu 1 

9. Những sự dị đoan chánh là dom tế quai lay 
ông bà cha me, рай thủy pháp môn, баз bûa ém chủ, 
đoán sự may га! bîi nghe thấy điềm kia điềm nọ. 

40. Bom 16 quái lay ông bà cha mẹ, là củng 
xin ông bà cha mẹ hộ vực con châu. 

11. Phù thủy pháp môn là nghề lấy phép ma 
qui mà làm những sy mi mộng lạ thường. 

12. Em bûa ёт chú cũng là nghề lấy phép ma 
quÏ mà nhiều người hại vật x 

13. Đoán sự may rồi, là tin những sự thường 
mà lấy làm điềm lành điềm dữ sẽ xảy ra, như 
chim kêu, gà gây, chuột túc, nhện sa, ngày lành, 
ngày dir: củng khi những kể ăn tiệc tới số 13, thì eó 
mot người sẽ chết trong năm ấy. 

8. Còn phạm tôi dị đoan nữa là khi bói qué, 
bởi số, соі thầy. 

45. Tin nước thành và vật gì Hội thánh đã làm 
phép chẳng phải là tin dị đoan, Ын vì quen dàng 
những và! ấy, là có $ trông ơn ích bởi phép the 
В. C. T. và sức lời Hội thánh xin Chúa ban от, cho 
được ich bởi đó mà thôi. 

16. Trong bai Evang sau nầy, thi thấy B. C. G. 
| dubi những кё buôn bản ra khối đền thờ, vì nó 


i 


GIÁI THỨ NHỨT (Tiếp theo) 
Kinh chuộng một Đức Chia Trời trên hết mọi sự 


ĐỨC CHÚA TRỜI 


phạm đến nơi thành : « Vi dä gần lễ Phanxiea dân | 
Giadêu, cho nên B. C. G. lên thành Giêrusalem.. 

Убу khi gặp trong Đền thờ cô quân bán bó chiêu 
cũng chim bó câu, và thấy có kể lam nghề đồi tiền. 
bạc ngồi bảy hàng dó nữa. 

Người liền Му dây nhỏ xếp lại làm roi, mà đánh | 
dubi quân ấy, cùng dubi chiên bò ra khói đền thở. 
hết; lại đồ 0да kë đồi bạc di, cũng xô lật che ban | 
ghế nó ngồi. 

Còn những kể bản chim bò câu thi Người bio 
nó rằng: Hãy dem di những của nầy cho khói. 
day, và chó làm cho nhà Cha Tao nên nhà hàng | 
buôn bán. 

Các đầy tờ mòi nhớ lại lời đã chép rằng; Tôi | 
những mila ái mộ lo việc nhà Са. (Gloan 2, 13-17) | 


Ảnh hình diễn nghĩa. 


47. Ảnh hình dilo tích dân Isarae thờ Igy con 
bó vâng trên rừng. Dang khi ông Môisen con nói | 
khó với В. C. T. trên айі Sina, thi dàn lsarae đợi 
lâu bức tức mà không thấy ông Môisen trở về, bên 
xin ông Aaron lá thầy cả thượng phầm làm cho nó. 
một con bò má thờ. Ông Aaron đề mặc $ nó, || 
thì nó эйр xuống trước tượng bó бу cầu xin. 
múa hat má tôn tron, 

Bấy giờ ông Mölsen trên nài xuống, dem hai bin 
đã 18 luật. thấy dân thờ lay tượng but, thi tire giáo 
liền nem bề hai bia đá xuống đất. 


lấy hai chon trước mà giày dap ; còn 
thì thấy cầm ХЫ giải vàng, lại th: 
trai khác mạnh mẽ, rất vinh quan, 
đứng hai bên quan ấy, mà dánb nô, 
bên, liền mãi cho nó рый nhiều 


ж 


GIẢI THỨ HAI 
Chó lấp tên Đức Chia Trời mà thë đốt 


1. Giải rán nầy dạy ta tón kinh danh thánh 
D. C. T. và giữ lời ta khấn hứa. 


2. Giải rán thử bai cấm ta : 1° Thè quấy ; 2 Nói 
lộng ngôn ; I Chưởi rùa ; 4 Lỗi lời khấn hứa. 


3. Thờ là xin D.C. T. làm ching sự mình quả 
quyết hay là sự mình hửa là có thật. 


A. Th? có ba cách : 1° dûng li nói, như khi nói 
rằng : Tôi ё ; 2 dûng đấu chỉ, như khi giơ tay lên. 
mà thề ; У dùng chi vifi, như khi viết lời thề, 


5. Cho thành ay thề, thì đôi phải có $ xin 
D. С. T. làm chứng sự minh quả quyết, sự mình 
Мй», có thật ; bằng chẳng, thì không gọi là thề. 


6. LẤy lên vật nào mà thề, thì cũng như lấy tên 
Р. €. Т. là Chủ các vật ấy má thề cách quanh như 
khi lấy ièn trời đất, sm sét mà thề, 


7. Tb? добу có ba cách : 1° Th? đối; 2 Thè vặt 
$ Thè mà làm sự chẳng nén. 


н, Th? dối là khí biết đều gì không thật mà thề 
quà quyết có, bay là thề mà hứa làm sự gl, khí 
trong lòng không muốn làm. 


9. Thè đối, bất luật trong sự nbó mon hay là sự 
trọng, miễn là eó ў thề và kịp suy, thì cô tội rất 
trọng luôn 


40. The dối là tội rất nặng, bỡi vi lấy tên В С.Т. 
mà làm chứng sự chẳng thật, thì làm sĩ nhục cho 
B. C. T. lầm. 


11. Khi hồ nghi không biết sự mình thề có thật 
‘chang, thì chàng nén thề. Bằng chẳng rõ dáng là sự 
thật, Ibi cũng chẳng nên thề kêo mác 101 thề dối. 


42. Muốn cho khỏi liều mình phạm lội thề dối, 
dầu mình tin đều chỉ có At thật hay là rõ rằng di 
nữa, cũng thà đừng thề bao giờ, đầu lấy đức tin, 
đầu lấy lương tâm, dàu lấy sự thật bay là sự gi 
khác mà thề. 


43. Th? vat là thề khi chẳng có lẽ sự cần bay lá 
thề trong sự nhà mon. 


44. Tb? vặt cñng có têî, vi КЫ xin D. C. T. làm. 
chứng sự nhö mon, tbi vô phép cùng Chis. 


15. Khi có việc gl trọng, thì nên thề, như khí 
toa dòi và buộc phải thề, 


Trong khi thề làm vậy, thì phải lâm cách 
trang 18 lòng cung kính В. С. T., vì Người 
là Đấng chơn thật vô cùng. 


17. Khi thề mà hứa làm sự gì. thì có bai lẽ 
giữ lời thề Бу: 1° Vi phép công binh dài phái 
sự mình đã hia: 2 Vi đức kính ehuộng dòi р 
giữ lời thề, 


Ảnh hình diễn nghĩa. 


48. Ảnh hình ở giữa dika tích 
thề ебі. Tông đồ бу theo sau B. С. 
thầy cả thượng phẩm Caipba, đang ngồi ngoài sån, 
mà sưởi lửa cho fim. Khi Бу có con đầy ıê gái (hoán. 
thấy người ben nói cũng những ké đang thâu hiệp, 
dó mà rng: < Thật người nầy cũng & vời Gidea 
Nadarét. » Dây giờ ông Phérd nguyền thề rằng: 
« Tôi chẳng biết Người ấy là ai. » 


49. Phía dưới chỗ hình béo hữu thấy Giacóp. 
vời Edau. Bữa nọ Edi аца về 


cho Edau mà xin Edan thề 38 nhường chức Іг 
nam lại cho mình, thì Edau liền giơ lay lên mà t 
như Giacóp xin, và liền mất chức trưởng nam, 
là thề oat, thề trong sự nhỏ mon. 


20. Ở dưới bên tả thấy bảy người bị treo trên 
Miah không có lâm hại bắt 


Saulé lại giết người xir байаа! by 
tội thề đối mà làm cho cả và дап 


x 


MƯỜI GIAI RAN BUC CHÚA TRỜI - 


GIẢI THỨ HAI (Tiếp theo) 
Cho 14у tên Die Chita Trời mà thề абі 


4. Kế đã thề má lâm sự chẳng nên, thi chẳng 
buộc phải giữ lời thề бу; bỡi vì thề làm vậy, thì 
48 phạm tôi. bằng giữ lời thề ấy, thi lại phạm tội 
Ме nữa. 


2. Ấy la tôi vua Erode đã phạm, khi người dạy 
chem đầu ông thánh Gioan Baotixite. Đây thuật 
theo bai Evang ông thành Mateô 


Vua Erode nghe thấy tiếng người đã đồn ling ra 
thì nói rằng : Nầy là Gioan Baotixita bỡi trong ké 
shết sống lại, eho nén người lam được nhüng phép. 
18 ấy. Có người kbáe nói rằng : Người là ông És 
lại có kê sling: Người là Tiên tri hay là giống như 
một đắng trong ede Tiên trí. 


Vua Erode nghe lim vậy thì nói ring: Nầy là 
ion trầm dã chem, người bỡi trong kè ehÉt sống 
lại. Vì chưng von Erode đã sai đi bắt ông thánh 
Gioan, trôi nguời má giam trong ngục vi bà Hirodia. 
là vy ông Philipphé em vua ấy, hỡi vi vua đã lấy 
bà Бу làm vụ. Nhơn vì ông Gioan ngăn gián vua 
Erode rằng : Vua chẳng nên lấy vợ em mình. Ваў 
dó bà Hérodia toan mưu làm hại người, muốn giết 
người, song chẳng làm sao được. Vi vua Erode 
kinh sợ ông Gloan, biết rằng : Người 18 ding công. 
Chinh và la người thánh ; vua gìn giữ nguin, lâm 
nhiều việc bởi nghe lời người bàn cũng vui lòng 
nghe lời người dạy bào. Vậy khi có dip tiện. là 
ngây vía vua Eróde thì don tide убо cho các triều 
thần vän vỏ, vá các kể thin hào trong xứ Galilên ; 
Phải khi con gái bà Нёгобіа vào mùa nhäy, mà 
vua Erode và các người đồng tiệc đều vui thích, thì 
vua phán bào con bé ấy ring: Мау muốn xin trầm 
sự gh, bẫy xin, ầm sẽ ban cho; lại thề với nó 
rang М8 may xin di gì mặc lòng ийш cüng sẽ cho, 
dầu xin nửa phần nước trầm. 


By giờ con be бу ra về hài mẹ nó rằng : Con nên 
xin di gh? Me nó ring: Đầu Gioan Baotixita, Nó 
liền với vàng đến cũng ува mà xin rằng : Tôi muốn. 

n Baotixita đề trong mâm cho tôi ngay 


Yun lo buôn, song vi lời đã thề cùng vì những 
người đồng lige & đô thì chẳng muốn làm cho nó 
phiền lông, một sai quân thị vệ đi mà đem đầu 
người dë ırong mûm ; nén nó chém người ở trong 
ngục, dem diu người đến đề trong mûm, trao 
cho con бу, nò lại trao cho mẹ nó. Các đầy 16 
người ngbe biết sự ấy, !hi đến lãnh xác má tảng. 
«song mà. ( Mare. VI, 34-29). 


ж 


3. Nói lộng ngón, là nói хде phạm đến D. С.Т. 
bay là các thánh, пін là đến tên thánh Choa, 


A. Nói lộng ngón có bai thề: 1* Long ngôn 
thường ; 2 Long ngôn nghịch đạo, 


5. Lông ngôn thường là nói lời phạm đến D.C. T, 
mû khong có dèa chỉ nghịch dire tin, như là chưởi. 
tủa, nói lời khinh đề đến tên thánh D. C. T, 


6. Lấy (én Chia hay là che thành, eó ў khinh dè 
nhạo bång, thì có tội rất nặng. 


7. Long ngôn nghịch đạo chẳng những la khinh 
dè B. C. T., mà lại nói nghịch cùng nhơn đức tin, 
như khi nói B. С. Т, chẳng công bình hay là bë 
«Мод xem sao đến ta. 


К. Khi сё ў mê nói lông ngôn nghịch đạo lâm. 
vây, xà kịp suy tbi cô tội trọng luôn. 


Ф. Khi nghe nói lộng ngôn, tire thì phải bồi 
thường I 
khen Chúa Kirixlió. 


40. Chưởi råa là chúc sự dữ che minh, Войс Ih 
cho kë khác, hay là cho giống vật nào. 


14. Thè mà гда nộp 
cho mình hay là kể khác, như khỉ mí 
«Nếu đều lôi nói chẳng 180 
tôi chết di.» 


Ảnh hình diễn nghĩa. 


12. Ảnh bình dién tích vua Erode đãi yến các 

віл vua, Một bên vua, thi сё. 

bà Hérodia, nó đã xin đầu ông thành. 

Gioan Bootixite, Den tổ thì thấy đầu ông thánh. 
Gioan Baolixita, quân Іў hình bung trong mâm, 


43. Trong lề luật đạo cü, những kë đã nói 
ngôn phải bị nem đá. Chỗ hình phía dwi bên 
thấy một người đã nói lộng ngôn, mà D. C. T. day. 
бо Möisen truyền dân ném dá nó chết đi, 


14. Cũng phía гої nơi hình ben hữu : Айа thề | 
quấy quả hỡi nông phu: Giận ёй chỉ mà chàng 
biết tu: Nộp quí са ma kia nó ing, thú cây bûl 
quách trả cân thù. : 


4. КЬба là hửa đều gì cùng D. C. T. mà có ý buộc 
mình phải giữ cho nhặt. 


2. Khf là một việc thờ phượng D. C. T. ; ví bằng 
có kbấn cùng các thánh, thì nghĩa 1а khấn cùng 
B. C. T. mà tn kinh các thanh, 


3. Khšn өс làm thi buộc chinh mình kể khẩn 

thôi, bài vì chinh sự khẩn dinh theo người khấn, 
như khi khấn đọc kinh. Còn khấn của là dựng cúng 
vật gì, như khấn bó thí 100 đồng bạc cho kể nghèo ; 
giả như con cải biết cha mo đã khẩn hứa vải çi và 
đã qua đời, thi con cái mắc giữ. 


A. Khán tron đới, thì bude cho đến cùng. còn 
khẩn tam vây, thì buộc có ngần. 


5. Xét vè kë khẩn, thì cần phải có ba đều nầy: 1° 
phải có trí khôn ёй ша khấn ; 2 phải có ý muốn 
khấn mà buộc mình efing như khi sh mà buộc 
mình vây; 3° phải kịp suy ebo đủ, y như thề cho 
được phạm tội trọng. 


6. Vi chưng chẳng eó ni buộc mình ding, khí 
mình ebhog muốn bude miah. 


7. Bång có ai ép minh cách nặng và trải phép 
công bình, thì lời mình khẩn chẳng bude minh; vi 
chung sự khẩn làm váy, thì chẳng đẹp lòng B. C. T. 


B. Cho nên nếu khẩn minh sẽ không phạm tội 
ph, đầu tôi nhẹ thì cũng không phạm, thì sự khẩn 
ấy chẳng buộc: nhưng mà khi khấn him mình sẽ 
không phạm lôi trong. bay là không сё lông phạm. 
tội nhẹ, thi sự khấo Éy bude t 


9. Khi nào khẩn làm việc gl сё phần quả sức và 
lại có phần làm được, vi Мод có chia việc ấy được, 
th} phải làm việc dà có thế làm ding. Song vi bằng 
chin chẳng được việc ấy, thì lời khấn chẳng buộc. 
Lal nếu eó khấn bai sự làm một má khi sau еб một 
sự ra chẳng có thế làm dugo. thì lời khấn cũng 
chẳng buộc giữ sự kia, dầu có thế làm ding. 


40. Phải khẩn sự lành và sự (rong hơn trong 
bai việc đối nbeu mà làm một lượt chẳng ding. Vi 
dy. theo lẽ thường, sy khấn đôi bạn chẳng bude, 
dầu mà sự đôi bạn là đều lành và nén, vì chưng 
sánh với sự đồng trình là đều trọng bon, thi sự đôi 
bạn ra kém hon. 


41. Lại khi khấn một vite đã có іші buộc làm, 
hi cũng vững; vì nó giúp ta làm trọn việc bồn niềm. 
càch trung tin và sốt sáng bon оба. 


ES 


GIÁI THỨ HAI (Tiếp theo) 
Chó lấu tên Đức Chúa Trời mà thề абі 


12. Khấn làm sự lành mà cỏ $ xấu, thì lời khẩn. 
chẳng buộc; vì ý xấu cũng làm cho sự khẩn ra 
xấu nữa. 

АЗ. Song nếu có bai ў má $ chánh là lành, còn 
$ tùy theo lá xấu, thì 101 кыба buộc. 

14. Kbi đã khẩn sự gì, đầu bỡi nhẹ tính, thì cũng. 
buộc, như khi thề vậy. 


15. Rhấn phạt mình vi tội như khi nói rằng: «Nếu | 
tôi сё nói phøm thượng, thì tôi làm phước bố thí, » 
thị lời khẩn thề ấy bude thật. 


< Thả chẳng khẩn thi hơn 
khán má chẳng git. » 


17. Trước khi khấn việc gl, thì 1° phải xét col 
mình có thế giữ được chăng; 2 phải bản tink với 
cha linh hàn. | 


18. Khi nào có lẽ đủ, thì được xin kë bề trên. 
trong Hội thánh сһода bay là đồi. | 


19. Khấn giữ sự khó khăn, sự sạch эё và sự: 
vung lời, như сёе đồng nam nữ quen khẩu, thi 
là trọng hơn bết. 


Ảnh hình dikn nghĩa. 


20 lên (à chỗ hinh phía дінді thấy ông Jéphié 
ший thắng trận mà về. Ông nầy ЫЙ trườc đã và y 
má khấn: Nếu minh thắng trận, khí về bë gặp аг 
trước hết, bi sẽ giết mà tế lễ. Lae về thấy con gM 
minh, dòn са hát, đến гео mừng lung hó trước hết, 
Lë rằng: Con gai dng Jephié khói phải giết 16 lễ, 
má хайс вій minb đồng trình. 


24. Ảnh hình ở giữa: Thấy rất thành nữ Maria 
mới ba tubi di dưng mình vào dèn thở апі Giê- 
rusalem cho dược khẩn giữ mình đồng trinh. 
ông thành Gioskım và bà thành Авай jà 
Người theo cùng. Рабі chon thang, thấy 
(hượng phầm, nhận lấy Người : trén có ông Su 
và bà Аппа tiên iri sag abla giơ tay che 
Người, các thiên thần cũng theo hầu bạ nữ Ve 
¡ thấy boa hồng гө! rải tren 15 bực 
ấy chi 15 sự mầu nhiệm chuồi Môi khôi 


22. Ben hữu chỗ hình phía dưới: Thấy 
kế vượt bièn phải phong ba bão tố, mới khẩn. 
ÓN 
B. Me. Đến khi B. Ме cho khoát nan, bën 
tạ ơn В. Mẹ cho ding giữ lời dä khấn. 
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| MƯỜI GIẢI RÁN BỨC CHÚA TROL 


GIẢI THỨ BA 
Git ngày Chùa nhut 


1. Giải thứ ba dạy la giữ ngày Chúa nhựt. 12, Các việc trí khôn, như học hành, viết tho, 
van vio, và сйс việc thường, nbw quét nhà, sẵn. 


2. Trong dạo mới, ngày Chúa шил là ngày đề 2 
mà kinh thờ D. C. T. một eàch riêng. рны. 


13. Chẳng cấm dạy học, làm don tir, din hat, 
có Ка tiền ; cũng chẳng cấm vẽ vời, di bộ, di 
xe, chụp hình chơi, vin vân, 


14. Nhưng ma chẳng nén chạm Ird, trừ ra có 
thêm sự gì it nhiều cho việc ra xinh tốt trọn bảo. 
mà thôi.. 


ngày dè kính thời 
Т. cách riêng là ngày thứ bảy gọi la Sabbstô, 
iéc xác. Ngày ấy đã chọn đề mà 
hú bày B. C. T. sao khi đã tạo 
thành vạn vật nội trong sáu ngi 


А. Hỏi thánh dạy giữ ngày Choa nhợt thế cho 
ngày thứ bẩy, dë mà kính hai sự mầu nhiệm cà, 
là sự D.C. G. sống lại; và sự D.C.T T. bién | 45. Có những lẽ được tha làm việt ae nghy 
Xuống trên các thá&h Tong đồ. Choa nhựt : 1° КЫ Giám mue hay là cha sở chulin 
cho; 2 Bài thôi quen; vậy há chó nào có thôi 
quen tuoi rau, bớt 16е, vân vân, thì lâm được; 
3 BOI lòng sốt sång má trau giồi quét tuve nhà 
G, Việc xác là những vite nóng nề khó nhọc, | thờ, de bảnh lễ 


bàn хас làm bon phần ігі; nh bữa, gật bêi, 5 
phần ade làm hơn phần iri; như oby Ыт, gật >á, | (or. vu ама на vige dle С 


збу goeh, đập sắt, dčo đục, №, dét сін, ві 
ч x sử A 77 |": cũng có lội như tb? ebính mình làm vậy, 


5. Cho được giữ ngây Chúa nhựi, thì phải kiêng 
việc хас và phái xem lễ, 


5 : 9 17. Cha mẹ chủ nhà không cho con cải lôi 10: 
og tu wh quim co c Người; 2 Vi vieo | 68 "в Сыа вім, ti sẽ ір rong ілік mili 
Я 5 D.C. T. và làm cho B. C. T. đỗ xuống những tal 


in ud v linh hồ ải li y 
os чё việc lính hồn ta phải lâm trong PY la mình và trên gía ÛÎ mini mita, 


ан. Chẳng nén phạm tội bao gió; nhưng mû 
bằng có phạm trong ngày Chúa шир, thì chẳng. 
mc giống lội riêng bôi phạm trong ngày Ay. ў 


в. D.C. T. cấm lâm việc xác, chẳng những la 
lợi cho phần linh hồn, lại có Ich cho phần хас nữa, 
vì lâm vậy ta mới được làm ăn có ngân, nghĩ ngơi 
ác bồ có sức sống thêm lâu dài. 


Ảnh hình điễn nghĩa. 


9. Xem vô tấm hình, thấy người ta có phần lo 
có phần lại phạm ngày Chủa піци, РМа (rên | 
thờ, nhà cha sỡ, đất thinb, ít cái nhà ruộng. 
ty, và một lầu các cũ xưa. Trai thợ làm vite, | 
phố buôn bán, đều đóng cữa đình việc ; bên. 
40. Những việc xử đoán nơi tòa, nghe lẽ, | một xe Ша, ngoài đồng cây bừa nghỉ ; con 
hài ching, lên ап, đều cấm làm ngày Chúa nbgt; | гд có thầy diu dio, còn bồn dao bất 108 
có một khi vụ xử đã ra lỡ rồi, nếu đề dàn dà е 
sanh khó ngặt, chùng mới nên làm mà thôi. 


vụ việc làm mà it mệt xác, như kết bông 
hoa, chuyền chuối, van vân, thì vốn cũng là үйе 
xác, vi chưng việc nặng nhẹ, khô dễ, có lợi cũng 
không, tht cũng ngän trở vite linh bồn, vi ebành 
vốn nó còn là việc айе. 


14. Những bodi chg phiên cũng cấm nhóm ngày 
Choa піци, trữ ra khi nhằm ngày có chỉ định tring 
là ngày Chúa пыл. 


Ed 


i 


4. Phạm ngày Chúa nhựt hay làm thiệt hại thiên. 
bạ Ша, bỡi vi, ở đôi nầy, nhiều khi D. C. T. phạt 
cách nặng nề kể phạm ngày Chúa nhựt, 


2. Сё một khi có dèu thật cần kíp, bay là khi 
một hai vide đức yêu người, tbi được làm ngày 
Chúa піци. nhưng mà chẳng được lấy сё ấy mà bà 
xem lễ. 


З. Các việc trí khôn. nghĩa là những việe trí 
khôn làm, mà phần хде chẳng cô mệt, như đọc sách, 
biên chép, thì chăng có cấm làm ngày Chúa nhyt. 


^. Ngây Chua nhựt nén nghỉ ngơi cho phải phép 
và cho có chirog: còn софе sa mé chơi bởi tubi dang 
thi, thường làm hoi, ấy là nguồn mọi sự dữ, phải 


5. MOL thành chẳng những là bade phải xem lễ 
ngây Choa аір, song còn khuyên bảo đọc kính 
trưa chiều và nghe gidng day nữa. 


6. Hôi thánh lại khuyên ta, ngày Chùa nhựt, làm 
những việc thiêng liêng nhu chịu che phép Li tien, 
di dàng 15408 gia, doc sách thiêng liéog và lài việc 
thương người, nhu viếng thăm kë khó cũng kể liệt. 


7. Trong lề luậi dạo єй, ai phạm ngây 154: bày 
| tbi phải loận xử tử. Ван vây quân Pharisiên cùng. 
kể thông giáo bay tim có má bắt lỗi B. С. G., trách 
Người sao có pham ngay thứ bày, và đề cho món 
đệ mình cüng phạm nữa. Thì В, C. G phân tổ rằng: 
gid ngày thứ bảy chàng trong bon đức thương yêu 
người ta. Trong lời Evang sau này, thi rõ quán 
Pharisiéu bát lỗi В. C. б. thề nào. 


< Khi ấy D. С. G. di qua đồng lúa ngày thử bảy ; 
сас đầy 10 Người doi liền tước lấy những bóng lúa 
mà Ăn. Người Pharisiéu xem thấy thì thưa Người 
rng: nầy các đầy tà Người lâm sự chẳng nén làm 
ngày thử bẫy. В. C. G. phán cùng chủng nó rằng: 
Che thì bay chẳng xem trong sách, vua Davit đã 
lâm đi gì khi người và những kë di với người dó, 


người chẳng được phép ăn, chỉ có các thầy cả được 
phép ăn má thôi Hay là bay chẳng xem trong lề luật, 
ngày thử bày các thầy cả lỗi phép ngày thir bày 
trong đền thờ má chẳng có lội gì? Tao bảo bay, đây 
сё đấng trọng hơn đền thờ. Nếu bay bite biết lời 
rằng: Tao muốn sự nhơn tử, chẳng muốn của lễ 
nghĩa là làm зао, thi bay chẳng hề doän trách kë 
| vô 101; vì chưng Con Người cũng là Chù ngây thứ. 


MƯỜI GIAI RAN ĐỨC CHUA TROT 


GIÁI THU BA (Tiếp theo) 
Giữ ngày Chia nhựt 


bảy. Khi В. C.G d: khối chỗ dê, Người vào nhà hội | 
chủng nó. Nay có một người có lay khô béo mà | 
chúng nó hỏi Người ràng: Có nén chữa binh 

thứ bẩy chäng? Chang nó có ў tó cáo Người. D.C G, 
bồi chủng nó ring: Al trong bay có шд! con 

mà nếu ngây thứ bảy nó sa xuống hầm, chở thì: 


| và giết Người. » (Matt XII, 1-14.) 


« Vay ngày thứ bày D. С. G. ở trong nhà hội đồng. 
chúng nó mà giảng day, thi có một người dim bà. 
kia phải qui âm làm cho nó yếu liệt đã mười lâm. 
năm; об kbom lưng сойо thề ngô lên được, Khí 
B.C.G. xem thấy nó, thì kêu nó dén ma bảo nó rằng: || 
Hii don bà kia mày được khỏi tật mày. Bấy 
Người gio tay trên mình nó, tire thi nó đứng 
lên mà ngợi khen D. C, T 


Quan cai nhà hội tức giận vi B. С. б. chữa kê 


£ 


ngày thử bày, thì bảo lũ đông rằng; có sáu ngày. 
nên làm үс, những ngày ấy hãy đến xin 
chữa dã, song chở đến ngày thir bẫy. Chon ий lời. 


bảo nó rằng: Ó kë giả bình Ма, chở thì at 
trong bay chẳng có mở đây bỏ lửa minh ra | 
chuồng má däc di uống nước ngày thứ bảy 
Phương chỉ con gái Abarabam nầy, qui 
bude đã mười lâm năm nay, chở thì chẳng. 
đây buộc nó ngày thử bảy sao? B. С.б. 
LU 


A 


š 
5 


i 
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vậy, thì những kể tho nghịch đều hồ then 
dân vui mừng vì những việc cả thề Người 
(Luc. 13, 10-17.) 


Ảnh hình điễn nghĩa. 


в. Ảnh hinh ehê trén, thấy ông Mölsen lấy phép. 
В. C. T. truyền dân Ysarae ném dá mot người đã di | 
lượm củi ngày thứ bày. 

9. Ben 1 nơi bình phía đưới thấy sau lưng 
В.С. G. có các thành Tông đồ dang vò bông Ida mà 
ва dói trong ngày thứ bày. 


40. Bên hữu dui chon D. С. G. thấy một người | 
có tay khô, và trườc mặt Chúa, có mấy người thông | 
giáo cùng quán Pharisién. 


N° 33 


GIẢI THỨ BON 
Thảo kinh cha mẹ 


1. бійі thứ bốn dạy ta: 1° Yêu mến ; 2 Thảo. 13. Những việc bồn phân con cài vời cha mẹ, 
kính; 3° Vung lời chịu loy ; 4° Gidp đỡ cha mẹ | thì más giữ luôa luôn, chiag khi dừng, má ай là. 
trong cơn tang ngặt. khi cha mẹ liệt lào hiềm nghèo chết. \ 


2. Yêu mến cha mẹ là phải hết lòng уға dấu bề | үд Khi eba 
mç liệt lào mà còn lĩnh, thì con chi v 
trong, và trong khi thế Шеп, 10 dấu lòng bào nghĩa. phải ehoyéo lo, габо Thầy cả kdo aba шо еі seg 


bề ngoài. 
ә tội rước lễ, chia phép Хас dầu, là những phép 
3. Phải yêu mến che mo, vi cha mẹ vaag lịnh | người giáo hữu phải chju khi mong sinh thi. 
Chia, mà sanh ra ta và chju nhiều sự khó nhọc 


2 45. Nhờ những phép Ві tich nầy b sức trong. 
linh hồa và được thêm lòng tin cây, kinh mến. 
4. Thảo kính cha mẹ là ở hết lông công người, | 
và bằng lòng nhịn nhục binh hoga và шаһ ці | "^ kinh chuộng, thì cha mẹ chẳng những lễ chiag 
diu sợ sự chết, là đều lánh chẳng khói dặng, mà lại 
5. Ta phải thảo kinh và chịu Іру cha mẹ, vi | wor la khỏi đời nầy cho được vào nơi 
người thay mặt D. C. Т, má col sóc ta 


6. Cung kính cha me là nài xin B. C. T. ban cho 
cha mẹ được an nhân (01 thạnh, hầu cho cha me 
được kể yêu người vi, và danh thơm trước mặt 
người la, nhứt la dược В. C. Т. yêu dấu cùng đẹp 
lòng ede Thành ở trên trời. 


hiếe thảo, 18 trợ phần tống táng, cda hồn xin lễ 
bằng ойт và hết lòng trung tin giữ lời cha me 
нг pha. 


17. Thuở cha mẹ mạng mội, eó irói pha đều gi 
thì khả ghi lông noi gilt và cầu cho linh hào người 


được nghĩ ngơi đời đời. 

8. Ông thành Phaolồ chog dạy bảo đều ấy mà | 
rîng : « Hỡi ehe ké làm con cái, hãy vung lời cba | 48, Lời này: Cho được sống lâu dài, nghĩa lê ở. 
mẹ vi Chúa, vì sự ấy thì thậm phải. » Lại rằng: | đời nầy В. C. T. năng thưởng, và chúe lãnh cho 
< Hû những kë làm con cải, hãy vung lời cha ше | con cai thảo kinh cha me. 


trong mọi sự, vi sự ấy đẹp lòng Chúa. » A 
49. Kể bất bai cha mẹ, chẳng mang шар đỡ, thi 


9. Bát chước việc lành toh tốt cha me, cũng là 
vite hiếu kính, vì chưng bát chườo al trong cle vite | 2 1664668 che stp yA URS a a 


lành là tổ lòng kính chuộng người ấy bê. 20. B. С. G. khi cba Hài nhỉ ở tại thành Nadarêt 
đã chịu lyy Đức Bà cùng ông thánh Giuse; fy la | 
gương vung lời chja Іду trọn lành cho con trè 
phải noi theo. 


7. Hàng thuận theo ў cha mẹ toan định, sở muốn. 
cho, бу cũng là thảo kinh. 


10. Năng hỗi ў cha mẹ, nhứt là thuận theo lời 
cha mẹ khuyên bảo cũng là hiếu thảo nữa. 


14. Sau hết, phải giúp đỡ cha mẹ trong khí 
người thiếu thốn, là lo cho người đủ ăn dù mặc. 


42. Chinh minh B. С. G. day ta sự ấy, khi Người 
trách lòng sâu doe quán Pharisiêu mà rằng: «Nhơn 
sao bay vì lời lưu truyền bay mà lỗi phạm giải rán uem 
B.C.T., vì chưng В.С T. phân rằng: Мау hãy | 22. СМ dưới bên tå: Trước mặt thành Thiên 
thảo kinh cha mẹ, mà kể nào nguyền rủa cha mẹ, thần Raph, có бад Tabla con lấy ĐẠI cà đã беш 
thì phải chết, song bay ràng: Ai cũng nói được với | về má хас mát cha minh đặng sing. 

cha mẹ rằng: Hë của lễ gì tôi diag, thì làm ich 
cho người ; mà nó chẳng thảo kính cha mẹ; vậy | 23. Бел hữu, thấy D. С.С. giáp trong con 

vì lới lưu truyền bay, thì bay phạm đến giải răn bối ông thành Giuse là cha nuôi Người, và ûm kính | | 1 
B. C. T. ( Май. 15, 3-6) vào lòng chí thiết.. 


Ảnh hình điễn nghĩa. 


24. Chữ trên thấy Choa Hài nhỉ giáp Đức Bà 


ж 


Bồn phận trong gia đạo và với kë bë trên. 


1. Trừ ra cha mẹ, giải rio thứ Ьба còn day t: 
cung kinh bà con củng các ding bề trêo, phần đạo, 
phần dời. 

2. Bề trên phần đạo là Đức Giáo Tông, Đức Giám. 
mục và Linh mục bồn sở. 

3. Bề trên phần đời là: vua chúa, quan quyền 
cùng thầy day dỗ ta. 

A. Ta phäl: 1° Cong kiah b? trên phần đạo, phần 
đời ; 2° Virag phục trong mọi dèa phô đăng ấy có 
quyền khiến day ta; 3° Cầu nguyện cho phô ding ấy 

5. Cô lời chép về các đấng Giảm mục và các 
hàng Linh myc như уйу: « Các Linh mục giảng lành 
dạy phải, khéo đều ehi dẫn, thì được tôn trọng 
Kia thánh Phaolồ Tông đồ thấy dấu lòng 
lata mến trong người rất đổi, nên người 
đăng дар lại mà tổ lòng biết ơn lạ thường rằng: 
« Та làm chứng cho anh em rằng : Nếu khi ấy cô 
thề lâm được, Ất là anh еш khoët mất mình mà 
| trao cho ta.» 

6. Та cũng phải lo giúp che däng Linh mye mọi 
đền cùn dùng như lời thánh Phaold day rằng: 
< Chó thi có al di lính mà phải tốn của riêng mình 
bao giờ ? » ( Г Cor. IX,7 ) 

Sách thánh lại dạy : < Bay hãy kinh chuộng các 
‘Thiy cả, chính tay bay phải dưng phần của lê mà 
lâm cho bay sạch, hãy dưng cho người phần của 
dla mùa và của lễ đền tội, như luật đã trayền cho 
bay. » ( Eccl. ҮП, 33-34 ). 

7. Та phải phụ giúp Đức thánh Phapha cách 
riêng, obit là từ khi người phải bị cướp nước 
người cho đến rày. 

8, Ông thánh Phaolồ Tông đồ cũng day phải 
vung lời các dáng chán chiên rằng : < Hãy vưng lời 
che dáng bề trên mình cùng chịu lyy các ding бу; 
vi chưng các díog бу tỉnh thức dường như phải 
thưa lại về phần linh hồn anh em. > 


9. Ta phải cầu nguyện cho các bàng đạc đức, vi 
trot đời những га sức, nhọc công về phần ích linh 
hồn ta, má thường it người biết đền ơn trả nghĩa 
cho phô đấng ấy. 

10. Những Thầy сё hư xấu, nếu bằng cô dạy 
đều phải lẽ, thì D. C. G. khiến ta cũng phải упт e 
nữa. Chủa phản về những người thông giảo và 
quân Pharisiéu rằng : < Chúng nó ngồi trên Іда ông 
Môisen. Bai dó bë đều gì chủng nó bảo bay. thi bay 
hãy virag gif noi làm, song bay ché học đòi những. 
việc chủng nó làm, bỡi vì nó hay nói, song chẳng. 
bay lâm. » 


x 


MƯỜI GIÁI RAN BỨC CHUA TROT 


GIẢI THỨ BON (Tiếp theo) 
Thảo kinh cha mẹ 


41. Cũng phải chủ, 
на а ба С. 


12, Ông thánh Phaolồ, trong thơ gòi cho bồn | 
đạo Rôma, có nói nhiều lời về sự tôn trọng kính | 
vi mấy đứng bực ta phải tôn kính ; nơi khác lại bảo. 
phải cầu nguyện cho phô đấng ấy nữa, 


13. Ông thánh Phêrô dạy rằng: « Anh em phải 
virg phục những kë có 
mến В.С. 
hoặc là quan quyền vi là kë voa sai, » Bài vi 
tôn trọng phô абод ấy, thì sy ấy chỉ đến В. C. T. 


44. Chẳng nên loạn nghịch gùng 
phần dài: 1° VI B. C. T. cấm ; Ач К уйе 
nguồn mọi sự dữ làm hại thiên hạ cá thề, 


lương lâm 
ngay lànb má lựa người lương thiện biết kính Chúa. 
mén đạo, và bình các luật phép cùng những sự 
thong dong khôn ngoan và theo phép dao, 


46. Vi bằng cha mẹ hay là đấng bề trên có 
khiến ta làm dèu trải luật В. C, Ts, thì ta phải gite 
hết lòng cung kính má thưa rằng: Өв ізгі 
thuận thửa lương tám, bởi vì phải vưng lời Ð, С. Т, 
hơn vưng lời người ta. 


Ảnh hình diễn nghĩa. 


17. Phía trên bản tả, thấy Đức Giáo Tông 
trên lòa; lại bên tà hữa có các ding Hồng ¥ 
tưởng và Giám mục, mục coña hầu, dang 

nhậm lòng vas quan và binh dân kinh еіс, | 


18. Ben hita, thấy một đức vua ra mặt cho by 
thần kính chúc. 


MƯỜI GIÁI RĂN 


Vê việc bồn niềm cha mẹ với con cái 


1. Việc bồn niềm buộc cha mẹ: 1° Lo mọi sự 
cần cho con cái ; 2° Day dd theo phép đạo thành ; 
3 Sửa tri ; 4° Làm gương 161 cho con chi minh. 


2. Đấng làm cha mẹ trước hết phải lấy lòng đạo 
dire, má thương con cải cho đồng nhau và đừng 
duóng thử quả lẽ 


З. Cha mẹ phải xem sóc con chi như của trọng 
D, C. T. đã phú cho và ngày sau phải trả lẽ cách 
nhiệm nhặt vời Chúa. 


A. Nói phải lo mọi sự cần cho con cái, nghĩa là 
phai nuôi da#ag sắm än såm mặc cho nó, xửng 
theo bậc minh, và lo сво сэдпд nó có nghề làm ăn. 


5. Nói rằng cha mẹ phải dạy dû con cái theo 
phép dao, nghĩa là : 1° Dạy nó. cho nó biết 18 chinh 
phải tin trong đạo và cho thuộc những kinh quen 
doc; 2 Phải cho nó di nghe nghĩa sách phần, và 
mo có thế ding, thì cho nó đi trường mà học 
hành đạo lý ; 3° Hãy giye lòng nó kính mến D С.Т. 
và xa lãnh tội lỗi ; 4* Khi nó vừa có tri khôn thi 
biðu nó dí xưng tội rước lễ, và đừng ngăn trở on 
D. С.Т. kêu gọi nó. 


в. Muốn định lựa con еді ở bye nào thì cha me 
phải cầu xin cho biết thành $ Chúa trước đã, lấy 
lời lành lẽ phải mà khuyên loa, rồi dà mặc ў con 
cài suy lượng theo ora Chas kêu gọi, hoặc làm thầy 
cả, hoặc di tu trong nhà dòng 


7. Cha mẹ phải ước ao đề mặc thánh ў В. C. T. 
định liệu dà cho con cải ở đứng bực nào, như rõ 
theo lời В. С. б. phán cũng người mẹ 0 223 
Gincobé và ông thánh Gioan Tông đồ rá 
ді mẹ son ông Dabédeo dem bai con mình đếm 
В. С. б. mà loy Người, như muốn xin Người 

sy gì. D. С. б. hồi bà ấy rằng: Bà muốn di gi? 
Ва ấy thưa rằng : Xin Thầy truyền eho bai con trai 
tôi đây một dira được ngồi bên hữu, một dira bên. 
18 Thầy trong nước thầy. В. C. G. trả lời rằng: Bay 
| chẳng biết bay xin đi gì. Chén Tao toan uống, bay 
có uống được chăng 7 Hai đầy 16 thưa ring: Được. 
B. С. G. bảo chủng nó rằng : Thật ché Tao tbi bay 
sẽ uống; còn sự ngồi ben tả bên hữu Tao, chẳng, 
phải sự Tao ban cho bay, bèn là những kë Cha Tao 
sim đề cho nó. Khi mười đầy 19 kia nghe thấy, 
ibi giản hai anh em ấy. B. C. G. gọi các đầy t 


GIÁI THỨ BỐN (Tiếp theo) 


Thảo kinh cha mẹ 


ĐỨC CHUA TROT 


đến mà phán rằng : Bay đã biết van 
ngoại esi trị chang nó và những kë 
ching nó. Trong bay ebliag phải thế 
nên trong hơn trong bay, thi phải las 
kë muốn làm đầu trong bay, nó sẽ phải 
bay. Cũng біш Con Người chẳng dés 
ta làm tôi Người, bèn là cho duge làm. 
và phủ sy sống minh làm giả chuộc cho 
сої 


9. Lâm \ gương 161. nghĩa là cha 
trọn việc bồn phận người có уя là: 
xem lễ và chịu lấy các phép Bi 
lãnh những đều hey mở đảng cho 
tội như : nói lòng ngôn, chưởi rün, nói 
hoa tình tyc 17а, cùng khinh dà sự đạo.. 


Ảnh hình diễn nghĩa. 


10. Ảnh bình ở gita thấy bà thánh 
Đức Bà thoi còn thơ Ku cho Biết doe 
lưng Đức Mẹ еб Ong thành Gionkim là cha. 
vui nhìa ngó con. 
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41. Вал hữu nơi hình phía trên, thấy bh 
dạy vua Lay đọc kinh cla nguyên và nói 
Û con! mẹ thà thấy con chết ching 
con phạm một tội trong. 


sl 
ED 


ràng 


12. Con phía trên Ма їй, có ông bà hộ. 
con mình phải xin lỗi cùng một người bin. 
vì nó đã ở vô phép cũng người Ấy, 


їз. Chỗ blob phía đưới, ebî cho ta biết gương, 
nay c thượng ph Hi, bối ong hon Î n 
cải, nén рый! tay B. С.Т. расаў кілі, 


F 
B 


Bồn phận chû nhà với tôi tó. 


1. Bude емі rhả : I* Phải ở hiền lành công bình 
củng tôi 16 ; 2° Khi tôi 10: đau биз Ibi phải lo cầu 
thầy chạy thuốc ; 3 Phải xem sóc 
nó i 4 Phải ân cần lo cho nó biết giữ đạo và thuộc. 
biết phững lẽ chỉnh nó phải tin trong dao. 


2. Vậy chủ nhà phải liệu cho tôi tớ được dé giữ. 
các việc bồn phận người có đạo, như giữ ngày 
Chúa nhựt, kiêng thịt, lo maa Phục Sinh ; và thối 
thúc nó làm các việc By cho trọn niềm, 


З. D. C. T. đã phản day buộc lâm vậy, vì ké 
chủ nhà s? mde trả 17 ой những lính hồn 104 16 
Cháa đã phú cho. 


Ảnh hình diễn nghĩa. 


A. Ảnh hinh nầy tủ bai gương rất trung hậu về 
phận ebü nhà vời 10116. Gương thứ nhứt về quan 
đội kia trong seh Evang: « КЫ Ð. C. G. đã «йо 
trong thành Capbanaum, thi có quan kia cai một 
trầm quân, đến cùng Người, mà xin rằng: Lạy 
Chia, trong nhà tôi có đứa đầy lở mắc tật bất togi, 
nó dau đớn cực khốn lắm. 


ТЫ В. C G, phân cũng quan ấy rằng: Тао së 
dfn, và sE chữa nó. — Báy giờ quan ấy thưa lại 
rằng : Lay Chos, tôi chẳng đáng cho; Chủa vào nhà 
lôi ; song xin Chin hãy pbán một lời, thì đầy tớ 
161 sẽ dáng lành mà thôi. VI ebuog dàu tôi là ké bề 
Чий! phải chiu phép kë khe, song tôi cũng có 
quân lính ở dub tôi, nên 101 bidu đứa иду di, thì 
nô liền di: biðu dira khác đến, thì nó liền đến : 
dạy đầy 16 tôi rằng : Mày hãy làm việc nầy, thì nó 
liền làm 


P. С. G. nghe lời thề бу, thì lấy lâm lạ, mà phån 
cüng những kể thea mình ring: Tao phản cũng 
chúng bay. Tao chưa bề thấy ai trong dán Isarae 
cò đức tin mạnh đường бу. Mà Tao phản cũng 
bay, có nhiều người bỡi phương Đông, phương Тау 
sẽ đến, mà ngồi một tiệc cùng Abaraham, Igiäe 
cùng Giacóp trên nước thiên dàng: mà con bồn 
que tbi phải dodi ra chốn tối tm bề ngoài, ở dé 
sẽ phải khóc lóe nghién răng. 

Vay B. С. б. phán cũng quan ấy rằng : Ông hãy 
về, sự Ong ước ao, thì së ding ubir ông đã tin. Mà 
cũng một giờ ấy, thì đầy tở quan này lành đã. 

5. Ảnh hình phia trên diễn quan đội qui gối 
trae: mặt Р. C. G., xung quanh Chúa có các thành 
Tông đồ ; con bai người đầy tớ, thì thin mir b cang 
kinh khép nếp sau lưng chủ mi 


Ed 


GIẢI THỨ BON (Tiếp theo) 
Thảo kinh cha mẹ 


6. Gương thử hai, nơi hình phia dubi bên 
diễn tích ông thánh ЕМеаг, dire ông Sabran, 
Provence, nước Langsa. Ông thành nầy lập luật 
cách ăn ở, cho tôi 16 noi giữ; người dân luật. 
trong một phông rất x'nh tốt trong đền minh 
hội mấy tôi 10 trong nhà lại mà cắt nghĩa. Bay’ 
mấy đều đại cái về luật mẹo ấy, 


Luật mẹo ấy thé này: 


I Đọc kinh ban hôm, ban mai ; 

2 Xem lễ Misa; 

3 Năng xưng tội ebju 18; 

+ SI sång tôn kính Dire Bà và ông thành Giuse ; 
5° Đứng ở không nhưng i 

€ Chó kết bạn công đoàn tre nët; 

7 Ché ей! lẫy kinh địch cũng nhau, vân vân. 


Ông thánh Eldear đừng lên trước bệ, má chỉ tò 
luật meo cho đầy 16. Хе! phòng ấy еб dit đề một. 
tượng ảnh chuộc tội với tượng Đức Bà — Vợ người. 
là bà thánh Delphina Мёр với tôi lở cùng (i nữ 
trong nhà nơ: bên tå chồng má nghe gläng day. 


Bồn phận tôi tớ với ehủ nhà. 


7. Tôi tờ phải ở vời chủ nhà : 1° Cung kinh chữ à 
2 Giữ lông trang tin với еһй; 3° Vung phục chỗ. 
mọi đều phải lẽ là những đều chẳng trải nghịch. 
cùng luật D. С.Т. 


8. Tôi tớ phải xem chủ, vườn là kê thay mặt 
Chia má col sóc mình, và vung nghe chữ thật lòng, 
như vung phục D. C. T. vậy, 


9. Nơi hình phía dưới bên hitu: Të ra một gương. 


potamia má cười vợ cho ông Isade là соп. 

mình. Ông ấy chở theo những của lễ, mà khi 
đến gần giếng Ма cùng những con Camelô, thì û 
đó gặp ding bà Rebecca là con ông Nachor, anh 
em với ông Abarabam, vời một it người phụ nữ - 
di müc nước noi giếng. Đấy giờ ông Eliegie 
thật là dấu В. С.Т. muốn vậy, liền dưng cho 
Rabecea những сда lễ quí bau di đem theo, 

vì quan thầy minh. 


g 
MƯỜI GIÁI RÁN ĐỨC CHUA TROT 


GIAI THỨ NAM 
Chó giết người 


Cấm giết người 14. Ai có long ghen ghét người ta, thì chẳng còn. 

4* Giải rán thử năm cấm: 1° Lấy phép riêng mà bằng Жы ба лм la RE Spa 
JSt ai; 27 6161 minh và chiến trên riêng; 3 Đánh | „han, thị liền nhịn biết bay là môn đệ Tao mã chó? 
đập, mång nhiếc và giận ghét người ta. Bay dã nghe loi troyền rằng: mất đền mit, 


2. Làm cho người ta phải chết là tội sát nhơn; nn 


Mm cho minh phải chết là tội tự vên. M) vd ed d cho sẻ vá na EL ы 
3. Phạm tội sát nhơn là khi tự y mà giết người | vôi mày. cướp lấy ảo trong mày, mày häy 
la trái phép công bình. ho ngoài cho nó nữa; kë nào bất ёр mày 
dăm thì mày hãy di voi nó bai dặm nữa. 

4. Cüng еб khí giết người mà không có tội: | mày thì mày hãy cho, al muốn vay mượn 
1* Trong con giặc công binb; 2 Cho được giữ mình; | chó từ chối. Bay đã nghe có lời truyền rii 
3* Thira theo án tie. mày, ghét ké thù 
іу phải thương 


ніні 


ёв. 
p 
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š 
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5. Tại lòng ghen gbet bay là tim Ich riêng, mà 
tức ao cho người la chết, hay là lấy sự ấy làm vui 
mirng, thi mắc tội rất trong. 


E 


trời mọc lên soi сро 
6. Ching nén làm di gì cho người ta mau chết, | mưa xuống trên kể công chinh và kd gian lê: VÎ 
hau bởi cơn đau đớn, chưng nếu bay thương yêu ké thương yeu hay, nào. 
bay có công gi? chó thì người publiennd chẳng làm. 
kbi la kiến khô cực lực cách nào, cũng | như vậy зао? Và néu bay chỉ chào hồi anh em 


chối g nen М mang sống ta thuộc về | mà thôi, nào có làm sự gl hơn người ta Y chở thi 
một D. €, T, phân định mà thôi. 


cosi chẳng làm như vậy зао? Ay vậy bay hãy nén | 
trọn lành như Cha bay tron lành ở trên trai, 


В. Кё giết mình, thi liều mất linh hồn, vi thường 
không kịp ăn пін lội. 

Sự Dene See МЕ 45. Ta chẳng nên thù oán kë làm mất lồng ta, | 
3. Kë giết mình thì mắc tội tất trọng, bởi váy | bởi vi sát phạt báo oán kë lâm sự dữ cho minh, 


lội thành khi 10 che тун nào tự Y má giết minh, | ua D. C. T. đã đề cho mòt minh Người mà thôi. 
thì không cho eht cất theo phép dao thánh, ийг 


ra có 1 dấu йа bầu. 


Ảnh hình dién nghĩa. 


40. Quyền phép vua quan trên đời, chẳng khí 
mào được gift neuin vo tội, dầu mã kế vô tội dành | _ 40: Ảnh hình pha irèn diễn tich Cain mới vê 


chin giết vì sự cần cho ich chang trong noóc. thị | BEI em minh là Ablê, rồi tinh tim phương rốn, 
chẳng nên giết, vì kể ấy không phải lâm chủ | thi B. С. T qué trách tội độc ёс nó lâm, ehe dir 
ong minh, nên có giết thì ấy la đều trải lẽ | cho nó và xua dudi nó khỏi mặt Nguoi. 


17. Chê hinh phía dưới bên hữu, Achitophel 
sau khi đã ха! Absalon là con vua Bavit má chiếm - 
đoạt ngôi cha, bài chẳng thành việc, thi thất cb 


giữa nhà mà chết. 
49. Кё chiến trận riêng cùng nhau đều thì mắc 
10i rất trọng: 1° Vì liều mình chết, bay là giết kế | 48. Cũng phía dưới ben tả, thấy hai người chiến. 
кізе: 2* Vì liều linh hồn mình bay là ké khác phải 
| sa hỏa ngục. 


АЗ. Kè làm chứng đề cho hai đàng chin trận 
riêng với nhau, сбор đồng mắc lội như kë chiến 
trận vậy, vi mich га mái ung nhận sự quái gò ấy. 


44. Chẳng nên ước ao cho mình chết, trừ ra ước 
no cho dàng xem mặt Choa ở trên trời, bay là cho. 
khỏi phạm ài mất long Chúa ở đời nầy nữa. 


| 
| 
| 


MƯỜI GIÁI RAN BỨC CHUA TROL 


GIẢI THỨ NĂM (Tiếp theo) 
Chó giết người 


Clim làm gương xấu. 


4. GIẢI rào thử năm, còn cấm ta làm gương xấu. 
cho ké khắc. 


2. Gương xấu là lời nói việc làm chẳng xứng, 
boe bỏ việc phải làm, nên сё mở dàng cho kè 
khác phạm tội ; vi sự ấy là sự xấu thật hay la xem 
ra như xấu. 


3. Sự mở dip tội cho người ta, nhứt là bai sự 
này: 1° Những lời nói nghịch đạo, nghịch đức 
thương yêu người, nghịch đức sạch зё; 2 Những 
lời khuyên xui give kë khác phạm tội hay là ngăn 
trở làm sự lành. 


A. Côn mở dịp tôi la khi sắm sách nghịch đạo và 
¿ lại nhứt là khi bày đặt những sách 


Alp lội ebo người ta là tội rft nặng, 
cho ngời ta phải mất linh 
y mâu minh mà chuộc 

lại, va bãi vi nhiều khi tà đền bồi lại được, 

6. Có nhiều khi việc làm vốn chẳng có tội, mh 
еб kë lấy lm trôi, nên сё cho nó hắt chước phạm. 
tội, Như quân Pirasiseu thẩy vito phẩi D. C. G. và 
сіс môn đệ Người đã làm, thì lấy lâm việc tôi. Có 
hai gương theo bài Evang ông thánh Mateo 
cho ta về sự бу như sau này : Hấy giờ Ong G 
thưa cũng, D. С. G. rng: Lạy Thầy, chủng tôi thấy 
wû người kia lấy tên Thấy mà trừ quí; song bởi nó 
«Мо theo chúng tôi thì chúng tôi ngún cấm nó. 
Р. С. G. phân ring: Bay chờ ngần ебін nó, vi chưng, 
«Мод ед ai lấy lên Tao mà làm phép la, lại nói sự 

Zvề Tao ngay dëng dàu, boi vi bé kë nào chỉ 

ich cùng bay tb) nô hiệp với ў hay, Mé ai 

lanbjTao cho bay một chen nước lễ уі bay 

luộc về Chie Kirixitó, thì Tao bảo thật bay, 
mó chẳng có mất phần thưởng đâu. Mà bë kë nào 
làm dịp tội cho mot đứa nào trong k bé mon nầy 
ед lòng tin Tao, 158 bude cối xay bột vào cb nó má 
nêm xuống bièn thi hơn. Nếu tay mày làm dip tội 
cho mày thì bấy chặt oó đi, thả mất một tay mà 
được vào chốn bằng sống, chẳng thà có bai lay mà 
phải xuống Hỏa ngục chịu lửa chẳng bay tät. 
gidi lửa chẳng hay chết và lửa chẳng bay tất. Lại 
nếu chon mày làm dịp cho mày, thi hãy chặt nó di, 
thả cô một chon mà được vào chốn hằng sống. 
culog thà có hai chon mà phải bỏ xuống Hóa ngục 
lửa chẳng bay tht, ở d6 giỏi tira chẳng bay chết và 
la chẳng bề Hit. Va оба con mỗi mày làm € cho mày 


ES 


ấp pham, thì häy khoét nó dí, thà 
lt mà được vào nước D. C. T, 
соп mất mà poil bổ rio ме! 
chẳng hay chết và lửa chẳng 
người phải ướp bằng lửa ай 
bằng muối. Muối là giống tốt; ví dụ muối 
ответ se се 
minh bay và bûy giữ sự hòa thuận cũng. 


Người Pbariséu và một it thầy thong 
thành Giêrusalem tựu tập đến cùng В, C, 
kê ấy tbấy mấy người đầy tờ B. C. G, tay 
là chẳng rửa tay trước КЫ Ăn com, thì 
các ding бу; vì người Pharisên và mol 
deu đều giữ những thôi lệ kể đời xưa 
mà nếu châng nàng rửa tay, th) cbli 
Chúng nó ở ngoài phố chg vë, néi L 
cũng chẳng ăn ; lại cô nhiều đều khác lưu 
lại mà nó quen giữ, như sự rửa chén, rửa 
rửa các đồ đồng và giường. Vậy người Pharistu. 
các thầy thông giáo hỏi Người rằng ; Nhơn sao dày 
tờ người chäng noi theo thỏi lệ kë đời xưa lưu. 
truyền, mà chẳng rửa tay, trước khi да tr: Đức 
Chúa Giêsu trả 161 phân bảo. 
Isaia đã nôi tiên trí về bay la kë giả za, 
như lới ghi chép rằng : dàn nầy cung kính tao bằng. 
môi miệng. song lông nô thì xa Tao; pd 
truyền day những IE đạo và những thôi lệ 
người, cho nên kinh thở Tao vô Ich. Vi 
đã bỏ điều rán B. C. T. ma giữ ti lệ kê 401 
lưu truyền là rửa bình, rửa chen vá làm nhiều my 
khác như vậy. ( Maicô, 7. ) 
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Ảnh hình ав nghĩa, 


7. Ai đã làm gương xấu cho kë khác, thì phải 
sửa lại 10у sức : 1° Give lòng kể b| gương xấu cki 
dir ; 2 Dùng gương tối mà dem nó về dàng lành; 
3* Cầu nguyện cho nó. 


8. Kë nào sái chính việc minh phái làm, 


bất chước liều mình mà mất tink hồn ta n 
nê vậy, 


9. Ảnh hinh näy diễn: B.C. б. với с 


MƯỜI GIÁI RÁN ĐỨC CHÚA TRO'I 


GIẢI THỨ NĂM (Tiếp theo) 
Chó giết người 


Giái thử năm day: 


4. Giái rán nầy day ta : 1° Tha thử cho kë nghịch. 


thù cảng ta; 2 Làm hoà với nó ; 3° КЫ eó thế ding, 
thi làm om lành cho nó ; 4* Giúp đỡ kë thiếu thốn. 


2. Việc bồn phận trước hêt la phải làm vời kë 
nghịch là tha thứ cho nó. 


3. Việc bồn niềm nầy, thí buộc nhật đến đổi 
B.C.G có tò trong sách Evang B.C T. chẳng sẽ tha 
cho kë nào chẳng muốn tha, mà räng: «Bay chó 
nghi Tao đến má phá lề luật bay là lời tiên tri; Tac 
chẳng đến mà phá, một đến dễ mà làm cho trọn 
Vi chưng Tao bảo thật cho bay được biết, trước khi 
trời đất qua di, một nét bay là một cbấm trong lề 
luật chẳng bỏ qua dược, cho đến khi mọi sự nên. 
trọn. Ấy vậy một đều nào trong che giải 
rất nhỏ mon nầy và dạy người ta làm vậy, 1 
là Аё rốt trên nườc thiên dàng: bằng kë giữ và day 
người 18: thi sẽ gọi 1а kể cả trên nước thiên dàng. 
Vi chưng Tao bảo bay rằng : Nếu bay chẳng An б 
công chinh bon những người thông giáo và quân 
Pharisiéu, ibi bay chäng được vào nước thiên dáng. 
Day đã biết lời dạy kë đời xưa rằng: Ché giết người ; 
mà kë nào giết người thi dêng phải toà luân đoàn, 
Song «ao bảo bay rằng: Ai cả giận anh em. thi cũng. 
dàng phải toà luận đoàn nữa ; má kể goi anh em 
là giống xấu bèn, thì dàng phải toà ông luận phạt i 
côn kể gọt anh'em là ké bội ngược tb) dang chịu 

4 ngue. Уйу nếu mày đến trước bàn thờ dáng 
của lễ, mà ở dó mày nhở ед người anh em có đều. 
gì với mày, thì hãy đề của lễ dó trước bàn thở, về 
làm lành cùng anb em đã, đoạn s lại đến dáng của 
lẽ mày. May hãy làm hoà cùng kể tranh lụng với 
mày cho kip, đang kbi còn dí ding với nó, kéo hoặc. 
nó nộp mày cho quan xét. và quan xét giao mày 
eho Ij hình ma mày phải lống ngục. Тао bảo 188, 
cho mày biết! : May chẳng được ra khỏi đó cho đến 
khi mày trả bết mọi phân mọi ly.» 


4. Còn lời Evang sau nầy chỉ cho ta biết rõ rằng 
lề luật day tha thứ cho kë làm sĩ nhục ta, thì hằng 
buộc ta luôn, 


‘Thud ấy ông tbánh Pbéró đến thưa B.C.G. rng : 


lay Chua, anh em tôi lỗi phạm đến 101, mà tôi phải 
tha cho nó mấy lần ? đến bảy lần chăng ? B. C. G. 
bảo người rằng : Tao chẳng bào mày đến bày lần, 
ben là đến bày mươi lần bảy lần. Váy nước thiên 
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đàng giống như voa kin tính sb lại cùng che đầy tớ. 
nhà mình. Trước hết dem nộp cho vua một dita 
mắc nợ một muôn khối bạc ; bỡi vì nó cbling có của 
ji trả được thì von truyền bản nó cùng vợ con cita 
nhà sån vật mà trả ng. Bay giờ dún đầy 10 ấy đến. 
sấp mình xuống van lơn vua má rằng; Lạy đức vua, 
xin giãn cho tôi một it thì tôi sẽ trả hết nợ đức vua, 
Ува liền động lòng thương xót má cho nó về, lại 
tha hết nợ cho nó nữa. КЫ đầy 16 Ấy ra khỏi liền 
gấp mot người bạn hữu có nợ nó một trầm đồng. 
dénarió, thì nó liền bóp cb mà rằng : Mầy hãy trả 
nợ cho lao, Bạn nó эйр mình xuống van гїп: Xin 
anb Ьйу giän cho tôi một it thì tôi sẽ trả hết nợ cho 
anh ; song nó chẳng nghe một di bà tà cho đến khi 
trả bét ng. Các bạn đầy 16 thấy như làm vậy, thì - 
buồn bå lắm, liền di kề lại cùng vua các sự đã xảy. 
ra, Bay giờ vua đôi nó đến mà bảo nó rằng : Û đầy 
tờ bạc ûe kin, tao dí tha hết nợ ebo mày vi mày xin 

chứ thì mày chẳng phải thương bạn mày như. 
tao đã thương mầy sao Vua thạnh nộ lên và giao nó. 
cho quân 19 hình, cho đến khi nô trả hết nợ. Vậy 

о trong bay cbling hết lòng tha cho anh em. | 
thì Cha Tạo ở trên trời cũng sẽ làm ¡blog phép 
với nô nbw làm vậy mà chớ. 


5. Vite bồn niềm thứ ba với kë nghịch : Là làm 
ih cho nó khi có thế lâm ding. 


Ảnh hình diễn nghĩa. 


6. Nơi hình phía дийг bén hữu, dikn tich Ong 
thánh Cyprianó tử đạo, khiến kë ở gần đưa Бас cho. 
quán lý hình toan chem đầu người. 


Hình phía dưới ben tả, là tích ông Esau và Giacób. 
làm hoà cũng nhau, 


7. Ảnh hình phia trén: Bay tich ông thành Tè- | 
phanô, là thầy phó 1É và tir đạo đầu hết. làm gương 
nhon đức rất lạ mà tha tb cho kë nghịch tha cũng. 
mình. Người qui gối ngửa mặt lên trời, hối lòng || 
sốt sáng cầu nguyện cho những người Giudêu dang 
ném đá người mà rằng : Lay Chúa, Chúa chớ chấp - 
16i nầu cho chúng nó. Thoát chúc trời mở ra, B.C.T. 
danh dosi xem giơ tay rước người, Thiên thần nọ - 
dung nhành là chi phước Wk vì đạo; côn ibi 
thần kia chỉ mão triều thiên là dấu đợi 
công người. л 
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MƯỜI GIÁI RAN ĐỨC CHUA TRO - 


GIẢI THỨ SAU 
Chó làm từ dâm 


а. rán thứ sáu cấm làm, nói, nhìn xem sy 
| quấy quá và mọi đều mở ding về sự dâm duc. 


2. Ойт dục là tội rất trọng : 1° Bỡi vi có một thir 
tội dâm duc bôi hình ảnh B. C. T. trong linh hồn ta 
hơn các tội kháe, lại làm cho ta hỏa nên giống như 
loài thủ үйі; 2° V) tội dâm dye làm der thân xác ta 
là phần thân thề D. C. đền thờ Đức Chủa 
Thánh Thần ngự. 


3. Tội dâm dục làm hại nhiều đều, nhứt là làm. 
cho tri khôn ra tối tăm, mất đức tin, hao tn tinh 
thần, chết sởm, 


4. Muốn cho khỏi tội dâm dye thì mỗi ngày phải 
đọc kinh hôm kính mai, tôn kính Đức Bà cách 
riêng, năng đi xưng tội chịu lễ và lành các dịp bil 
nghèo về dang бу 


5. Cũng phải hîm mình ép xác nữa, vi chẳng еб 
phương nào xua đuồi ma quí được, cho bằng sự 
đọc kinh elu ngoyện và ăn chay häm hình, như 
101 Chia phản trong Evang ông thánh Matcó rằng : 
C6 một người trong đảm đông thưa lại rằng : 
“Thầy, tôi đưa con trai tôi đến cùng Thà, 
qui cám âm nó, bất ki ở dâu q 
nô sôi bọt nghiến răng hao món; lôi đã xin che 
đầy tờ Thầy trừ qui ra, song trừ chẳng được. 
Ф. C. G. phân cũng những kë fy rằng: Hỡi dòng 
461 cüng lòng tin, Tao phải ở cùng bay cho đến 
bao giờ ? SE nhịn bay cho đến khi nào ? Bay hãy 
đem nó đến cùng Tao. Người ta liền đem nó đến. 

| No vừa thấy Ð. С. б. thi qui quay quất nó một trận 
Бір nó xuống đất, Үйл đi lân lại sôi bot mép ra. 
B. C. G. hỏi cha nó rằng : Nó phải thề nầy đã bao. 
Ша? Nó thưa lại rằng: Tir thuở còn bé; nhiều phen 
qui gieo nó vào lửa, vào nước, toan giết nó ; nếu 
Thầy có phép gì thì xin thương giúp chủng tôi. 
В. C. G. phán bảo chủng nó rằng : Nến mày có tin, 
bối vì kế tin At là chẳng có sự gì ma chẳng lâm 
được. Cha con trẻ бу liền chäy nước mất ra mà 
kêu lên rằng: Lạy Chúa, tôi tin; song còn yếu tin 
xin Chia giúp đỡ. B. С. G. thấy 18 đông toôn đến 
thì ngăm đe qui û uë mà rằng: Hỡi qui dife và 
cảm, Tao truyền cho mày ra khỏi nó, chớ còn nhập. 
vào nó nữa. Qui liền kêu cả tiếng, vật vá no cả thề 
mà ra khỏi nô, nó hầu như chét vậy, cho nên có 
| nhiều kë nói rằng: Nó đã chết rồi. Song B. C. G. 
| cầm tay nó, nàng nó lén thì nó đứng day ngay. 


2 


Khi B. C. G. đã vào nhà, các 
cách kín nhiệm má rằng: Ni 
nô ra chẳng được ? Ni 

ấy rằng: Giống 

ча ăn chay, tbi chẳng, 


8! 


6. Những dịp thường sinh 
không nhưng, xem sách xấu, 
ảnh hinh tố nữ, hải bon tình, kết 
trát nét, ăn mặc lòa let, xem Ang 
và ăn uống sa đà. 


Ảnh diễn nghĩa. 


7. Ảnh hình chổ trấn điển : Lạt đại hồng 
В. С. Т. làm mà sát phạt bét loài người; trừ. 
бо Noe và єй và nhà ông Ay má thôi. В. С. T. 
binh phạt dáng kinh khũng nầy mà phạt loài 
vi đời ấy người ta quen phạm đủ che giống tội. 
Ac, nhữt là 101 dâm dục, có một mình ông, 
lòng đạo dire, nến đã khỏi chết trong lụt 
Bang khi mọi người phải chết chim, thì ông, 
ở trong một емее tàu, В.С. T. đã dạy đông trước 
lâu nồi khơi trên mặt nước, 


8. Phía đười ở giữa : Thấy lửa ЫЎ trời xuống 
đốt thành Sódóma và thành Gômôra, В. С. Т. phạt 
hai tbàoh ấy vi tội dâm dục. Thad ấy có ông Lót là 
cháu ông Abarabam, vốn người lương thiện biét 
kính sợ B. С.Т. tbi khỏi phạt, vi có Thiên thần. 
bảo tin trước cho người đem vợ và hai đữa con 
gai ra khỏi. Song bà vợ ông Lót bût chẳng nghe 
lịnh Thiên thầu cấm, bèn trở mặt lại eol hai thành 
đang chảy, thì liền trở nên một tượng muối. 


9. Góc hình phía Adu: Thấy ông Samson dười 
chon gải Dalila bi ông ấy đã phái lòng nó, tink 


MƯỜI GIÁI RAN ĐỨC CHÚA TROT 


GIẢI THỨ BAY 
Chó dn trộm cướp 


4. Giái rán thứ bày cấm : 1° Lấy của người; 2 hãm. 
elim trái рыб] Làm hại của gì ai. 
2, Những kë gọi là trộm cướp của người là: Quân. 
trộm сёр, đầy tờ và kë làm việc bất trang, con Баба 
, người kiện cáo gian trá, những quan | giày Người đi. Ấy là Đấng sẽ rửa 
hối 19, kë cho vay ăn lời quả lẽ, cùng | YA bi lửa kính mến Chúa, mà 
những người bay lấy cña kẻ khác làm của minh, | được sạch mọi tội. 


à làm cho ‚sach, 
3. Con cài ăn trộm của cha mẹ, eine phạm giải | vào kho êm Lego Người 


rån nầy, vi nó lấy của chẳng phải thuộc về nó mà | không hề tất mà thiêu dót. (Luc. ПІ, 
làm của riêng mình. Ч 

A. Trộm cấp của người ta là tội luôn, song tội Ảnh hình diễn nghĩa. 
nặng nhẹ tùy theo giá trọng hen của vật đã trom cắp 


26 khi lấy của khôag có giá troag song có tội 


nhu khi ăn едр it má làm hại nhiều, bay là 
¿Ni má да cắp lần lần một khi mó! it cho ra nhiều, | Sàng làm nhiềa việc lành phước die, đến khi 
ў - yếu, lại trở nên dui mü nghèo ce, vy người lo 
6. Him cầm của người trải phép là : 1° Xi được | thuế mã nuôi lấy người và đứa con thơ, Bà Авай, 
la ogười mà chẳng lo trả lại cho chảnh chủ; | là bạn người hàng ngày di dêt cùi ; bë kiếm được 
ig lấy của bi phần gia tài người ta động phép | sự gì bii tay mình đã làm khó nhọc, thì dem về, 

; 3 Chẳng trå lại của gửi ing trả tiền cho | Хау ra người được một con dé con, thì dem về nhã, | 
minh đã thuê mườn và cho đầy 16, hay là ben | Khi người chồng nghe tiếng dê kêu, thì bào гаад 
rûy mai quà lễ, Bay hãy сда thận, kéo hoặc phái của йа trộm, tbi. 
7. Làm thiệt hại của người ta ; 1° рый phách làm | bãy trả cho chỗ nó, БО? vi ta ching nên An hay là. 

hư bai của người ta; 2 lập mưa gian ngăn trở | dá đến của ấn trộm. (Tobie. Il. 19-21.) 
nguri ta sinh huê lợi cho phải lẽ, 


10. Та thấy noi hình phia dưới bên 14: 
Tobia cha thuở trước chag có nhiều của. 


R. Chäng những kë dä làm, mà lại kể đồng tinh He poll mot mu на ibs NT” 
mà làm thiệt bại người tạ, đều thì phạm đến giải | Vo, nîy ngay kia muốn ад! miẾng vườn nho el 
rün nầy một thể, một người trong dân Isarae, tên là Naboth; song 

1. Хау đoàn lũ dán thuở ấy đến tỏ tội mình cũng | Naboth chñng chịu đề miếng vườn ấy cho vua, vì là 
ông thánh Gioan Baotixita, thì người dạy chang nó. | сда (Š phụ lưu lại. Van Achab mới | 


Này са! riu dã dà kề góc cây. HË cây nào chẳng 
sinh ra hoa-quả 161, thì sẽ phải езді di và bỏ vào lử 
Các 10 đồng hỗi người rằng : Chüng tôi phải lâm di 
gì ? Ông thánh Gioan trả lời rằng : Ai có hai cải 
fo, hãy lấy một cải mà cho kë không сб: và kë сё 
đồ ăn, cüng phải làm như vậy nữa. 
Lai có nhiều người Publicanó thâu thuế cũng đến 
chịu phép rửa, mà hỏi người rằng : Lạy thầy, cha: 
tôi phải làm dí gt cho dng rỗi linh hồn? Thi ng tich, mâu cháy ra, chó lại liếm y như 101 tiên | 
trả lời cong chang nó ràng: Đừng đôi thuế hơn số | đã nói trước, 
nit dinh. Quin linh cũng hi người rằng:Còn | ца нд рма ее hou: Khí để 


hãy lấy lương phat cho bay làm đủ và 


Mà dân sự đương trông đợi Choa cửa thế tường 
đến, khi thấy ông thánh Gioan án ở nên thánh. 
đường ấy, thi mọi người tưởng trong lòng minh, 
có khi người là dáng Kirixitó đó chúc chăng, Song 
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MƯỜI GIÁI RÁN ĐỨC CHÚA TROT 


GIẢI THỨ BẢY (Tiếp theo) 
Chó ăn trộm cướp 


4. Đầy tờ và kë giúp việc mA lường gạt chù và 
chẳng coi sóc gia giữ của chủ cho nên, đều phạm 
giál rän nầy 

2. Dầu trong việc nhỏ mon mặc lông, đầy 16 
cing chở khá lường gạt chù minh, như lời D. С. 
phia ring: « Tao bảo bay rằng: Hãy dùng eûa edi 
gian dối mà mua lấy kể thân thiết cong hay, đề khi 
bay hỏng mất di thì chủng nó rước bay vào chốn 
nghi ngơi đới đời. AI thật thả truag sự nhó mou 
thì cũng thật thà ong sự trọng ; mA ai gian đối 
trong sự nhỏ mon thi eüng gian đối trong sy trọng. 
Nếu bay е ay thật về của еді gian đối, chở tbi 
al giao phủ «Йа chou thật cho bay sao? Nếu bay 
Мад ngay that về c khác, chở thi ai trao 

y cua Lunde về bay вло? Chẳng al có thể lâm 
ôi hai chù được, một 1а ghét người nầy, yêu người 
Kia ; bai la phys người kia mà khinh dễ người này ; 
bay chẳng làm tôi D C. T. mà lại làm tôi cña cãi 
được. ( Lue. XIII, 943) 

3. Di kiện mà dòi nợ người ta 
ấy là kiện gian trái phép công bin 

A. Kê chẳng trả ug, thi làm mất lòng D. C. T. vi 
băm cầm của người cách trải lễ 

5. Kë đã làm hại người la, thì phải trả cña gian 

| cho kíp và thường lại ehe đều thiệt bai chinh mình 
hay là dùng kể khác mà làm 

6 Khi nào trả ding, thì phải trả, bằng chẳng, 

| thi D. C. T. chẳng tha tội. 

Xua D. C. G. ngự đến tại nhà ông Giakêu, ông ấy 
bia trả của lại cho người ta như sau nầy 

В. С. б. vào mà di ngang thành Giêricô. Và kia 
60 một người lên là Giakéo; ông nầy là đầu mục 
những người Publicané, va pha quí; ông ấy thm 
cho đặng соі D. С. б. ra làm sao : mà không đặng, 
bởi có đoàn 10 đông, vi ông ấy үде vac thấp nhỏ. 
Người ben chạy trước má treo lén cây sung cho 
đăng xem D. С. G., v Chùa hong đi ngang qua 40. 
Khi đến chỗ ấy, thì В, C. б. ngó lên thấy ong ấy 
tiền phán ring: Û ¡Ay kip xuống; vi hôm 
пау Tao phải đỗ nhà ngươi. Ông ấy bên lật dût 
xuống, và vui mứng tiếp rước Người. 

Khi moi người thấy, thì trách móc rằng: Sao 
Người ghé đổ nhà người tội lỗi. Mà ông Giakêu 
đứng vững mà thưa D. С. б. rằng: Nầy phân nửa 
фа sẵn tôi thi 101 cho kë khó kho, và nếu tôi có lâm. 
thiệt bại đều gì cho ai, thi tôi thường lại bằng bốn. 

B.C.G. liền phản cùng ông ấy rằng - W 
nhá nầy đã dáng phần rỗi, vi người nầy cũng la con 
cải ông Abaraham, Vì chưng Con Người đã đến mà 
tìm šiế.n và cira lấy sy đã hư mất. (Luc. XIX, 1-10) 


ag mite ei 
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7. Chẳng những chioh kể ăn trộm cấp hay là 
làm thiết hại người ta mắc trả mà 191, mà lại mo 
kẻ đồng tình cách nào, thì eñng phải trả và đền. 
bồi nữa. 

8. Đồng tình nhau mà trộm cp hay là làm thiệt 
hại người ta, là những thử người nầy; I" Kế sai 
khiến ; 2° Người хө! biða ; 3° Кё chứa ; 4* Kê mlo 
ngän can, má chẴng ngàn can. 


9. Pali cử thứ tự sau nầy mà trả cùn: Kê cầm 
йа gian phải trả trước bt. Bằng chẳng, thì kể sai 
khiến hay là xài bilo, sau nữa chinh dira Au trộm, 


40 Đã lâm thiệt hại cho ai thi phải trả cho абу; | 
bàng chủ chẳng còn, phải trả cho kể Ăn gia tài 
chủ бу, 

11. Now ai ăn phần gía tài là eña gian, thi chẴng, 
dáng hưởng một phải trả cho ehãnh chû, vì chäng 
nén bîm cimjeña người ta trải phép eóng binl 

12. Vi bằng của gian, buộc phải trả lại, song 
«Мар biết được chinh chủ mà trả, thì phải bûn hỏi | 
dng bề trên, người dạy sao thì lâm vậy, 


13, Như vật đã trộm сёр còn y nguyên, thi buộc. 
phải trả y ста; bằng chẳng còn y nguyén thì buộc. 
phải trả y giá. 

1A. Nếu hỡi tùng ngặt chẲng có của gi mà trả, 
thì phải quyết thật lòng khi nào có của зё trả dù, 
và lo kiếm thế má trả cho Ыр. 


15. Cho ding lánh tội trái phép cóng bình, thì 
phương thế bay hơn hết 'à dừng phạm lấy сйа al 
bao git, cũng như ta muốn cho kë khá đứng phạm 
dën của ta. 


Ảnh hình diễn nghĩa. 


16. Ảnh hình phía trên din tích Thiên thần. 
Raphae dàn Tobia con đi dòi bạc nợ Tobia cha đã 
cho Gabéló mượn thuở trước, thì ông Gabélà | 
chẳng những chẳng chối ng, mà lại trả liền cho 
“Thiên thần. 

47. Ta thấy chỗ hình phía đưới ben hữu: Cò || 
một người ў sức hoành hành шур дірі cia người. 
yếu hơn nó, ngăm đe nếu chẳng tùng theo ў minh. 
dos thi sẽ gian cáo trước tòa cho thiệt bại. : 

48. Chỗ hình phía đưới ben tả : Thấy đứa LAE 
bất trung, đã phá lan cin chủ mình. ES й 


г 


nầy cấm - 1° Làm chững đổi; 2: Nói 
47 Nội hành; 5° Үд tích сб mà đoán. 
sự trải cho người ta 


Vẽ sự làm hứng đối: 


2. Làm chứng dối là khi tòa dòi làm ehửng mà 
chẳng xưng ra sự thật trai: mặt quan. 

3. Ki làm chứng đối có 101 trọag luôn: vi churag 
у đã thề nói sự Lt, ша nó nó: chẳng thật, mim 
có tội bê đổi: lại nhiều kbi pham phép cag 
bình nữa, vi tại сё mình khai dối, nên kë vê tội 
phải phạt 

8. Kë đã làm chúng đối cho người ta thiệt hại, 

thì bude phái thường а «вад đều thiệt Іші người ta 
đã chju vi mình. 
a nhiều lội khâe giống tôi làm chửng 4! 
dựng chững gian, mạo tờ sửa giấy, lam bà. 
giả, đông con dấu giả, hole your dấu đưa trạng kế 
ngay, ma lên ân ké và tội bay là làm cho пб phil 
ап phạt 


Ảnh hình điễn nghĩa. 


rên diễn tich quân Giudào din 
đến trước mặt quan trấn thủ Phlaid 
nơi tón хїї. Tol có một người trang bọn 
đang đứng đỏ gir tay ra làm chững mình đã có 


nghe В. С. з nộp thuế cho vua Xedaré. Во la 
lâm chứng à D.C.G. chẳng еб dạy ahir vậy, một 
phán rằng: « Của Xédaré, hãy trå cho van Xédaré, » 


7. Thành sử Mateô nhắc lại một chứng gian quan 
iiudéu 48 cáo D. С. б... Bây giờ ehe thầy ей día họ, 
và cả công đồng tim chứng cỡ 16 cáo D. C. G, cho 
được nộp giết Người song chẳng tìm được. Vì chưng. 
có nhiều kë làm сийлд đồi tổ cho Người ; song những: 
Lai eó mấy Кё сын 


nghe thấy người này nói г 
người ta làm tao sở phá di và trung ba ngây lao së 
xûy một dèn thờ khắc ebáng phải mượn tay người. 

ong chứng сё những kë ấy cũag chẳng hep 
ûy giờ thầy cả thượng phäm | ёп chỗi diy, 
đứng ở giữa mà hỏi D. С. G. rằng: Những người này 
16 cáo ông nhiều dèn, ebû thì ông chẳng dó tay đều 
mội lới. 
бі Người rằng 


thượng phầm lại 
йл Kirixitó Cou В. C. T. däng ngợi 
phân cùng ông бу ring: Рай, chioh 
ng sẽ xem thầy Con Người ngự hên 

php oni aghi và ngự trên dám. 
пе, XIV, 55-69. ) 


máy mà xuống, ( 


ES 


MƯỜI GIÁI RÁN ĐỨC CHUA TRO'I 


GIÁ! THỨ TÁM 
Chủ bã va cho п иді 


в. Nơi hình phía duvi bèn tà: Thấy D&đaoê vợ. 
Achab là vua nước Isarae, phái chó ấn thịt, Nhera 
bởi hoàng hậu nầy quá йе, dành giết ông Naboth, 
vi chẳag chịu ahường lại midag vườn (8 phụ 48161 
lại, ho уша chồng là Achab. bèn lập chứng gian 
vu cáo cho Nabotà đĩ nói phạm tuượng đẩn В. C. T. | 
ıa. Cho nên Naboth phái ahja kết ûn tür 
45. Sang tội độc Ac Dédabé елд khổ | 
tay D. C. T. phạt, vi đến đời бад Саёра thế quyền. 
Achab, (trong hình vua ấy ngồi trên ngựa ) khiến. 
quảng hoàng hàn Dédabé, từ tường lẦu cao rit 
đất chết Ha, rồi chó đến phân thay xé thịt 


9. Dan біла ейл làm chứng gian mà vu cho 
ông thánh. Téphand, naw thấy (eo ag shch truyện che 
thánh Tông dà kề lại sın nầy : « Убу ở thành Giéra- 
sale.a đạo Thiên Сиба được thạnh và số che bòn 
đạo một ngày một thêm lên nhiều lim, má cüng có 
nhiều thầy tế lễ tin phuc wr đạo nữa. Ông Têphanô. 
days lòng mạnh bạo và đầy ơn Chúa làm nhữag 
phép із và những việc еі thể trong dâu, Bây giờ сб | 
nhữag kè thuộc ve nhà hội đồng gọi là kë được. 
slong tha, lại những ko bỡi thành Cyrene, bi thành. 
Alexandria, những kể bài xử Cillela, xử Asin, đều 
«бу lên mà cãi lë cùng бад Téphanó. Song ching 
nó chẳng chống lại được sg khôa ngoan và Chúa 
Thánh Thần dùng miệng người mà nói, thi chang 
nô xai xim kë tổ сао rằng: Minh đã nghe ống 
nói phạm día ông Möisen và phạm đến D, C. Tu 
Ấy vậy chúng nó khaấy rối dàn và các kể ky Шо 
cũng các thầy thông giáo ma hiên tập nhau ЫН ông | 
ấy mà diệu đến 10а công đồng: rồi đặt những kế 
lâm chứng gian rằng: Người nầy hàoq nói phạm. 
đến nơi аар va lẽ Indi liên ehÑuạ khi đứng; 
chủng tôi đã aghe nó nài räug: Giésa ở Nadarét sẽ 
pha đền thở nầy và đồi chc diều 16 ông Moisen đã 
truyền cho chúng tôi, » 


(Actes des Apôtres XI, 748 ) 


10. Chỗ hình Ма duré bên hitu : 
Thiên bạ ai ai công 0 0 ngàng, 
Choa Trời nào phụ mấy nziói ngoan. 
Tich xưa: hal lão me dân sie, 

Ха cáo Xanna trước сйз quan; 

Cû trẻ Bani niên thập nhị ; 

Cira người liệt nữ khỏi mưu дап: 
Ai бі! phải biết dèa liêm sĩ; 

Sanh sự, sự sanh chớ thir than, 
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Về sự nói đối. 


4. Nôi dối là nôi nghịch càng lương lâm có y 
phỉnh 2 người la. 


: 19 Nôi đối má chơi ; # Noi 
lối mà làm bại. 


i dối má chơi, lá nói dối giễu chuyện Ше 
hoặc cho mình hay là kể khác ngbe cho vui. 


^. Nôi đối má làm ich là nói 481 đều nào cho 
mình hey là kể khác ding nhờ, 


Б. Nói đối mà lâm bại, thì сі? cô $ nhiễu hại 
người ta cách 


6. Trong ba thử nói 461 Бу, sự nói dối mà làm 
bại thì xấu hon, lại nó ra tội trọng, nếu làm ev 
cbo kë khác phải thiệt hại nặng, hoặc về hoặc 
về danh tiếng 


7. Chẳng khi nào nên nói dối, dầu nói dõi má 
chữa mình, hay là làm ich cho người ta. 


N. Nói dối có tội luôn vì nghịch cũng ay thật, 
tam sĩ nhục D. С, Т, là Đấng chon thật vô cũng 


Ảnh hình diễn nghĩa. 


D. Ảnh hình phia trên : TÒ tích phụ nhon Saphira 
тй xuống má chết dwòl chon ông thánh Phérd 
Có mot người kia lê là Anania, vợ là Saphira, đã 
bản ruộng nương mình ; nó gian lận một phần tiền. 


gia tuông, vy nò cũng bit; còn một phần thi dem 
dà dưới chon các thánh Tông đồ, Ông thánh Phêuô. 
bảo rằng : Mi Anania, phon sao qui Satan ейт dỗ 


lòng mày, làm cho mày lita dối Thánh Thần mà An 
bot một phần trền gid ruộng ? Chờ thi ruộng không 
bản cbẳng phải là của mày, và đã bản thì tiền giả 
chẳng phải mày làm chủ của sao Nhơn sao mày 
rfp lòng như váy ? Miy chẳng lira dối loài người, 
môt lửa đối D, з, mû olde, 


Anania nghe nói làm vậy, liền пай xuống mà 
chết : những kể nghe thấy sự ấy thi sợ bãi lầm. 
Những người trai trẻ chỗi dây cất xác nó má dem 
di chôn. 


Khi ước ching ha giờ, vợ nó chưa biết việc đã 
хйу ra thì cür g đến. Ông thánh Pherö bòi nó rằng : 
hỡi mu kia bẫy nói cùng ta, ruộng bay bản được. 
| bấy nhiều tiền sao? Nó rằng: Phải, được bấy nhiêu 


ES 


GIẢI THỨ TẮM (Tiếp theo) 
Chó bà va cho người 


Ông thênh Pbéró bảo nó rằng : Sao bay đồng lòng 
thử B. C. T. T. làm chi? Kia chon nbững Кё chôn 
chồng mày cûn đứng ngoài cữa, cũng sẽ khiêng 
mày di nữa. 


Nó liền ngã xuống cưới chon người má sinh thì, 
Những kê trai trẻ vào thấy nó đã chết thì khiêng ra 
chôn ở ben chồng nó. 


Các bồn đạo và những kể nghe thấy sự бу thi му 
hãi lắm, ( Act, У, 1-11) 


40. Chỗ hình phía «иді bên iû : Thấy con rn 
quí phỉnh dỗ Eva mà rằng; Nếu bay ân trái nầy, 
chẳng chết đâu, song bay sẽ nên giống. 
Т. biết ding sự lành di, 


p. 


44 fi lời ma qui phỉnh phở, cả và loài người 
phải hư, cho nên D. С. б. gọi nó là dita gian đối là. 
ебі ré sự dối trả, như trong bài Evang sau này; 
«D.C. G lại phân cùng chủng nó ring: Gill шиг 
B.C. T. là cha Au 1а bay kinh mến Tao ; vi 
Tao bòi D, С. T. má га và đến ; Tao chẳng tự mình. 
mà đến ; ben là boi D.C.T. sai Tao. Nhơn sao bay 
chẳng hidu biết 101 Tao nói # Bởi vi bay chẳng bay 
nghe lời Tao Hay bỡi cha bay là ma qui; bay 
muốn lâm những sự cha bay tra thich ; nó là kể 
giết người tir. đầu tiên, ebling dừng vüng trong sự: 
hơn thật, 501 trong lông nó chẳng có му chon thats 
mà khí cô nói đối thì bồi tính riêng ninh mà thông, 
vi nê là kë nói dối và là cha sự glan đổi, Song 
lao nói sự chon thật cũng bay má bay chäng tin 
Тао, — Trong chủng bay nào có ai Мі lỗi Тво đều 
ві sao ? Nếu Tao nói sự thật cùng bay, nhơa sao bay 
chẳng tin TAL bởi D.C. T. mà ra Ất là nghe 
các lời Р. С.Т. Bay chẳng nghe lời ấy, vì hay 
chẳng bii B. C. T. mà ra. (Jean, VIN, 42-47 ) 


42. /iên hữu : Thấy tiên trí Élidéu với đầy tớ. 
người là Giézi. — Giêzi Ын lòng gian dối, chạy theo. 
Naaman, má nói đối ring: Thầy minh bièu di xin 
lại một ta bạc và hai cải йо. Khí về Giézi lại nói 
đối một lần nữa mà thưa với Èlidêu, ràng: Lúe đó. 
ở tại nhà chẳng đi đâo. Vậy tại đối hai lần, nên. 
phải phạt bàng bal là 5ó i ын 
phải mắc tật phunge 
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MƯỜI GIÁI RĂN 


Về sự bố vụ 


4. Hỗ və là nói bày dit sự lỗi hay là chứng xấu 
cho người ta, КЫ người ta chẳng có sự ấy. 


Vë sự nói hành 


2. Nói hành là khi chẳng có lẽ cần và chẳng có 
ich mà tò ra tính xấu bay là lỗi kë khác ; hay là nói 
bût sự lành kể ấy có, 


З. Khi eó lề clin và có ich chung cho nhiều người 
thì nén 16 sự lỗi, bay là tính xấu kë khác ra cho kë 
có thế sửa được, hoặc cho ké Ый đó sẽ phải thiệt 
hai, nếu nô chẳng hay. 


A. Học lại sự xấu ké khác, dầu cô thật vậy mặc 
lòng, thì ед lội, Ы vì nhơn đức thương yêu cấm 
làm mất danh tiếng người ta, khi không сё lẽ đủ. 


5. Khi tội người ta đã trống ra lỗ tường, ai ai 
đều nyhe, có nói dën chuyện đó, thì không mắc 
tội nói hành ; song đứng nói bài lòng ghét. 


6. Nôi hành có khi tội trọng, vi có lời Ong thánh 
Phaold de rằng : Kë hay nói hành thì chẳng ding 
vào nude thiên dáng. 


7. Sự bë va và sự nói bànb trong đều trọng và 
làm mất tiếng tốt người ta nhiều, cách trái phép 
ông bình, thì 66 tội nàng. 


8. Tôi bó va và lội nói hành, có khi là nặng hơn 
tùy thì thế : vi dụ khi nói xấu cho kë bề trên minh, 
«Бо những ding dã phủ dưng minh eho D. С. T., cho 
nhiều người một trật, trước mặt nhiều người, hoặc 
vè nhiều đều. 


9. Chẳng nén ua nghe nói hành bó va; nếu có 
như vậy, thì đồng toi. 


40. Kbi nghe nói hành thì phải ngăn can, nếu có thế 
dáng; bằng chẳng, thì nói sang chuyện khác cho 
khuây, Бойе ít nữa là làm thính cho người ta biết 
minh chẳng wa ў бу. 

41. Thường cấm học lại cho kể khác sự xấu 
mình dà nghe. 


Sách thánh nói D. C. T. góm ghiết đứa hay gieo 
giống bất thuận giữa anh em mình, bởi tính hay 
học di học lại. 


12. Kẻ nói hành bỏ ve làm thiệt hại cho người ta, 


buộc phải đền bồi tùy sức những đều thiệt bại người 
ta đã chịu vi mình. 


GIẢI THỨ TÁM (Tiếp theo) 
Ché bó va cho người 


ĐỨC CHUA TRO'I 


13. Kể bò va cáo gian mắc đền bồi, (Ыі phải 
xưng ngay га mình đã vu oan dối trà. Còn kể nôi 
hành mắc đền bồi, thì phải liệu phương nào mà 
trả tiếng tốt cho người ta, hoặc chia lỗi nó làm, 
boặc khen sự lành nó có. 


Vô tích сё mà đoán trái cho người ta. 


14. Vô tích сё má doán trải cho ngudita, là tri khôn. 
đoán chắc sự xấu cho người ta, khi ehẲng có dù 18, 


15. Vô tích có mà đoán trải cho người ta,thì là tội, | 
bởi vì đức công bình và đức yêu người ейт tưởng | 
sg xấu cho ai, khi chẳng có dù lẽ, 


Ảnh hình dién nghĩa. 


46. Ảnh hinh phia trên diễn tich Gluse phải dẫn. 
vào tù vì một lội quai gỡ vợ Putipha dÑ cáo gian, Chr 
là vợ Putipba phải lòng Giuse, nén ngây kin give 
dë Giuse phạm tội xấu ха vời mình, song Giuse 
chẳng muốn mất lòng В. C. T. nên «Моў chju và 
trốn di. Вот bà độc de này giữ lấy ho ngoái Giuse 
làm tang tích, bèn di cho vời chồng minh rằng: 
Giuse đã xài mình lâm quấy, Putlpha tin 101 vu eho 
nầy liền day bó tù Giuse. 


17. Hinh phía dưới bên tả : Thấy thầy ей thượng, 
phầm Aaron và Maria là chị người, qui gối trước 
hom bia truyền thiên Chúa, có D. C. T. ngự Iren 
bòm bia. Воі Aaron và Maria hay trách бид Möisen 
là em mình, thì Ð. С. Т. hiện ra quở phạt Maria. 
mắc phải lật phung bẫy ngày. 


48. Bên hu : Thấy ông thánh Phaolà thud true 
vượt bite phải phong ba, trôi nồi vào cü lao Mélita, 


Irom ít nhành ейн bŠ vào lửa, linh сё 
rán độc bò ra quấn tay người. Dân mé muội ấy. 
vậy thì nói cùng nhau rằng : Chê tht 
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GIÁI THỨ CHIN 
Chó muốn vo chồng người 


2. Giải rán thử sâu cîm những đều nghịch càng | В. 
nhon đức sạch sẽ bề ngoài ; như miệng nói mình | Hỡi my 
làm sự chẳng nén ; còn giải rán thir chh 
nghịch cũng nhon dire sạch sẽ bề tron, 


A. Ước ао sự xấu ха, dầu mà ebfing làm theo, thi 
có lội, vi chẳng có phép ước ao đều gi Chủa cấm. 


không có ў lâm chút nà 


ghết lắm, và li 


7. Le mắc phải tưởng quấy quá, có thật lòng 
chóng irá thi ebling có tội, một па dip eho ta lập 
cóng và give ıa đánh trả mạnh bạo cùng chước 
cảm dỗ, 


н. Cho được thắng сішбе cảm då nghịch cũng 
nhon dire sạch 56,111: 1° Phải nhớ D. C. 
và đoán xét ta ; 


сат dë hồi mới khỉ sự ; 4 Phải kêu xin Đức Bà 


Ảnh hình diễn nghĩa. Ông 


mà lựa dip cáo Người, Bay giữ В.С. б. củi 
xuống lấy ngôn tay viết chữ trên đất. Những kế Ay 
cir hồi Người mii, thì Người ngước đầu lên má 


ES 


i MƯỜI GIAI RAN BỨC CHUA TROT 


1. Giải thứ chin cấm wöc ao và tư tưởng sự | bảo chúng nó rằng: Trong chí 
chẳng nên. — B. С. б. dạy trong Evang rằng : Bay | tội, thì bãy lấy đã nem nó 
đã nghe сё lời rán bảo ké đời xưa rằng : Chor gian | củi xuống viết ср trên đất. Nhị 
dâm. Song Tao bảo bay rằng : HE ai xem người nữ | vậy thì liền rot ra mỗi khi mt người, kë già ra 
má ước ao phạm tội với nó, thì trong lòng đã tà | trước ; còn một mình В.С. 
dám rồi. ( Math. У, 27-28 ) bà dang đứng ở giữa 40. 


G. lại nguớc đầu lên phân cũng, 
hững ké cáo mày ở 
cấm sự | có ai luận phạt mày sao ? Nó thưa rằng : Lạy TI 
thư lòng | không có. В. C. б. phán ring: Tao eüng 
мбе ao tư tưởng sự chẳng nên. luận phạt mày; mày bîy về, chở còn phạm. 
3, Muốn làm sự xấu КЫ еб thế ding, ấy là ước | "Ữa: (Jean. ҮШ, 3-11) 

ao sự chẳng nên. Coo khi bày vë sự xấu trong trí 10. Ben hữu voi hình phía dưới > Thấy 

má ehäng muốn làm, ấy là tung sự chẳng nên, David và truớc mặt vua сё tiên trí Nathan. Ong 
tiên trí nầy trách vua vì phạm tội ngoại tinh cùng 
Bétbsabé, và đã phạm tội giết Uria, là chồng bà бу, 


Tư tưởng sự xấu mà chẳng muốn bỏ, dầu | 11. Ảnh bình phía dưới bến (à : 

thì cũng có tội. trị Кыігп nò Міні dụ, làm cho vị 
3 = tội quải gở mình đã phạm rất nặng nề là dường. 
Trong khi tự y tưởng và vui theo những sự | nào, Tiên trí Nathan nói cùng vua rằng: Сё haî 
cho ta үші vé dâng trải, | người trong một thành, một người giàu, một người 
thì lẽ nào chẳng mất lòng Chúa và khỏi tội. nghèo. Người giàu có chiến bò rất người | 
nghèo chẳng có ay gl, ir ra một con chiên nhà đã. 
mua, nuôi và đã lớn lên ở nơi nó làm một với сйс 
con cái nó, ân bánh với nó, uống chén vời nó, ngủ. 
trong lòng nó; kề nó như con gải mình vậy. Có một. 
người khách đến cùng người 
trong chiên bó minh mà don tiệc cho người khách 
t T. thily (а | gy đã đến cùng mình, thi bit con chiên người 
" Phải nhắc lòng trí đến cùng Choe | nghèo, dọn bữa ăn cho ké đã đến cũng nó. Vua 
mà kêu ain đôi lời vin tất; 3 Phải chóng hước | David phát cơn thanh nộ người fiy lâm, bio 

Nathan rằng : Chia sống! Người dà làm sự 

phù hô, thì dáng chết má chớ. 


alban nói với vua David rằng + 
а người йу. Chúa Isarae phản thề nầy: Tao đã xe 
9. Ảnh hinh phía trên diễn: Hình В, С. б. và | dầu cho mày làm vua trên dân Isarae, Tao đã cửu | 
ở dưới chon Người có một người nữ Ьі mắc phải | mày cho khỏi tay Saolé. Tao đã trao cho mày nhà. 
үс ao sự quấy quả, nén đã phạm tội ngoại tình, | và mọi của cải Chúa mày, và nếu những sự này 
іу thuật theo | còn nhà шоп, thì Tao sẽ gia tbém cho 
sự trọng bơn hội phần. 
і Chúa, làm sự dữ trước mặt Тао? Uria 
đang khí phạm tội ngoại tinh đến mà đề nó ding | Hêth, tbi mày đánh giết bằng guom, vợ nó 
ở giữa ; đoạn сёе kë Бу thưa B. С. б. rằng : Trình | nhận lấy làm vợ mày. Nhơn sự бу guom 
Thầy, dòn bà nầy mới phải bát dang khi phạm | khỏi nhả mày cho đến đời đời. Ray 
tội ngoại tình. Vậy trong lề luật ông Môisen truyền | lên trên mày mọi sự dữ bỡi trong nhà này. 
ném dá chết những người thề ấy. Phần Thầy day | làm cách tbm vụng, phần Tao sẽ làm. 
làm sao? Quân ấy hỏi làm vậy có $ thử Người, | mặt сй Isarae. Ува David bảo 
inh | phạm đến Chúa. Ông Nathan nói 
ring: Chủa đã tha lỗi cho vun: 
cbết. ( II Sách Samuel. ХИ, 1-13) 
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G. ở lại và người dòm 
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GIẢI THỨ MƯỜI 
Chó tham của người 


1. Giải ràn thử mười cm tham lam mơ ước cũa | Lại ai trong bay dầu lo lắng thề nào, có lâm ding. 

người 541 phép công bình. cho mình lon lên cao một thước chăng ? Vậy nếu 
4 bay làm chẳng dng vite nhỏ mon, thì bay lo lắng 

2. Điều rün nầy còn chm: І. Trin mën của đời | va sự khác làm chi? Day phải suy những hoa but 
thoi дәй: 2 lo lắng quả lẽ má sắm của. D. С. G. dš | nộ mọc lên thề nào: nó không chju lâu: 
Бу như sau nầy: Có một người giàu | thêu dệt gì; song Tao bảo hay ding һу, vua 
Salomon sang trong lắm, cüng không được тойо йо 
tốt như một hoa ấy đâu, Vậy nếu boa có 
khan, tên là Ladaró, nằm ngoái cia người giàu Ву, | đồng, hôm nay còn, ngày mai người la x8 bà о 
cả và mình dày gbë chốc, Người бу пёс ao ăn những. | tà, mà B. C. T. cũng cho nó ăn mie 161 lâm. viv. 
bênh du trên bàn người gitu có rût xuống, nhưng. bay, là kë ít đức tin là duong nêo ! Vậy 
та chẳng ni cho ; song có những сор chó dén liễm | bay đựng lo Hing sẽ An sự gh hay là së tống sự i 
híc lếch người ấy. Người fin mày qua dòi, thì chc | cùng đững lo xa, Vì những dân ngoại, những người. 
thiên thần dem người vào trong lòng ông Abarehom. | thế ginn lo lắng tim kiếm như voy. Cha bay bi& 
Mà nguời giàu có kia cñng chết, và phải chon trong | hay thiếu thốn những sự ấy. Vay ігіде bêt bay 
hòa ngue. Đang khi nó ở giữa những hình kbd, nó | phổi kiếm D. C. T. và những viċe lành đẹp ў Người, 
ngửa mặt lên, thấy Ong Abaraham ở xa, và ông | còn các sự kháe Người sẽ thêm sau cho bay. 
Ladaró ở trong lòng người. ТЫ nó lên tiếng kêu (Lúc XII, 22-31) 


rîng - Û cha Abaraham, xin thương xét lấy tôi, mà 2 
нм бид Ladaró thấm đầu ngôn tay trong nude, dáng | З. Những lôi nầy chi eno ta biết phái lo vite rỗi 
linh bồn trước, song chẳng cấm ta lo lắng cho phải. 


làm cho luỗi tôi mát một chút, vi tôi chịu сце kbd а 
trong ngọn lửa nầy quá sức. Song ông Аһағаһаш | về của cải và công àn chuyện làm ở đời. 
Ảnh hình diễn nghĩa. 


nói cũng nó ràng : Û con, hãy nhé lại, khi con sống 
con đã được mọi sự lành, mà Ladaró đã phải những | 4 Дор bình y Ма trên : Diän tích ішін на 
my khốn khó ; bày giờ Ladaró được sự an úl vui vé, m 32 оого 
quà con phili chju gia bình khốn ewe dnu dam. ҮЕ T hàm ару, ped 
lại cô vực thËm sáu ở giữa chia hai nơi ta ở га ха | cot trọng đền thờ thành Giêrusalem, bên ба I 
càch nhau lắm, nên ké à đây muốn qua 40 không | T4606 di chiếm dost. Khi quan ай, phụng lịnh, di 
đặng, mà đô muốn qua đây, cũag không đặng. та; у phụng 
cùng quân linh vào lấy của (hành, thì бу hiện ra. 
Né lại nôi nữa ràng: Lạy cho, vậy tôi xin cha | mòt người mát oni nghiêm đảng kinh không, сбі | 
sai Ladarô đến nhà cha tôi. Vi tôi có năm anh em, | Eva đóng những dà trang hoang xông vào Hè- 
тӛ làm chúng cho chủng nó, kéo chủng nó cũng | "dêrê, lấy bal chon trước mà giây đạp, Lại thấy 
жаба một nơi bình khồ nầy cbăng. Ông Abarabam | có bai người trai khác mạnh mẽ, rất vinh quang, 
trả lời rằng : Chúng uó đã có ông Môisen công | mặc áo It dep, đứng hai bén quan ấy mà dành nó, 
ehe diing tiên tri, chủng nó phải nghe loi phô dáng | mỗi người một bên, liên mãi cho nó phải nhiều dấu. 
Ấy. Song nô thưa lại rằng: Lay cha Abarabam, | đòn. Bóng chúe quan Héliódóró ngã vật xuống, 
không, song nbw có ai bi trong ké chết sống lại | phải may mü bao boc, thi bai người kia 101 dây 
mà di đến cùng nó, thì nó sẽ ăn nën trở lại. Ong | trên chóng má Ьб ra ngoài. (Machabéd 111, 25-27) 
Abaraham ràng: Nếu chúng nô không nghe lời ông | 5. Chỗ dưới bên 14: Thấy vua Achab ép ông. 
Môisen cùng che dáng tiên tri, thì đầu có ai trong | Nabót đề miếng vườn gần đền cho vus, һөйс muốn. 
ké chết sống lại nó cũng chẳng nghe và chẳng | đồi cho miếng vườn khác, hoặc muốn lấy tiền ı 
tin nữa dầu, y. Mà boi vì loật ông Môisen cấm chẳng ding. 
(Luc XVI, 19-31) Ма dát vava анына 
Đoạn Chủa phán càng đầy tớ rằng: Vi vay Tao | vua ràng: Chúa doi thương tôi, chớ dà 101 nhượng | 
bio bay, chớ lo lắng về mạng sống bay phải än | đửt phần co nghiệp các 18 liên tôi cho vua. » 
ung di gì, cùng dùng lo xác bay phải ăn mặc làm | 6. Cũng phía dưới nơi hình bén Мы: 
sao. Vì mạng sống trọng bon đồ ăn, và xác trọng | thánh Eloi chẳng tbém tham của. 
hơn ảo mặc. Hãy coi những con qua; nó không. 
gieo, không gặt. cũng không có hầm vựa gì, mà 
| B. C. T. efing nuôi nó. Phương chỉ bay trọng ben 
những chìm ấy bởi phần. 


.. Lại khi ấy cũng có một người khó 
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Điều rán thir пһйі: Xem lễ ngày Chúa nhựt 
| cùng eáe ngày lễ bude. 


1. Hội thánh, bỡi vi là hội có dí quyền, và bỡi 
“э. là Đấng đã lập Hội thành, đã ban cho 
Hội thánh quyền phép mà lập luật buộc mọi người 
giáo hữu, 


2, Điều rán thứ ший Hội thành buộc ta giữ các 
ngày ІЁ buộc, buộc giữ cũng như trong giải thứ ba, 
B. C. T. bude ta giữ ngày Chúa nhựt vậy. + 


3. 12 cả là những ngày Hội thánh đã lập ra, cho 
ding kính thờ D. C. G., kính rất thánh Đức BA và 
các Thành, 


A. Điều rán thứ hai Hội thành buộc ta xem lễ 
Misa che ngày Choa шир, cùng các ngây lễ buộc. 
Xy là đầu lề luật buộc nhặt lắm. 


5. Ром lấy lông tôn kiah sốt sing má xem trot 
lễ. Họ nào có hai ba lễ Misa thì khuyên xem 
18 chánh, 


Ảnh hình diễn nghĩa. 


6. Ảnh hình phía trên: Thấy Thầy ch làm lễ 
Misa ngày lễ сй, có bồn đạo nam nữ емін lễ hết 
lòng sốt sog. КЁ đười : Thấy những don ông. den 
bà múa nhẫy vui choi, chẳng màng đến sự xem lễ 
ngày Соба nhựt, lễ cả, song bởi vui chơi sung 
sting sa dà, phạm tội lỗi, thì phải sa vào trong 
Hòa ngục. 


7. Khoản giữa : Thấy hai Thiên thần chỉ lên 
bi, give giáo hữu gi ngày lễ cả, 14 hữu hai bên 
hiên thần chỉ lên những lễ đại cải quanh năm, 
Hội thánh day ta phải giữ. Trong ебі Dóng-pháp và 
Xiêm, buộc giữ bốn lễ сй sau này : lễ Sinh Nhợt, lễ 
Thing Thiên. lễ Mông Triệu và lễ các thánh Nam 
Nữ, Đây kề lại mấy lễ đại cải quanh năm, ngày 30 
Novembre, lễ ông thin Anré, tay cầm thánh Gia 
chi kh bình người phải chịu. 8 Décembre, Đức 
Bà chẳng hề шіс tội TÔ lông. 21 Décembre, lễ ông 
(bánh Tûma tông đồ, người x tay vào cạnh nương. 
long Chúa mà rằng: Lạy Chùa là Chùa trời W 
25 Décembre, Sinh піци B. С. G. lễ cả. 26 Déces 
bre, ông thánh Téphand phó tế, trí mạng chi thủ, 
phải Giudéu nem dá. 27 Décembre, бод thánh Gioan 
tông đồ, thánh sử, đã chép Évang thứ bốn. 6 Jan- 
vier, lễ Ba vua, Ba vua nầy ở phương đông theo 
yng sảng ngôi sao lạ, đến thở lay Chủa Hải đồng. 
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NÓI CHUNG VỀ BIÈU RAN HỘI THÀNH 


Điều rán thir hai ; Giữ ngày Chúa nhựt cùng 
các ngày lễ bude. 


2 Février, Đức Mẹ dem B. С. G. vào đền thánh, 
24 Février, ông thánh Matthia tông đồ, chịu Іў hình. 
lấy búa chém đầu. 19 Mars, ông thánh Giuse là bạn. 
thanh sạch Đức Bà, và là cha nuôi В. C, G, Ngày 
thứ tư sau Chùa nhựt thử bal lễ Phục sinh, ông 
thành Giuse bàu chủ ей và Hội thánh. 25 Mars, 
Truyền tin cho rất thánh Đức Ba, 1” Ма! ông thành 
Philipphé và ông thánh Giaeôbê tông 40; ông thánh 
Philipphé phải gia hình thập tự ; còn Ong thành 
Giacôbé phải dài dântr chét, В. C. G. thăng thiên, 
18 cả. Ngày thứ năm sau lễ В. C. Т. Ba ngôi, lễ Mình | 
Thánh Chùa; ngày ấy di kiệu trọng thề đề thờ | 
D. C. G. trong phép Thánh Thè. 24 Jain, ông thánh. | 
Gioan Baotixita, một béo, có con chiên con, vi | 
người hay giảng cho dân Gindeu chỉ Biing Cứu Thế 
là Chiên Con má rằng: Nầy là con Chiến Con 
D.C.T., nầy là Đấng cất tội thiên hạ. 29 Jain, ong 
thánh Phêrô và Phalồ. Ông thánh Phêrô cim hai 
«Ма khóa, vì Cháa đã phán công người rằng : Tao 
48 giao cho mày chia khóa nước Thiên dàng. Còn 
ông thánh Phaolà cầm gươm,chỉ dấu phải chém diu. 
25 Juillet, ông thánh Giaoôbê tiền, đã lâu đời lâm, 
người ta tôn kinh tại thãnh Compostelle, nước. 
Hipbanho. 10 Août, ông thánh Loreosó tử đạo, | 
người phải đặt trên giường sắt nung đỗ. 15 Août, 
Đức Ва mông triệu, lễ cả. 24 Août, ông thánh | 
Batbólóméó, tông đồ; tay cầm dao chỉ người dii 
phải lột da. 8 Septembre, Sinh Nhyt Đức Bà. 
28 Octobre, Ong thánh Ximong và Tadéô tông đồ, 
1“ Novembre, Các Thánh Nam Nữ, lễ ей, đề kinh 
chung các thánh Nam Nữ, 


8. Рыа dưới chỗ góc hinh bên Мн: Diễn tich 
dàn Giudéu chầu lễ nhà tạm. LỄ nầy làm trọn 
tâm bữa. 


9. Góc hinh bên tá: Thấy một Thầy сі làm. 
Misa trong nhà riêng. $ 


10. Phía dưới : Thấy liên nhau sáu hình ánh. 
tron chỉ sáu ngày trong tuần lễ, phần việc khắc 
nhau giáo hữu lấy lòng sốt sắng theo thề thức riêng 
tir ngày : ngày thứ hai, cầu cho các Bling; thir ba, 
kinh các thành Thiên thần ; thir tir, kinh ông thánh. 
Giuse ; thử năm, kính phép Mình Thành Chúa ; thứ. 
зап, kinh B. С. G. chịu пап; thir bảy kính Đức Bà. / 
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Điều ran thứ ba: Xung trong một năm it là 
một lần. 


4. Điều rán thứ ba, Hội thánh dạy ta cần phái 
dọn minh xưng tội nên trong một năm ít là một lần.. 


Giải nghĩa lời giáo. 


2. Bà qua một năm chẳng xưng tội, thì phạm tội 
trọng, vi chẳng vưng lời Hội tháob trong đều nặng. 


3. B. C. G. và Hội thành dạy ta xưng 101 eho 
nên, bằng ai xưng tội ebfing nén, thì chẳng có giữ 
trọn điều rán buộc xưng tội trong một năm it là 
một lần. 


4. Xưng lội trong mùa chay сё, phòng ding dọn. 
minh rước 18 Phục sinh, thật rất nên xứng hop. 


5, Con nit lối chirng7 tubi, có trí khôn biết phạm. 
101 trọng, phải khởi sự dí xưng tội. 


6. Trong điều гда thứ bốn, Hội thánh buộc mọi 
giáo hữu, уйа khi biết xét 18, phải rước IE một 
năm It là một lần trong шав Phục sinh. 


2. Hội thành khuyên bồn đạo chịu lễ шаа Phục 
sinh, noi họ sở mình; bằng có chịu nơi khắc tbi 
trình cho cha bồn sở minh hay. 


8. Chẳng rước lễ moa Phục sinh, thi có tội rất 
trọng vi là chẳng veng lời В. C. Т. trong sự nặng, 
khinh dà ơn tất trọng Chúa ban cho ta, và làm 
gương xấu cho anh em. 


9. Tuy Hội thánh buộc xưng tội (І nữa một nam 
một lần, và tt là chia Minh thánh D. C. G. trong тда 
Phục sinh, song ў Hội thành côn tước ao cho mọi 
người giáo hữu năng xưng lội chịu lễ trong mot 
năm nhiều lần. 

10. Hội thánh ước ao làm vậy, bởi vi nếu một 
năm xưng tội rước 18 một lần thì khó giữ đạo nén. 
Bói đó còn blo mọi người giáo hữu rước lễ hằng 
ngày nữa. 


Ảnh hình diễn nghĩa. 


41. Ảnh hình chê trên bên (à : Khi sự kề lần lần 
những lễ Hội thánh khuyên các giáo hữu đi xưng. 
tội chịu lễ. Những lễ đô là: LE Hiện xuống, lễ 
B. C. Т. ba Ngôi, 18 Minh Thánh Chúa, lễ ông thành. 


ES 


SÁU DIEU RAN HỘI THÁNH 


Điều rán thứ bốn : Chịu Minh thánh B. C. G. 
trong mùa Phục sinh. 


РЬёгд và ông thánh Pbaolồ, 18 Mông triệu, lễ Sinh. 
Nhựt Đức Bà, lễ Môi khôi, lễ các thánh Nam nữ, 
lễ Đức Bà chẳng hề mắc iĝi Td tông, lễ Sinh Nhựt | 
D. C. G., 18 Ba vua, lễ Đức Bà dem B.C. G. vào 
đền thánh. 


12. Bên tà ` Thấy cita mùa chay mó ra cbo những. 
người giáo hữu nhơn đức đọc kinh clu nguyện và 
hãm mình đền lội, má don mình xưng tội chjo lễ 
шаа Phục sinh. Ма chẳng phải hết mọi bồn đạo 
vung ngbe lời Hội thánh, vi có nhiều người thà mé 
vai chơi thế phàm, chẳng thà lo việc linh hàn. 


13. Ảnh binh ở giữa : Ta thấy một đâm шаа. 
nhảy lo vai eboi mà chẳng kề đến phần rỗi minh. 


44 Phia trên cita mùa chay : Thấy một tòa cho 
giải, là nơi bồn đạo xưng tội lỗi mình nên, га vẹn. 
sạch, lông tri bằng an ding ơn nghĩa cùng В. C. Т. 
Trên tòa giải tội thấy thánh Già B. C. б. thông 
xuống cho kë ấy công nghiệp máu Người đồ ra và. 
chju chết. Gần tòa giải tội thấy giáo nhơn rede lễ 
mùa Phục sinh, là lãnh cña cầm sự sống đời đời, 
Bài 46, khi chịu lễ đoạn, những kẻ ấy đều đến càng 
B. C. G. đang lên trời, toan lãnh lấy phần phước. 
Choa đã bira cùng phô kë ấy rằng : Al Ăn thịt Tao. 
cùng ung máu Tao, thì ding sống đời đời. 


15. Góc hinh phía dưới bên Аба: Ta thấy dân 
Isarse hiệp nhau xung quanh bàn mà kn lễ con 
chiên. Trên có một Thiên thần clim gwom lửa, dí 
gift các con đầu lòng dân Egi£pto. Như xưa dân. 
Isarae lấy mâu con chiên bôi trên cữa và An thịt nó, 
mới khỏi tay Thiên thần sût hại, cüng một 18 ấy eke 
giáo bữa bây giờ nhờ phép Giải tội rửa sạch linh 
bàn mình trong mâu thánh В. С. G, và än lấy thịt 
minh B. С. G. là chju phép thánh Thà, thì mới khỏi. 
chết đời đời trong Hóa nguc. 


16. Trong Hội thánh các giáo hữu quen di xưng 
tội luôn, dầu đời các thánh Tông đồ cũng vậy. 


Góc hình bên tå : Ta thấy bồn đạo đời бу thay 
phiên nhau đến xpng tội cing ông thánh Phaolồ ; 
sự ấy đã xûy ra trong thành Êphêsô, khi có nhiều. 
người tin 101 ông thánh Phaolồ giảng má đến xưng. 
tội càng người. 5 


Điều rán thik пат: Giữ chay những ngày. 
Hội thánh buộc. 


4. Điều rán thử năm - Hội thánh dạy l 
chay сй cũng các ngày ebay maa chay thánh, 

2. Chay lòng là irót ngày nên An no một bữa và 
16: lòng so. 

3. Ấn no một bữa lối gần trưa, rồi chiều lại lót 
long, hay là đồi : trưa 161 lòng sơ, đoạn chiều An 
no một bữa. 

A. Luật dạy kiêng thịt, vốn cấm thịt và nước thị! 
song không cám trừng, sữa, và các giống An chế ra 
bằng sữa ching mỡ. 

5. Là luật chang buộc những ngây sau оду 
1° Bude kiêng thịt má thôi ; cáz ngày thử sáu quanh 
năm ; 2° Bude lin ehay và kiêng thịt một lượi; ngi 
lễ tro, các ngày thứ sâu, thir bảy trong maa сім 
che ngày thir tư, thử shu, thi bày, hóa mùa ; ngày 
Ap những lễ Sinh Nhựt, Hiện xuống, Mông triệu và 
cho thành Nam Nữ ; 3 Bade fin chay та thôi ; các 
ngày khác trong mûn chay 

6. Trong Đông pháp và Xiém : 1° Phải kiêng thịt 
сйс mgas thử sâu quanh năm, che ngày thir іш và 
thứ sâu trong múa chay cả, ngây ёр lễ Sinh Nhựt 
D, С. б. và ngày áp lễ Đức Bà Mông triệu ; 2 Phải 
An chay che ngày thử sia trong mùa chay ей, ngày 
dp lễ Sinh Nhựt B. C С. và ngày áp 18 Mong triệu, 

7. Luật kiêng thịt buộc moi giáo hữu tứ 7 tabi, 
sp lên cho đến khi chết. 

Luật An chay buộc moi người giao hữu 10:21 tubi. 
trọn cho đến khi tói 60 tubi. 

N. Kë đau liệt, người giả cả, yếu đuối, cùng 
những người phải việc nặng nề qui, thì Hội thành 
chuẦn khỏi An chay, 

99. Chay ей là 40 ngày trước lễ Phục sinb, eó ў: 
1° Kinh sự D. С. б. đã йа chay trên ring xưa; 
2 lãm mình đền toi; 3* Don mình sốt sáng mà 
mimg 18 Phuc sinh cho xing dáng. 

10. Điều rán thứ sâu Hội thánh cấm än thịt 
ngày thứ sàn cũng ngây thử bày, vậy ai chẳng co 
phép, hoặc chẳng có di lẽ cần kip mà phạm thịt 
trong ngày ấy thì phạm tội trọng 

41. Hội thánh lập sự kiêng ibit ngày thứ sáu, 
сапр ngày thứ bảy, có ў kính sự D. C. G. đã chju 
chết và chịu tang хас, và có $ nhắc ta mỗi ішіп, 
phải lo hãm mình đền lội. 


Ảnh hình dién nghĩa. 


Ảnh hình phía (rên : Ta thấy B. С. б. chịu 
ma qui cám dỗ trên rừng vắng vé, khi Người đã ăn 
chay trong 40 đêm ngày, qui Satan nói cùng Chúa 


SAU DIEU RAN HỘI THÁNH 


Điều rin thử sda: Klêng thịt ngày thứ sáu 
cùng những ngày khúc Hội thánh day. 


ràng: Ông có phải là Con В. C. T. thì hãy khiển 
những đã này trở nén bánh. D. C. G. đáp lại rằng 
Người ta được sống chẳng phải bii nguyên bánh 
mà thôi đầu, mà lại bởi ehe lời miệng D.C T. 
phân nữa, 

13. Den hitu : Thấy thầy cả đề tro trên đầu giáo. 
hữu má rằng: Hỡi ngươi, mày hãy nhó mày là 
byi đất, và mày së trở nên bụi đất. 

14. Hội thánh lập ngày chay bốn mûa, là ngây 
thứ tư, thử sáu, thir bày đầu mỗi mùa Xuân, Не, 
Thu, Đông, có ў: 1° Bói việc häm mình đền tội mà. 
dưng bón mùa cho B. C. Т.; 2 Xin В.С. T. chûe 
sự lành cho được mùa màng; 3 Xin Chùa han wa | 
riéng cho những kë Hội thánh quen phong chức 
mỗi ngày thử bày bốn mùa, 

Ben tả: Ngày chay món hè: Thấy phong chite thy | 
Uu phó tế. Kế duói chay mùa thu: Thấy phong 
chức thầy phô tế. Phía dưới ngày chay mùa đông + 
Thấy đặt tay phong chức thầy ей mời. Ngày chay 
maa xuân: Thấy xire dầu thành trong tay thày eñ mới. 

45. Chay thả vh là fin chay kiêng thịt máy ngây: 
Ap lễ trọng. Hỏi thánh lập ra có ў cho bồn đạo 
Айт хас thịt, dọa mình mà kính ngày lễ trọng cho 
sốt sång. 

46. Xem trong dab hinh, thì thấy những hình ảnh. 
vuông nhỏ, chỉ mấy ngày áp lễ trọng, phải An chay 
kiêng thịt buộc phải giữ trong nước Phalangsa; 
còn những binh 086 tròn, thì chí những ngày phải. 
án chay, kiêng thịt, chẳng buộc д! trong nước Ay. 

47. Trong Đồng pháp và Xiêm, buộc phải gi 
«Бау ngây ap lễ Sinh nhợt В. С. б. và áp 18 Đức Bû 
Mông triệu. 

18. Phía trên đầu bên hữu : Thấy ông Eléazar 
là người Isarae rất có danh tičng trong dân ấy, ông 
nầy đã chết dang thuở vua Antióchó bát đạo, vốn 
ông nầy chẳng dâm ăn thịt vì luật ст, thì người. 
ta bất ép hä miệng га mà nhết (hit vào. 

19. Cũng chổ đầu phía trên : Thấy đô hội người 
dự tiệc ăn thịt ngày thử sáu. Û giơ : Thấy nam nữ: 
lộn xôn một dám dûn са maa nhảy trong màn 
cả. KE đười dó thấy hình Hóa ngục sẵn cho 
người trắc nết ấy phái sa vào dê, 

20. Góc hinh phía dưới bên (à : Tiên trì Jona. 
trước về thánh Ninivé, phải phả tan hoang, nếu. 
chẳng ёа nan trở lại. h 

21. Góc duci bên hữu : Ông thành Gioan Baoti- 
xita giảng sự Ăn năm tội cho dân Giudêu, phóng | 

chàng 


chju lấy ơn phần rỗi B. C. б. dem dén cho chủ 
TH. 
B. С.Т. gần đến. р 


1. Bọc kinh clu nguyên là nhắc lòng nbác trí lên 
má thờ phượng cám tẹ D. C. T. và xin mọi ơn ta 
thiếu thốn. 


2. Chánh việc ta phải làm khi doc kinh clu 
nguyện cing D. C. T. là thờ phượng. ngợi khen, 
kinh mến và cám 18 đội ơn Người. 


3. Ta phải đọc kinh cầu nguyện: 1° Bói vi B C.G, 
bằng khiến day ta làm vậy ; 2 BOi vi trong sách 
Évang D. С. б. đã dạy ta cầu nguyện và đã lâm 
gương cho 1а bát chước ; 3° Vi ta cần phải еб ơn 
В. C. T. phù hộ chẳng khí dirog. 


A. Cầu xin có hai cách: 1* Đọc kinh 
aim. 


5. Đọc kính là dâng lời má bảy tổ bề ngoài 
những sy ta xin bề trong. 


> Nguyện 


6. Nguyện өйт là miệng chẳng nói ra loi gì chỉ 
dùng lòng trí mà thôi. 


7. Nguyện güm là vite rất cô Ích, giúp giữ đạo 
cho sốt sáng : vi lại dó ta mới suy tưởng những lễ 
chon thật, mới nếm được mũi ngon ngọt dao thánh, 
và nên sốt зад mà giữ trọn bồn phận. 


8. Phải cầu xin cho mình, cho cha mẹ, cho kể bề 
trên, cho hết mọi người và kë nghịch tbü nữa. 


9. Ta cũng phải elu xin cho các Đẳng linh bồn 
nơi lửa Luyện ngục, dáng mau kbỏi nơi khốn khô, 
lên hưởng phước lộc Iren trời, 


40. Khi ta cầu xin nên, thì B. C. T. nhậm lời ta 
luôn, song Chia ban ơn cho la cách nào, khi 
thi mặc thánh ў Người liệu mà thôi. 


44 Chính mình B. C. G. làm chứng chắc Người 
nhậm lời nguyện luôn mà rằng: Nếu bay lấy lên 
Тао mà xin sy gì cũng Cha Tao, thì Người sẽ ban 
cho bay. 


42. Trước hết la phải cầu xin mọi đều có thé 
tam cho sáng danh Chúa, và діёр phần rỗi la cùng 
kê khắc. 


43. Ta cũng nên xin sự lãnh đời nầy, như khỏe 
manh phần x miễng 
là có y ngay lành và sẵn lông virag theo thành $ 
Chia phân định. 


14. Ta phải cầu nguyên nbi là som mai, và 
chiều lối, trườc và sau bữa lin, trước khi làm việc 
gì, khí mắc phải ста hiềm nghèo bay là cám dà. 


VỀ SỰ BỌC KINH CẦU NGUYỆN 


NÓI CHUNG VỀ SỰ ĐỌC KINH CẦU NGUYỆN 


năng nhắc lòng trí đến cùng D.C. T. ; 2 
việc có $ đẹp lòng Chùa. 

46. Boc kinh chúng trong gia đạo là đều rất 
Ich, vi là phương 156 rất hay má thờ phượng Chúa 
và xin Chúa chúc sự lãnh cho gia thất, cùng 
đỗ eon cải theo phép đạo. Như D. C. G, đã dạy : 
đâu cô hai ba người hiệp nhau nhon danh Tao mà 
cầu ngoyện, thì Tao ở giữa chủng nó, 


47, Khi đọc kinh cầu nguyen y эрч châm chi, 
khiêm nhượng, trông cậy và bàn dà. 


48. Chim chi mà cầu nguyện là tưởng nhở đến 
fing ml эһ kêu xin và đến sự minh таба xin, 


20, Tróng cậy mà cầu nguyện là tin hắc Chúa 
sẽ nhậm lời ta kêu xin, như lời Người đã bira, 


21. Xin cho bền đổ la phải mài luôn, chớ bò, 
cho đến khi dàng sự ta xin mới thói, 


#2 Xin nhon danh В. С. б. vì Cha sẽ nhậm. 
lời ta nguyện vi công nghiệp B. C. G. mà thói. 


Ảnh hình điễn nghĩa. 


23. Ảnh Шаһ ở giữa diễn tích: 
clu nguyện trên núi, thì dưới đồng 
cùng quân Amalée hai bên xáp trận. 
L4 tay lên, dán Isarae tháng trận, by. 

quân Amalée lại lước thẳng. 


24 РМа trên bën 1d : Thấy một gia thất cô 
doc kinh chung, ban ûm, ban mai, trước. 
chuộc tội và tượng ảnh Đức Ме. 


„ Bên hữu : Thấy nội nhà hiệp nhau đọc kinh. 
bên tû : Thấy 
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Ảnh hình điễn nghĩa 


4. Cả và ảnh hình nầy đều diễn nghĩa trót kinh 
Loy Cha, là kinh chính minh B. C. G. đã dat 
cho ta đọc. 


2. Cả kinh Lay Cha tóm lại lời tido dẫn vấn tät 
và bẩy lời 
thuộc về 
xin cho la dàng phước phần hàn phần xác. 


3. Lời tiều dẫn vần tắt kinh Lạy Cha, là :« Lay Cha 
ching tôi ở trên trời » ấy chỗ hình phía trên hết 
hi trời, là noi В. С. G. të ra sáng lắng vinh bién 
Người cho thần thánh. 


A Kinh ấy khỉ sự những tiếng dầu : « Lay Cha 
chủng tôi la cho ta dược nhớ ta la con chi B. C. T. 
và bii dó ta phải bët lòng trông еду kính mến mà 
sầu xin Người. 


5 Thêm г «Û trên trời » сё ў give lòng ta. 
cầu nguyện càch cung kính bỡi vl nói khó cũng 
Chúa cả trời đất 


6. Lời thứ nhứt « Chúng (0 nguyên danh Cha cû 
sáng v. Nghĩa là chúng lôi we tròng và xin cho 
thiên ba hết thảy nhìn biết và ther phượng B. C. T. 


7. Chỗ hình bén ti chỉ nghĩa lời nầy. Số lá ông 
thành Phérd chữa đã một người qué, má nói cùng 
nó rng: Nhơn danh Chia біёш Кігіхіб Nadarét 
mày hãy chi dậy mà di. 801 những lời này cũng 
sự chữa người quê thì ông thánh Phéró dá làm cho 
< danh Cha cà sáng » vi dí làm cho thiên hạ được 
biết tên D. С. G. rất thành và có phép tắc vô cũng. 


B. Lãi thử bai: « Меде Cha try đến » Nghĩa là : 
Y xin В. C. T. xuống ơn cai trị lông 18 ; 2 xin cho 
la hiệp trị cùng Chùa trên thiên dâng i 3° xin cho 
van quan thiên hạ ding phục D. C. T. và D. С. G. 
Kirixitô là Con một Người 


D. Hình bên hữu phía (rên : Ойл nghĩa lời thie 
hai, Là xưa ông Tobía nôi tiên tri vè zurire D. C. T. 
đến trong Hội thành mà rằng : Hỡi Giérusalem là 
thành Chin, mày sẽ được sáng chói, che cõi cùng 
đất sẽ qui lay mày, các dân sẽ lấy đất mày lâm 
nơi thành. ( Tobia. XIII. 13, 18. ) 


10. Lời thứ ba: « Vieng ў Cha dưới đất bằng 
trên trời оду » là xin D. С. T. ban ơn thêm sức cho 
1а được vung theo thánh y Chúa cho tron, abu các 
thành thiên thần trên trời vậy. 


KINH LẠY СНА 


41. Ảnh binh chính giữa, din nghĩa lời thử ba. 
Như B. C. б. xin cùng D. C. Cha trong cơn hấp 
hối mà rằng: Lay Cha, nếu y Cha шаба, tbi hãy | 
cất chén nầy cho khói Соп; song chẳng như ў Con 
muốn một như ў Cha mà chớ. | 

42. Lời thứ Ъба: « Xin Cha cho chüng 101 rêy 
háng ngày dùng đủ » là xin В. С. T. ban xuống 
những sự cần phần hồn phần xtc. | 

13. Những sy cần phần xác là: com, do, ella. 
nhà, cũng mọi vật thường dong. 

44. D. С. б. dạy ta xin bằng ngày dang dù, có y 
bảo ta, khi có những sự cần, thì phải bằng lòng. 
cing ding xin và chi wie ao cho có dir dt. 


15. Những sự cần phần lính hồ :1*lời В C.T; | 
2 ơn nghĩa thánh và ơn giúp ; З" Minh thánh В. C. G. 
là bánh hằng sống БО! trời mà хабар. 


46. Lời thứ bón : Diễn theo hinh bén lá : Cô một. 
Thiên thần đem bánh cho tiên tri Elia trên rừng | 


vắng vë. | 

47. Lời thử năm: < Và tha nợ chúng tôi nhir 
chăng tôi cüng tha ké có nợ chủng tối », là : Nếu ta. 
muốn cho B. C. T. tha tội cho ta, thì ta phil tha. 
cho kë có lỗi cùng ta. 

18. Loi nầy thich ngbia nơi hình: hai thd, 14) 
và cay pium 
ké trộm lành, > Davit chẳng sát hại Saolé đang tìm. 
bát mi jet 

19. Loi thứ sâu : < Lat chớ đề chủng (ài sa chước 
cảm 40». Cảm đỗ la một sự dấy động trong lông | 
ЫН ma qui hay là xác thịt xui giye ta làm đều tội lỗi, 

20. B. C. T. đề cho ta phải cám dỗ, cho ta duge | 
biết mình là kể hèn hạ yếu đuổi, và nên dịp má 
lập công, bỡi dang ơn Chia mà chống trả con 
cảm đỗ. 


Ảnh hình diễn nghĩa. 


1. Ảnh hình nầy din nghĩa trọn kinh Kính mieng 
gọi là : Kinh Kính mirag, boi vì những tiếng đầu là 
loi Thiên thần hảo Đức Ba, khi truyền tin cho 
người lâm Mẹ Chủa cứu thế ra đời. lo Ấy là : 
Kinh mừng Maria day ơn phước D. С. Т. ở cũng Bà, 
Má có phước la hon mọi người nữ. 


2. Còn lời sau : Và бїйш con lòng Bà ддт phước 
lạ, là lời bà thành Inave ngợi khen Đức Ва, Lại Hội 
thánh cô ý kêu xin Đức Mẹ pha hộ thì thêm lời 
này + Thánh Maria Dire Me Chúa trời, cầu cho chúng 
túi là kẻ có 104, КМ nly vå trong giữ lâm tir, Amen. 


3, Loi nầy : Kinh mirng Maria, nghĩa là tòa trọng 
Doc Mẹ, ding ơn phước cao sang, vậy 
nơi đầu hinh : Thấy Thiên thần Gabirie truyền tin 
ho Dire Hà dán D. C. T. dii chọn Người làm 
me Con B. C. T. у: Đầu ơn phước, nghĩa là 
Đức Ва đã khói tội TÀ tông, và tội minh làm, chẳng 
dûng bon nha chút nào ; lại tir thuở đầu thai đã 
ding trau trin rực rỡ ơn thánh mọi nhon đức và 
mọi ơn thiêng liêng trên trời. Góc trên phía їй: Chỉ 
Dire Ва, chẳng bè mắc 101 TD tông. 


A. Lời này : D. C. T. ở cùng Bà, nghĩa là B. С.Т. 
xuống ơn mà ở trong linh hồn Đức Bà, và lấy phép 
tắc vô cũng mà lâm phép mầu nhiém Ngôi Hai 
yt thai trong lông Đức Ва, бас hình phía hữu : 
Chỉ D. €. T. T. ngự xuống trong lòng Đức Bà như. 
đền thờ. 


5. Lời rằng : Bå «û phước lạ hơn moi người nữ, 
nghĩa là trong mọi hgười nữ không еб một ai kbá 
ví cùng Đức Ba, vì B. С. T. đã chọn người làm Me 
mà häy còn đồng trinh, sanh Con là B. C. T. 


в. Ảnh hình diễn nghĩa lời nầy theo sự B. C. T. 
đã nhắc Đức Па lên trên mọi vì thành nữ, vì Đức 
Ba ding rất thánh rất vinh hiền và phép te trên. 
bét. Trong hội các thành nữ, phía bén hữu ; Thấy 
một vi cầm сау gươm ; dû là bà Giadith đã chém. 
đầu tướng Hólópbéné, mà cứu cả và dân, là vi dụ. 
Đức Ba thắng trận Salan là con rán Иба ngục mà 
cửu cả và thiên hạ 


7. Lời rằng : Con lòng Ва gồm phước lạ, nghĩa 
là D. C. G. Con B. C. T. xuống thai làm người trong 
lòng rất thành Đức Bà Maria : D. C. Cha đã ban cho 
Con mình dầy diy ơn phước vò cùng và böi Người 
các dân thiên hạ đã được sự lãnh. 


N. Lời nầy doãn lại noi hai chỗ hình. Hinh bén 
tù : Thấy bà thánh Isave tiếp rước Đức Bà. Hinh 
bên hữu : Thấy D. C. G. bài đồng ban phép Шаһ 
cho ông thánh Gioan Baotixita, 


KINH KÍNH MỪNG 


9. Lời Hội thánh thêm rằng: Thánh Maria Dire 
Me Chủa Trời. Hội thành thêm lời nầy có y hảo. 
nghĩa Đức Mẹ vi phá tuyệt tên Nestórió vô nhom 
dam chối chức vang bièn làm Me Cha trời, 


40 Lời nầy nơi ảnh hình diễn Die BÀ Marin IA 
Mẹ B. C. T. Trên thiên Đăng ba Ngôi thiên Chia 
đồng thưởng mũ triều thiên cho Dire Mẹ, phong 
lâm Nữ vương cai hết thành thần cùng ей và loài 
người ta. 


41. Lại rằng; Cầu cho chủng 101 là Аё có tội, 
bài vì Đức Mẹ là như mang thong on D. C. T, ban 
xuống cho thiên hạ thi Bie Mẹ шиг quan thầy 40 
vớt, nên chốn dung thân clio ké có lội 1гийс tòa 
Chia cách riêng. 


12. Trong hình ở giữa phía dưới diỄn : Bike Mẹ 
cầu cho chủng lôi trước tòa Con Due Mẹ trên nude | 
thiên Đăng, 


43. Xin Đức Mẹ cầu cho la bây giờ, và nhữt là. 
trong giờ lâm tử, vi khi ta còn sống ở thế gian, cần. 
phải nhờ ơn Đức Mẹ phù hộ, đến giờ phải На khôi 
thế phen sau hết thi càng рь kêu xin Đức Mẹ ейи 
giúp hơn nữa. 


44. Nơi hình phía dưới bén hữu diễn г Đức Me 
hiện ra cing người liệt và che chở nó trong giới 
lâm tử. 


15. Trót ngay đều có thể thức day đọc nhiều 
kinh Kinh màng mà tôn kính Đức Mẹ như thường 
mỗi ngày quen doc kinh nhu một ba budi và lần. 
hột chuỗi Môi Khôi 


36. Lần hột chudi Rosario môi khói là đọc 150 
kinh Kinh mirng. Trước mỗi chục đọc kinh Loy" 
Cha và phải suy gim về mầu nhiệm Ð.C.G, và 
Đức Ba là năm sự vui, năm sự thương, và ndm sự 
mừng. Мат sự oui là : Đức Bà chịu truyền tin, di 
viếng bà thành Isave, sanh B. C. G., dem В. Û, G, 
vào đền thảnh, Um gặp D. C. G. ngự ở giữa các 
tấn sĩ. Хат sự thương là : B. С. б. đồ mồ hôi 1160 
ra trong virva Giếtsêmani, chịu dánh dòn, chịu đội 
mí gai, chja vác thánh Giá, chịu đông dinh. | 


47. Năm sự mừng lá: B. C. G. sống lại, thang 
thiêo, В. C. T. T. hiện xuống trên che thánh Tông | 
đồ, Đức Bà mông triệu, làm nữ vương сві trị 
trên trời. 


48. Chudi nám mươi ba thường là một phần ba 
chuỗi môi khôi. 


ES 


loài người la : Sự chết, sy phản xét, 
“Thiên dàng, Hia ngục. 


2. Năng suy nhớ sự cũng sau hết ta là đều rất 
nên еб Ích, vì có sức làm cho ta xa lánh tội lỗi, 
nên sốt sáng thờ phuong B. C. T.. Như lời kinh 
thánh rng : « Hay hãy nhờ sự cũng sau hết bay thi 
bay chẳng bề phạm tội bao gió. » 


Sự Chết. 


3. Chết là linh hồn Па xác và bó thế má sang 
kiếp đời đời. 

^. Вой tội 10 tông ta, nén ta phải chết, D. С. Т. đã 
phán савд ông Adong và bà Eva rằng : « N 
bay än trải cây biết Шаһ dữ, thì bay рый 
‘Ong Adong ba Eva chẳng vung linh B. C. 
101 qui dữ dỗ dành, ăn lấy trái В. С.Т. cấm, В. C. T. 
dudi bai ông bà khỏi vườn địa dàng, và phạt cå hai 
cùng con cbáu phải khốn nạn ở đời nầy và phải chết. 


5. Ấy vậy chấc ta hết thấy sẽ phải chết, vi phần 
long. Ong thánh Phaold rằng : « Di định. 


1 một lần. + 


phạt tội (b 
cho mol người phải 


6. Đến kì Chúa định thì la phẩi hết; chắc ta 
phải chết, song 1a chẳng biết Iruóc ding ngây nào, 
йө nào. 

7. В. С.Т. muốn до ngây giờ ấy, đề mà cho ta 
don minh chết luôn, hỡi vi nghy nào ta còn sống, 
thi được kè là ngày san hết đời ta. 


ж, Cho được don mình chét lành, phải thật long 
giữ đạo nên, và chịu các phép Hi tích sau hết. 


э, Ché khá dè đến lúc liệt lào, mới lo don mình. 
chết lành, làm vậy thi dại đột lắm, vi rất 881 liều. 
minh phải mất linh hồn đời đời, đây chi lời ví dụ 
trong sách Evang nói về pgười giàn có vụng Unb 
kia như sau này: Вау giờ cô mót người trong lũ 
đông ràng: Lạy Thầy, xin Thầy truyền cho anb em 
tôi chia phần co nghiệp với tôi. В. С. G. phản bảo 
nô rằng: Hỡi người kia chớ thì ai đặt Tao làm 
quan xét mà chia co nghiệp cho bay sao ? 


Đoạn Người phân cũng người ta rằng : Bay hãy 
lữ cần thận chở bà liên ; vì chẳng phải tại được. 
nhiều của dư dà! má được sóng. 


TỨ CHUNG LOÀI NHƠN 


NÓI GỒM VỀ TỨ CHUNG NGƯỜI TA 


B. С. G. lại phân cũng chúng nó thí dy nầy rằng = 
Cả một người giàu có kia, ruộng đất sanh ra lợi 
nhiều lầm ; kể ấy suy nghĩ trong lòng rằng : Ta ad 
liệu thề nào, bởi ta chẳng có nơi đề mà thu tích 
Nói ràng: Ta sẽ làm thề này; й | 
ir rộng lón hơn ; ở đô sẽ thâu | 
,, đoạn sẽ bảo linh hồn ta 


kho lắm ta, sửa d 


dại đột kia, đêm nay sẽ dòi lính hồn mày lai, thi 
những của mày đã sắm sửa đề lại cho ai? Vậy kë 
tich chứa của cải cho mình mà ching döng giàu có. 
(rude mii B. C. Т. cũng như the ấy. (Luc XII, 13-91) | 


Ảnh hình điễn nghĩa. 


10. Ảnh hình nầy diễn cà sự chết, cho ta xem 
vô, hầu dë tưởng suy sự chết, thấu rõ mọi sự thë 
vô Ích, má sanh ra lông & mộ những sự thanh 
nhân 401 sau má thôi, 


14. Ảnh hình ở giữa : Ta thấy Phanxicó Borgia 
là người dòng dól sang trọng lại triều vua Carôlé 
thứ nim, Irước mặt Phanxicó có хде hoàng hòu 
Isabelle. Hoàng hậu nầy sanh thì đoạn, thì Phan- 
xico phải lo vụ đem хде hoàng hậu đến thành 
Grenade ding an tang 40, Khi xác đến trong thành, 
theo thói quen phải mở nắp quan tài cho Phanxicó 
thề chứng diện mạo ade nầy thật hoàng hận Isabelle, 
ding hoàng gia khán nghiệm. Song khí nầy mặt 
mũi trở nên xấu xa, chẳng gì nhìu biết động, lại 
hơi айс ra ne mũi rất thủi hôi ehẴng ai chju nêl, 
Thấy đều ghê ghờm, Phanxicó bất хде động tâm 
tình, dốc quyết một lông tir bỏ phú vûn thế sr, vào, 
tw dòng B. và nên thánh ch. 


12. Та hữu hai bên noi hình phia trên : Thấy 
một don Ong và một don bà còn đứng trắng lực, 
xem trong khuôn kính. Trên đầu сй hai có đề chi 
(ång: Hom nay sọ người trong gương chỉ sự chết, 
kế đô có chữ đề rằng : Маі, Càch thế người 401 
mạnh gidi ngô phương phi, đến khi chết col cảng. 
quá 16, Vậy mới give ta yêu chuộng của bền vững 
thiêng liêng linh hồn, фит ham hố cha trần ai хае | 
đất, đến khí chết rồi thi phủi hết ra không. 


43. Ảnh hình phía дийг chỉ đất thánh, khấp 
những mồ mã phong tô, cûm дау сау dấu, nơi mồ. 
nọ eó tích chữ lớn về sự chết, bai má mở ra thấy. 
däng hài cốt, 


4. Chết lành là chết trong ơn nghĩa Chùa; thề 
ấy rất nên đại phuớc ho người lành. 


2. Chết dữ lá chết trong khi côn mắc tội trọng : 
thề Ey rất nên đại hại cho kë dữ. 


3. Sách thành nói rằng : Sự chết kë có tối rất nén. 
lung hiềm. 


4. Kê cô lội khi chết rất nên long hièm : 1° B 
vì triểu mến của đời cách bền chặt, khó nỗi 
phân ; 2 Vi lương lâm thấy những 101 lỗi đã lâm, 
sing sở hối rối ; 3 Biết ít nữa phải chịu gia hình 
trong Hỏa ngục, vì những. trọng đã phạm khi 
còn sóng. 


Б. Sách truyện các thánh Tông đồ thuật lại 
Herode chết cách dữ dẫn như sau nầy : Thuổ бу 
khi Thien thần Chia cửu ông thánh Phêrô ra khối 
tù, thì e von Herode tim ông Phéró song không. 
thấy thì tra khdo quán conb, truyền xử chủng nó ; 
rồi vua га khối xử Jodéa, xuống Il Anh Cessrén 
mà ở lại dó, Khi ấy vom ciun gión dán thê 


vû thành Sidon thì nhürg dán бу đều hiệp nhau 
đến chầu vua và cậy quân nội thị vua, Jà Шанд, 
Xin cầu hòn, vi các miền chủng nô duge lương 


thye hii vua $ ra. Đến dã езі dinh, vua 


Herode mặc йо he 


4 
Tóc thì Thiên thần 
Chủa dành phạt vua бу, v) chẳng dung sự єй sång 
o D. C. T. ; von phối những sâu bo cîn rée щй 
chiết, ( Sach các ıhanh Tổng «д. ХИ, 19-23. ) 


6. Đây còn thuật theo sách truyện ede thánh 
Tang đồ cho biết Gindà cũng phải chết dG, khi che 
ding бу dã đến nơi th) lên lầu бас mà ở lại dé là 
ông Phéró và бий Gioan, Org Gincöbe và ông 
André, ông Philipphé va бгд Thoma, ông Barthóió- 
med và Maithéd, ông Gincôhé con ông Alpheó và 
ông Ximon, gọi là kế sốt mến, cũng Ong Giuda la 
. Nhiing Kë ấy vũng vàng Мёр một 
ч đồn bà và Бис Pà Maria, là Me 
anh em Nguời ma cầu nguyen, 


boi mươi người, Ibi бер thánh Phéró 
y à giữa ehe anh em má rằng: 


i phô ông và anh em, lời thách kinh Chia 
h Tiin сё ding miệng vun Devil mà phán về 
la kê làm dầu dẫn dưa những ké bắt В. C. G. 
thì рийг nền trọn ; nở dã váo sb với chúng 1, cũng 
đã được chide j báo nhu ching ta. 101 côi g lĩnh sự 
101 thì nó đã sâm duce ruộng má nó di thất c 
bụng và sb ruột ra. Việc này mọi rguời 


ES 


TỨ CHUNG LOÀI NHƠN 


CHẾT LÀNH — CHẾT DÚ 


Giêrusalem đều biết hét, cho nên cứ tiếng bản thd 
chúng nó thì gọi ruộng ấy là < Haceldama », ngbia | 
là ruộng máu. Hiệp như lời đã chép trong sách ca 
vịnh rằng: Gia cư chủng nó dã bỏ hoang vu, 
chẳng còn ai trå ngụ ở dé ; chức Giám mục nó, kë 
khác sẽ nhận lấy. Ấy vậy trong những kë đã biệp | 
làm một vời chủng. dat D. С. б. di về 
ở giữa chủng ta. KB từ ngày ông thánh Gioan lam 
phép rửa cho đến khi B. С. G. lla khỏi chủng In mû 
lên trời, thị phái chon lấy một người trong những, 
kê ấy, đề lâm chứng Người 48 sống lai, lâm một 
cùng chủng ta. Đoạn các dày ti cử hai người Ih 
ông Joseph gọi là : Barsaba, danh hiệu là « Kë công, 
chinh và ông Matthia, mà nguyện rằng ; Lay Choa, 
Chúa đã biết lông mọi người thì xin Chúa chỉ trong 
hai người nầy, Choa chọn người nào, cho được 
nhận việc bồn phán và lén chức Tông đồ thế vị 
Giuda đã bóng mất về kiếp minh, 


Dogo bát thâm thi tràng tên ông Matthia, cho nên 
dñ nhận người vào sb làm một cùng mười một Tông 
đồ, ( Sách truyện cúc thánh Tông 49, 13-30 ). 


7. Sách thánh nói rng: Sự ehét hê lành. là qui 
bản trước п! Chúa. 


R. Sự chốt ké lành lá quí bán; 1° VỊ lâm cho 
khối htt mọi dde tal nạn ở đời nầy ; 2 Bói kë lành 
yêu шен Chia và lương tâm được an nhân thanh. 
tịnh ; 3° Hong được len trời lãnh lấy phần thưởng, 
vice lanh dà lam khi còn sống, 


Ảnh hình diễn nghĩa. 


9. Hình ely uña bày kê lành chét làm sao, 
người dữ thề nào. Nơi hình phía trên diễn ға: Кё 
lanh nằm liệt trên glường phải dau Фот, bằng lông, 
theo ў Chúa, chịu lấy che phép công 101 an dl sau 
hết trong đạo. Thiên thần giữ minh xem хбе cùng 
give lông, hà соп yom đọc kinh elu nguyện, trên | 
và Doc Ша donî xem chye rude; ma 
quí cả gián, bb ngươi thoát về hóa ngục. 


40. Hình phía đưới chỉ: Người eó tội hòng chét, 
mà khinh đề dudi thầy cà, Thiên thần giữ minh 
trở lưng che mặt thương khóc. Thầy єй uude khỉ 
lia khỏi nô, còn giơ thánh Giá lén cho nó thấy một. 
lin nîn. Than thích thấy đền xao xiếng sợ hãi, 
D. C. G. hiệp ra (à bày thánh Già Chis đã chịu nạn 
cửu chuộc nó. Ma qui vây xong quanh giường nó, |) 
đợi bơi thở sau ЫН má chụp bắt linh hàn, 


4. Theo lý don chung nói: Mỗi người khi tắt 
hơi, linh hồn Па xác tai đâu, thì chịu phản xét riêng. 
| iiio tai đó. 


2, Khi chết đoạn, lính hồn liền ra trước mặt 
В. С. б. mà chja phán xét về những việc lành dË 
48 làm và nghe lấy án Chủa quyết định số phận 
lánh bay là dir một lần chẳng hề thay đồi. 


3. Bài Êvang sau nầy chỉ cho ta phải lưởng đếm 
và dọn mình trước mà chịu phán xét riêng là 
thể nào. 


Báy giờ có nhiều 10 đông đứng xung quanh đến. 
nỗi eben đạp phải nhau, Ы B. C. G. liền phán căng 
các đầy 16 rằng : Bay hãy giữ cho khỏi men Phari- 
‘stu, là sự giả hình. Song chäng có sự gi che khuất 
mà chẳng phải bày ra, và chẳng có sự gi kin nhiệm 
mà sau sẽ chẳng biết, Những sự bay đã nội ở nơi 
tối tăm thì sẽ nói ra nơi sáng: và sự bay đã nói 
nhà trong buồng thì sẽ rao giảng trên mái nhà, Tao 
bảo bay là kẻ thiết nghĩa cùng Тао: Hay chở sợ 
những kë giết xác má sau chẳng còn làm gi được. 
Tao sẽ chi cho bay biết phải sợ ai ; bay hãy sợ Ding 
khi đã giết lại có quyền phép bà xuống Hóa ngục ; 
Tao bảo bay hãy sợ Đấng ấy. Chữ thì năm con chim 
sẻ sẽ chẳng bản bai đồng tiền sao? vậy chẳng có 
con nào В. C. T. bó quên. Dầu che sợi tóc trên đầu 
bay cũng đã đếm hết bay chờ sợ, bay côn 
trọng hơn nhiều ehim sé sẻ bội phần. Tao bảo bay 
rằng : Hë ai xưng Tao ra trườc mặt người ta tbi Con 
Người cũng nhận nó trước mặt các Thiên thần 
B. C. Т. Bằng ai chối Tao trước mặt người ta, thì 
Tao sẽ chối nó trước mặt các Thiên thần B. С.Т. 
HE kê nào nói phạm đến Con người thì sẽ tha thứ 
cho nó; song ké nào nôi phạm đến Chúa Thánh 
‘Than tbi chẳng tha cho nó. 


Bay bãy thắt lưng sẵn sàng và cầm дёп sáng trong. 
tay. Bay giống như ké chó đợi chủ minh, đi an 
tiệc lễ cưới trở về, khi về mà gỗ cữa, liền mở cho 
người. Phước cho các dày 16 ấy, khi chủ về thấy 
nó tinh thức ; Tao bảo thật bay người sẽ thất lưng. 
cho chủng nó ngồi An mà di lại hầu hạ chang nó. 
Hoặc là người đến canh hai hay là canh ba má gặp 
thấy như vậy thì phước cho các đầy 16 ấy. Bay bãy 
hilo biết sự nầy, обо ebû nhà biết Кё trộm đến giờ 
nào, 8118 người tỉnh thức chẳng đề do nghạch nhà 


ж. 


ТІ? CHUNG LOÀI NHƠN 


PHÀN XÉT 


mình. Cho nén bay hãy sẵn sing, vi giờ nào bay 
cbling ngờ Con người sẽ đến. 


Ông Phéró thưa Người rằng: Lạy Thầy, Thầy 
nói thí dụ nầy chi về chủng tôi hay là về mọi người 
chăng? Chúa phản rằng: Chớ thì mày nghĩ ai là 
kë giữ việc châm chỉ khôn ngoan chủ đã dat coi 
sóc nhà mình đề cử thì giờ mà phát phán lương | 
cho chúng nó. Phước cho đầy 16 ấy khi chủ nhà 
vè gặp thấy nó dang làm việc như vậy. Tao bảo | 
thật bay, người sẽ đặt nó coi giữ moi sy nhà mình, 
Nhược bằng đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng : Chủ 
ta chậm đến liền đập đánh đầy tó tôi đôi mà ăn. 
tống mé say; bóng chúc ngày nó ehẳng ngờ, giờ. 
по chẳng biết chủ sẽ đến, bỏ nó ra, đề số phận nó. 
làm một với những kë bất trang. { 


ле ХИ, 1-10; 3546) 


Ảnh hình diễn nghĩa. 


^. Шаһ nầy diễn sự phán xét riêng là chánh lûe 
ta chết đoạn, 


5. Chỗ hình phía trên bên tú : Phân xét kê loh, | 
ben hữu thầm phan kë cô tội. Tòa B. С, G. hiện 
trên ngai nơi linh hồn Па xác. Thân thích ké lành. 
còn đang cầu nguyên gần giường bên xác chết, 


6. Thiên thần hộ thủ đem linh hồn kë lành đến. 
trước tòa В. C. б. phán xét, có Đức Mẹ và ông thánh | 
Giuse đứng trườc ейи bau etra giúp, Thiên thần một. 
tay cầm mũ triều de thưởng, một tay cầm cân thàng | 
bằng cân phân tội phước, mà phía việc lành trồi. 
hơn tbi D. С. G long nbon rước lấy và định án lành. 


7. Linh hàn kể сё tội phải đến trước mặt quan . 
trên thầm phân, thấy Chủa khó nồi nhìn xem, 
che đậy mặt, mấy qui doàn, theo xiềng lại cho qui 
cà Luxipbe rit xuống. Nơi cắn thăng bằng, tội 154 
lấn hơn việc lành. Trong sb sách nơi tay Thiên thàr 
đề thường ghi chép việc phước dire loài. 


nó ra, và rao ân dữ kinh hoàng, phạt 
trong Нёа ngục. 


Lời аан Сдв vè su phán zél chang, 
nave, đã dile trong kinh Tin kính, 56 10, , 


1. Tội là phạm lề luật В. C. T 


2. Cho dược kè thật phạm lề luật D. C. T, và có 
tội dáng phạt thì phải có bai đều : 1° Tri khôn biết 
việc mình toan làm là đều chẳng nên; 2 Chủ y 
thật таби cũng chia theo việc ấy. Chẳng có hai đều. 
ấy thì chẳng có kë là việc сё tội dáng phạt, 


3. Tôi là sự rất dữ ton trên hết; 1° Vi nó phản 
cùng Đ.C.T.; còn các sự dữ khác làm hại đến 
loài thọ sanh má thôi ; 2* Bởi nó sanh mọi sự dữ 
phải chịu ở đời này và đời sau. 


4. Tội có hai giống là: Tội TÒ tong và tội 
mình làm 


5, Tôi TÒ tông là tội ông Adong bà Eva pham 


xưa vì chẳng vwng lời D. C. T. Nên khi ta mới 
sanh ra thì đều milo tội TÒ tông truyền lại cho ta. 


6. Ta sanh ra đều mắc tội T tông lưu truyền, 
cùng phải trăm bề khốn khó, và cüng chẳng ding 
vinh phie trên trời 


7. Wai lội Tà tông lưu truyền, thì cả và loài 
người ta đều phải mọi bề khốn khó, vì ап eông 
bình В. С.Т. quyết định cho tôi ấy hóa nén tội 
chung ей và loài người đều ше phải 


8. Lj đoán В. C. T. định như vậy là рый lẽ, 
cüng như theo 1) doan phần đời, người nào bị ап 
tleh phong bét gia nghiệp, thì chẳng những nó mất 
hết mọi của cải, mà lại chẳng côn di gì đề lại cho 


con cái. 


9. Chắc chán ta sanh ra đều mắc tội T tông 
1 Vi Hội thành dạy ta phải tín như vay; 2° Nếu 
sanh ra mà chẳng mắc tội TŠ tông, thì người la 
được rồi, dầu ching chịu phép Аба tội ; nhưng mà 
phép Rửa lội là đều cin kip mọi bề cho đặng rỗi. 


10. Sự mẫu nhiệm nầy là quá ігі khôn. Ta ding 
nói đều nầy mà thôi : ТА tội T tông trong nguon 
10, tbi là tội minh làm, còn trong con cháu, thi 
là lội lưu truyền, nén con châu phải mất са 
nghĩa thành và boi đó một trật phải 0 tích và bị 
hinh phạt 


41. Có một mình Đức Bá, ding ơn riêng khỏi 
tội Tô tông, cho xứng tước lam Ме B.C. G, 


42. Loài người dầu đã chịu phép Rửa tội và 
khói lôi TŠ tông mặc lòng song còn phat: 1° Tri 
khôn tối lâm ; 2° Y шаба га yếu доб! ; I Hay см. 
về dang tội ; 4* 


NÓI CHUNG VỀ TỘI тд TÔNG 


43. Tri khôn ra tối tăm, là bởi tôi TÒ tông lam 
cho la it thông biết B. C. T., it lo việc lính hồn, 
it hidu việc bồn phận, cũng vi ў nào D. C. T. đã 
dựng nên М 


14. Y шаба ra yếu đuối Ын tội TÒ tông, nghĩa | 
là sự thong dong ra yu, đến dól nếu chẳng có ơn 
Cha giúp thì ta chẳng däng làm lành lánh di 


45. Sự bường chia về đàng tội lâm cho ta yêu 
mioh quà Ië, bam hố của cái, yêu sự sung sưởng, 
46. Chüa дда tha lội ТЭ tông, song còn đề cho | 


ta mắc lấy tinh he và khốn nạn lâm vậy, có ў cho 
ta lập lành прот dire và thêm eông nghi 


47. Trí khôn tối tăm thì giye ta сайт ehÏ học | 
hanh ; lòng ehlu về sự 101, thì làm cho la ra айс 
canh giữ mini 


bó thế gian, đứng yêu sống tạm. 


Ảnh hình điễn nghĩa. 


18. Ảnh hình din: Ông Adong và bà Буд chẳng. 
vưag lời Chia. D. C. T. định án chết má cfm hai 
ông bà An trái cây biết lãnh dữ, Ma quí mượn hlnh 
con rita, phỉnh đỗ Eva Ăn lấy trải cấm, và trao cho 
chồng mình cüng Во nữa. 


19. Ông Adong và bà Ôvà, bin tội mình, thi đã. 
mất са Chia, trở nền đối nát mé sự trải, mác dau 
den, phải chết, và bị dubi ra khỏi vườn dja đăng. 


20. Chó dưới thấy : Thiên thần Chúa clim gram 
lửa dubi hai ông bà ra khỏi vườa địa dàng, Вода 
trôi 401 những phải gian nan, lại sau hết bề nào 
cũng bị шор chỉ «y chết clim phäng trong tay, chờ. 
que mà lâm cho xong đời, 


21. Nơi hình phía trên bên (à : Thấy thành Giá 
B. С. G. đã chịu nạn chja chét mà cửu lấy la cbo 
khỏi tội Tô tông, B, С. б. hứa cùng nguơa 1D, ngày. 
san con một người Nữ đồng trinh sẽ giây đạp. 
đầu rån hỏa ngục má cứu lấy loài người ta cho. 
khỏi lôi. | 


22, Cũng phía trên, nơi hình bén hữu г Та thấy 
thầy сё rửa tội cho đứa con nil, má chỉ phép Mira 
tội tày trừ tội TŠ tông. 


Tội mình làm 


1. Tôi mình làm là tội bởi tự ў ta phạm. 


2. Gol là (6i minh (âm, vì ta phạm bỡi lông muốn 
thong dong làm một việc chính mình chù $ mà 
lâm. thì kode với lội TÒ tông ta mắc, chẳng phải ta 
dí phạm. 


Người ta thường phạm tội trong bốn cách 
nẦy : là lòng lo, miệng nói, mình lam và bà việc 
lay phải lâm 


A. Vô lich có mà đoán sự trái cho người goi 
là tội lòn: lo; nói lông ngôn là tội miệng nói i 
làm việc xác ngày Choa nhui, là tội bv việc 
lâm : chẳng rước 18 mùa Phuc sinb, là tội bê việc 
phải lâm. 


5. Tội mình lâm eó hai thử + lội trọng và tôi nhe. 


6. Tôi trọng la tội lam cho ké phạm mất nghĩa 
санд Chia và dàng phạt đời đời. 


7. бо! la tội trọng, vì nó làm cho mất ơn nghĩa 
cùng Chúa, nên chẳng còn sợ sống quà tính tự 
nhiên nữa, và ding phạt đời 401 trong hòa ngục. 


8, Спо thành tội trọng phải phạm luật B. C. T. 
trong đều nặng, và phải kịp suy cũng ch lòng phạm. 


9. Tội trong dinge tha : 1° bỡi chju phép Giải tôi ; 
2 b, lòng ап nän lôi cách Iron cũng табе xưng lội. 


10. Tôi nhe là tội làm bot ơn nghĩa thánh trong 
lòng, dáng phạt dời nầy và đời sau trong luvén nguc- 


11. Gọi là tội nhẹ vi nô lam mất lòng Chúa trong 
sự nhẹ. hoặc trong sự trọng song mình chẳng cả 
lòng phạm 


12 Ta phải ra sức xa lãnh lội nhe: 1° vi nó 
lâm mất lông D.C Т. 2 nó hay mở đăng cho 
pham tội trọng; 27 D. C. T. phạt nó ở đời nầy và 
trong layên nave. 


3. Ta dog ơn khói lội nhẹ khi chju phép Giải 
tội, а nûn tội, xem lễ sốt sáng, làm phước bố thi, 
và lâm các-viéc lành khác, Ide ta con ơn nghĩa 
chag Choa, 


44. Có bày mối 102 đầu : 1* Kiêu ngạo; 2 HA 


tiên ; P Dâm duc; 4° Ghen ghét ; 5° Mê Яп uống; 
@ Hên gián ; 7° Làm biếng việc lãnh. 


15 Goi (6i đầu xì nó là cội rễ sanh ra các tội kbác. 


ES 


Bay mòi tội đâu 


TỘI KIÊU NGẠO 


16. Mối tội đầu thành tội trọng nhẹ W 
nặng nhẹ và lông ưng theo it nhiều. 


Kiêu ngạo 


17. Kiên ngạo là chứng lam cho người ta уға 
chuông và lặng mình lén quả lẽ, lấy minh iam 
trước và khinh đề kë khác, 


48. Ma qui phạm tội kiêu ngạo Irưởc hết là khí 
nô khởi ngụy càng В. C. Т. 


19. Kiêu ngạo hay sanh ra những tội nầy; 
1° Kiếm 156 phô trương tài ngō ; 2 Cay minh ў sức. 
inh nỗi mọi việc ; З Làm bộ giả hình nhe dire; 
Сет đầu chẳng vung lời cha mẹ cùng dáng bề 
mn З. Вас ngang vai thi ehê trách, bực dưới lại 
đề duoi. 


Ảnh hình điễn nghĩa. 


20, Ảnh hình trần (à thiên thần lành dữ bai bên 
hiến trận, chính giữa thấy thiên thần Mione ibng 
lãnh đệ binh, dành với Luxipbe lướng soái thần 
dữ. Luxiphe cùng phe nó lên tiếng khởi пуу :« Tao. 
së nên giống như đấng cao cả. » Thánh Thiên thần. 
Micae và hết thảy các thần lánh, đều ưng ring: «Ai 
bằng В. С. T. f » Vira dût 101 nầy tức thì Luxiphe 
cùng các thần theo nó liền phải hạ xuống rốt đây. 
bûa ngục chóng như chop. 


21. Nơi hình phía dưới bên tả ; Ta thấy cải tháp. 
Habélé, con châu ông Noe toan xây cho 101 trời, 
đặng bia danh bau thế. Song D. C. T. eó ў phạt 
lòng kiêu ngọo qua dài ấy, thì làm cho chúng né 
phải lôn igo tiéng nói, đoạn ngã lòng bỏ việc di tán 
lạc Bói 40 tháp chưa thành ấy gọi la Baböle, nghĩa. 
là lộn tiếng 


22. Cüng phia dưới bên hữu - Thấy một người 
Phariséu vời một người Publicand, cả hai vào. 
thanh cầu nguyên, Phariséu đừng trước, 
kiêu căng cầu nguyên, lấy mình nhom 
chúng, Соп người Pablicand thin minh 
bé lòng khiêm nhượng ăn năn cầu xin. 
Publicanó thì Chúa nhậm, được khi tội : 
người Phariséu Chủa chẳng nghe, lại càng 
tôi. vì chưng Сайа phân rằng ; < Al tàng minb 
thì sẽ phải hạ xuống: và ai bạ minh xuống, thì 
đăng nhắc lên. + 


Hin 
Rus 


Н 


Hà tiện. 


1. Hà tội 
của cài thể 


là chứng làm cho người ta mê tham 
n quà Ië, nhi là tiền bạc. 


2. Vốn chẳng cấm yêu chuộng саа сї đời nl; 
một cấm mê tham nó quả lẽ và vi nó mà thôi, son 
được chuộng nó vì D C. T., xem nó như phương 
thế cho ding lo phần rdi. 


З. Kê bam mê của еді đời tam nầy quả lẽ, là khi 
nó cà long phạm đến D. С.Т. cho được айт, gia 
gli hay là thêm của cải 


A. Tội bà liên là lội rất trọng, vì ông thánh 
Рао gọi nó là giống tội < thờ byt thần » và nói 
ring 
làm 


« Kë hà tiện chẳng được nước thiên Dang 
m 


Kê khó khăn cü ag diye phạm tội hà tiện, vi 
д lôi bà tiện chẳng những la ở tại sự ham me 
ë những của cải minh đã có, ma lại cũng ở 
tại sự tước ao thời quà những cia minh chưa có. 


6. Tội hà liện làm cho ta ra cứng lông санд kể 
bàn nhơn, chẳng lo đến của trên trời; lại ед khi 
giye ta chiếm lấy của kë khắc. 


7. Nhơn đức nghịch cüng tội bà Ил là chẳng đề 
Jong dinh theo cia đời, 


8 Những phương thế chánh trữ tội hà tiện là 
Y Nhờ B. C. б. ăn ở khó khăn và < chẳng có nơi 
nào mà gối đầu »; 2* Suy đến sự ehết làm cho 
ta mất hét mọi ойн, 3* Bố thi cho kë khó khăn lũy 
sức minh, 


im dục. 


9. Dim dục là chung xấu hd mê dám хас thịt đã 
cấm trong Giải ria thử sáu cùng thử chin. 


10. Tội dâm dục làm cho ta ngắn những việc. 
đạo, trí bón tối tăm, lòng ra cứng cŠi, sức lực hao 
món ; tài năng tính tốt linh hồn hư di, và thường 
chết không ăn nán trở lại. 


14. Nhơn đức nghịch cùng tội dám dục là đức 
sạch sẽ 


Me ăn uống. 
42. Me ăn ung là chứng làm cho người ta ham 
më việc ăn uống quá 18, 


43. Ham hố ăn uống quả lẽ, là kbi ăn uống 
vô độ vô lượng, bay là có một ў cho vui sướng 
элей. 


TỘI 


HÀ TIỆN — DÁM DỤC — MÉ Ах UỐNG 


1%. Khi йо uống, thì phải eó ў cho ding giữ 
mạng sống mình đề mà làm tôi Свая và làm trọn. 
việc bba phận mi 


15. Tội mé Аа uống là lội xấu xa, vi kể mê 
uống lấy < bụng nó lâm chúa nó tho» mau ông, 
thánh Phaolồ dä дад xưa. 


46 Sự mé ño uống bim nghèo hơn, là khi say 
sưa đến đỗi mất trí khôn. 


17. Tánb mê йа uống sanh ra những sự lệ lu 
nầy: hay phạm luật buộc йа chay kiêng thịt, trí 
sảng trở nén u Am mé muội, ба nói không Кіп 
miệng, hay rầy rà và hay mé dâm duc. 


18. Lại nữa lành say sưa lâm hao món sire lực, 
hư danh tug, mất co nghiệp i nhiều khí lâm eir 
cho ngươi ta phải chết ва và khốn nạn. 


19. Nhơn dirs nghịch cũng tính mê йа uống là 
dire tiết kiêm thích trung, 


20. Phương thế chữa tinh mê An uống: 1 Đọc 
kinh trườ và sau bữa ăn; 2* Mỗi ngày trong khi 
tập hàm minh it nhiều; 3* Linh những 


24. Tội hà tiện làm cho Giudà bàn nộp B. C. G, 
cho quân nghịch, ад Шу 30 đồng bạc. Ảnh hinh 
phía trên diễn : tông đồ bạc өші Ấy, lay em cái 
ti, trước mặt các đầu mục thầy cå vá những thầy 
kỷ lục khi đô dang hội đồng lada bát В. C. б. má 
giết. Giuda dig trước mặt ké làm đầu công dàng 
mã linh giả tin nộp quan Thầy minh cho nó. 


22. Chang hình phía đưới thấy : Esaú mê ăn, vì 
mot đĩa chao du, dành lian chire trưởng nam cho. 
Giacóp. Ngày kia Giacóp dọn cháo đậu, Band di 
sàn về mệt bèa кіп йа và nhường cho em quón 
trưởng nam là như nhường ơn quí trọng B. С.Т. 
448 búa cho ông Abarabam. 


23. Chàng hình chính giữa thấy : Con trai boang 
đàng tông phải chăn beo làm vậy, là vi nó đã mê 
theo vui sưởng хас thịt. 


24. Chang trên chỗ hình thấy = 
В. С. б. ña bữa cùng các môn đệ Người 


Ghan ghét. 


+. Ghen ghét lá chúng phán bi buồn bực khi 
thấy kê khác дёп sự lãnh, hey là vui quấy, khi 
thấy ké khác bị sw dữ. 


2. Tội nầy rất nặng : 1° Vi nghịch công nhơn đức 
thương yêu người cách ngay ; 2 Vì kë có tính ghen 
ghét nên giống ma qui, vì hỡi qui Satan hay ghen. 
ghét, thì tội mới vào được trong thế gian, lại Ьсі 
qui Satan hay ghen ghét, thì còn tim phương làm. 
hại ta luôn. 


3. Kë cô lánh ghen ghét thưởng lắm cực minh, 
lòng trí nó những bit гін khốn eye luôn. 


A. Tội ghen ghét sanh nhiều tội khác, IA: nghỉ 
hoặc trái 10, bà va, nói hánh, Ый thuận, giận ghét, 
và lội giết người nữa, 


5. Nhơn đức nghịch cùng tội ghen ghét 18 phon 
đức thương yêu nhau, dạy à công người ta cho hỏa 
nha; khó người như khó ta, vai người chẳng khác. 
vui ta, chở phán lẽ 


6, Phương thế chia tinh ghen ghét : 1° Suy ta Jà 
anh em vời nhau trong Chúa Kirixitó;2 Cầu nguyện 
cho ké ta ghen ghét, và làm ơn lành cho nó; 
> Tập mình ở khiếm nhượng trong mọi sự. 


Tội hờn giận. 
7. буйл là cơn dấy động trong lông quá lẽ, gặp 
đều sái ў, phát hàm him dë ton. 


В. Giận vira phải, Ьбі chống trả sự dữ, thì chẳng. 
sở lội. 

9. Khi mình mới phát nồi giận, chưa kịp suy, 
song khi vừa biết, liền lo häm dep, thì chẳng có 10. 


40. Chir thường sanh chứng bën giản là tánh kiêu 
ngạo, và сб tinh theo 1; боёв riêng mình, 


11. Tinh giận năng xi ta nói phạm đến danh 
thánh В. С. T. và Мо tha nhiéc nhóc đánh đập 
người ta, lại có khi giết nữ: 


42. Nhơn đức nghịch với tỉnh bòn giận, là dire 
hiền lành, dạy ta phái bằng lòng nhịn uhye những 
đều trai y ta. 


Ж 


GHEN GHET — HON GIẬN — LAM BIÉNG VIỆC LÀNH 


43. Phương thë chữa tính hờn giận : 1° Năng nhớ: 
D C.G, khi còn ở thể gian, Người bièn lành nhịn. 
nhục пий là khi chịu nạn và chịu ehết trên cây 
thánh Giá; 1° Tập mình đang khi nồi gión, thì khoan. 
nói, khoan làm. 

14. Giản рый lẽ. thì nën, Kin D. C. G, thanh пф 
khi dubi kể làm vô phép trong đền 180 ; lại cha mẹ. 
phiền gión con еді ng nghịch, thì không еб tội. 


Làm biếng. 


45. Làm biếng là lánh yêu ở không nhưng, biếng 
nhất е Дор lo ép minh làm việc bồn niệm, 


46. Làm biếng có hal thế: 1* Phần hồn chẳng 
muốn chju khó làm lành lập công ; 2 Phần xác © 
hờ chẳng ra эйе lâm vide bồn phận mình. 

47. Tình làm biếng làm cho tn non lông yếu sức 
lều minh phái trăm bề khốn cực, bó chính үйе 
phải làm. Nó Ih cội гё sanh ra các cebú og nët xấu. 
Аме, ni 18 lâm cho la ở không nhưng, tồn phí 
ngày giờ, nên đốt nát dû dang bay dbi y, niên sống 
ở đời vo ich, 

18. Nhơn dire nghịch cùng 101 làm biểng, là sự. 
siêng năng đạo đức lâm cho lòng ta được mụnh më 
An cần chuyên lo việe bồn phận minh, 


19. Cho được thắng tính làm biếng : 1* Phải suy 
nhờ sự lao lực làm ăn là luật D. C. T. buộc chung 
bết mọi người ; 2 Phải га luật riêng buộc mình và 
cứ gió ; 3* Đừng ngủ trễ giờ đã định ; 4* Đừng mất 
giây phút nào vô Ich. 


Ảnh hình diễn nghĩa. 


20. Hình phía trên diễn : Mấy anh em bán Giuse. 
Mấy anh em thấy Giuse có lông đạo đức thi ghét, 

Ngày kia bát Giuse bó xuống giếng loạn, û dó 
cho chết, song khỏi it lâu, chủng nó kéo Giuse lên, 
ban cho mot người 141 buôn lsmaelltê, đem về 
nước Ёдёріб. 

21. Hình chang giữa chỉ : Esau di săn được con 
thịt đem về cho cha lá Ong айс, ding cho ông 
lesác trối chúc sự lành cho minh; vừa khi mói 
nghe nói cha đã chúc sự lành cho em minh la Gia- 
cop rồi, liền pbát giận dữ hoëng bt và quyết dink 
18 Giacóp. 


22. Ching hinh phía dưới thấy : Dira làm biếng, 
bo thờ trong tày đầy những dá và gai góc. 


NHƠN ĐỨC CẢ CHỈ 


4. Nhơn đức là tinh nét lành thém sức cho linh 
hồn hưởng chịu làm việc lành, lành việc dữ, 


2. Nhơn đức li nhiên là tính nét lành, làm cho. 
ла Al mó làm việc lành theo lẽ tự nhiên : như kbi bó 
tb! cho ké khô, bỡi vì lẽ tự nhiên dạy ta phải giúp 
đỡ nhau, ấy là làm việc nbon đức tự nhiền. 


3. Nhơn đức quá tính tự nhiên là che прот đức 
1a chẳng sắm đặng höl sức riêng, và giúp la lâm 
việc lành bữi lẽ dire tin sol: như khi bó thí cho kë 
khó, bỡi vi đức tin day ta sự bố thí ấy, chẳng khác 
nào như bó thí cho B. C. G, vậy 


A. Nhơn đức quà tinh tự nhiên có bai thứ là 
nhơn đức chỉ về B. bon đức phong hóa. 


5. Nhơn dire chỉ về В. C. T. сё ba, là: nhon 
dite Tin ; nhon đức Су và nhơn đức Kính Mën. 
Ba nhơn đức nầy gọi là Ба nhon đức cả chỉ ngay 
và D. CT 


Nhơn đức Tin. 


6. Đức tin là nhơn đức quả sức tự nhiên D. C. T, 
bao cho ta tin thật vững vàng mọi sự thật Choa đã 
16 ra và Hội thành truyền cho ta tin, 


7. РЬ tin mọi sự thật Chúa đã tò ra, vi D. С. Т 
là Đấng chon thật vô cũng, chẳng hề lầm công 
đối ai dang. 


8, Đức tin là cần kíp mọi bề cho ding rồi linh 
hồn, vi В. С. б. đã phán rằng : HE ai chẳng tin, thì 
nấy phải đoán phạt. 


Đức Cậy. 


9. Nhơn đức cậy là đức quả sức tự nhiên D. C. T. 
ban cho ta trông cậy vững vàng sự sống dòi đời 
moi ơn cần cho đặng sự sống ấy. 


Đức Kính Mën. 


10. Đức kinh mến là nhon đức qué sức tự nhiên 
B. C. T. ban cho ta kính mến Chúa trêo hết mọi sự 
và yêu người như mình vậy, vi lòng mến Chúa. 


11. Kính mến D. C. Т. trên b mọi sự, nghĩa là 
yêu mến Người hơn mọi loài thọ sanh, hơn mình 
mira, và thà dành lòng chết, bon là phạm tội mất 
lòng Người. 


ES 


NHƠN BỨC 


VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI 


42. Ta phải kính mến B. С.Т. : 1° Vì Chúa là 
Ding tron tốt trọn lành vô cùng ; 2 VI Chùa doy ta 
phải kính mến Người ; 3* Vi Chia đã ban ơn lành 
cho la kề chẳng xiết ; 4* Vì Chùa còn hita ban cho 
la ơn trọng hơn nữa ; 5° Bỡi vi nếu ta chẳng kinh. 
mến D. C. T. thì đầu các nhon đức và những việc 
lành khác cũng chẳng làm cho ta đặng rỗi linh hồn. 


Ảnh hình diễn nghĩa. 


43. Người nữ đồng trình đứng tré3 hết, tay hữu 
dựa vào thành Giá, tay tà cầm duc sáng Іда, ebÎ 
nghĩa dúe Tin, thánh Giá chỉ đều mầu nhiệm Chùa 
chịu nạn chịu chết má chade tội loài người là đều | 
del cal phải tin. Bude cầm bên tay tå, thì chì dire 
tin soi sáng linh bồn nguời ta, 


14. Kế đưới hình người nữ đồng trình này, ta 
thấy : Ông Abarabam giết Isaác là con mình mà 16 
IE B. C. T., ông Abataham làm vite đức tin mạnh. 
bạo, vì tin lời Chúa đã búa ban cho minh nhiều 
соп châu. 


45. Người nữ đồng trình đứng bên tû kế đô, tay 
bin cầm mũ triều, lay їй nấm cải neo, là chi nghĩa 
due Cây. Mũ triều chỉ sự vang bin Irên troi, cài neo 
chỉ lòng bền đỗ trông phước 10 đời sau, 


16. Phía đưới kế hình người nữ đồng trinh này, 
ta thấy : Ông Gióp nằm trên đống rơm, chon tay 
đầu mặt đều lở lôi thai tha, giữa con cực nạn làm. 
vây, ông Giôp năng 10 ra lòng Iröng cậy Choa mạnh. 
bạo mà nói rog: « Dầu Ch ta cũng «бу 
trông Ngu 


17. Người nữ đồng trinh đứng bën hữu : Tay là 
chi vào trải tìm mình cháy lửa kính mến Chúa, toy 
hữu cầm chén có bánh lễ lớn ở trên, là chỉ nghĩa 
đức kinh Mến. Trái tim chảy lửa, nghĩa là ta phải 
kính mến Chúa hết lòng la; chén và bánh lễ chỉ 
phép Thành Thè, là chính phép nuôi sự kính mến. 
В. С. Т. trong lòng 


48. КЕ dưới người nữ đồng trinh nầy, 1а thấy = 
B. C. G. ngồi ăn bữa tại nhà ông Simon là người 
Phariséu, và thấy bà Maria Medalenna cùng bình. 
thuốc thom, bà nầy kbóc lóc chäy nước mit ra rửa. 
chon B. С. G. và lấy tóc mình má lau chon Nguói ; 
В. C. G. khen bà nầy có lòng kính mến Chúa, thi 
phán cùng ông Simon rằng: «Тао bảo шау; nó 
được tha nhiều lội lỗi vì đã yêu mến nhiều, » 


2» 
ж Ж”? - et 
N79 Te 
FA ЖАУ дш ew 


1. Gọi là nhơn đức phong bé: 


E giúp ta sửa lính 
att 


cách ta phải ăn ở với mình, cùng ké khác. 


2. Nhơn đúc chỉ về phong hóa có nhiều, song 
đây kề bốn phon đức đại cái là: 1° Đức khôn 
ngoan; 2° Đức công bình ; 3° Đức mạnh mE; 4* Đức 
tiết kiệm. 


З. Những quân të ngoại đạo, đều thông thạo 
vá dạy người ta bốn phon đức này theo IE tự 
nhiên. Còn kë giữ dao thiên Chúa, nhờ ơn Cứu thế 
thì giữ ding các nl on đúc ấy cách i tính 
nhiên, vá mạnh mé Lon, công chỉ về phần cü: 
trọng hơn. 


Dire khôn ngoan. 


A. Nhơn đức kbön ngoan trên bồn tính tự nhiên 
là nhơn dire soi (11 khán cto ta МЕ chon lụa những, 
phương thë chic hơn mà ding phần rồi, 


Dire công bình. 


5, Nhơn đức cong bình trên bồn tinh tự nhiên 
lê nhơn dire hay lem cho ia ding lòng vững vàng 
theo lẽ chính wa ий cho D. C. T. những sự thuộc 
wi Choa cing trả cho kể khác những sy thuộc về 
18 fy. như D. C. G. dạy trong sách Êvang rằng: 
« Nấu bay chling ăn ở công chinh hơn nhüng người 
thông giêo và Phariséu, thì bay chẳng dược vào 
nude thiên dàng. ( Май. У, 20) 


Đức mạnh mẽ. 


G. Nhơn đức mạnh mẽ trên bồn tính tự nhiên 
là nhơn đức lâm cho ta sẵn lòng chia mọi sự khó 
mà giữ đạo, cùng làm những việc bồn phận mình 
cho nên 


Đức tiết kiệm. 


7. Nhơn đức tiết kiệm trên bồn tính tự phiên là 
прот đức chẳng những làm cho ta dang mọi sự thế 
п nầy cho vừa pii, chẳng quà mực, mà lại khi 
dâng thì nhon dire này đứng kà mọi sự 
Ấy là phước lộc và phầu cùng mà thôi 


Ảnh hình diễn nghĩa. 


8. Đức khan ngoan diễn theo Ij đoán vua Salo- 
mon, chỗ bình у Ма {rén bên à: Thuỷ ấy eó bai 
me kia ở trong một nhà, cả hai đều eó con nhà 
mới sanh ; dem no một dira nlıö kia chết thì mẹ nó 
đem xe chết con minh đặt thé chỗ. mà bắt lấy con 
của mẹ kia dem về làm con mình. Me kia (bấy mẹ 
nầy mưu mô giả tra, bền dén kiện trước mặt vua 
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NHƠN BỨC 


NHƠN ĐỨC ĐẠI CẢI 


Salomon, Ta thấy vua khôn ngoan nầy ngự trên 
"gai, còn hai me no đứng duói trước mặt vua. 
Đứa nhỏ chết đề ngay duói chon vua. Có một tên. 
linh một tay cầm gươm, một tay xách đứa nbd con 
sống, bai mẹ đang tranh nhau. Vua Salomon phản 
ving : Bay hãy phân thay con trẻ còn sống làm hal, 
phân nửa cho đứa nầy, phân nữa cho đứa kia.» 
Don bà có con trai sống lâu vua rằng: < Xin dite 
xua hãy cho nó con trẻ sóng chở gift nó. » Mẹ kia 
тї Chẳng phải cho ta, chẳng phải cho mày, 
bén là phải chia làm bai nó га. » Vua lại phân rằng 
« Chê giêt, by giao cho mẹ truóc vi là mẹ thật, » 


9. Cũng phía trên chó hình ben hu + Thấy nghy 
kia D. C. G dạy đức công binh cho Phariséu và 
những nguoi theo phe vua Erode là thề nào: Chúng 
n6 cô ў thử mà hỏi D.C G có nên nạp thuế cho 
vua Xedaré cbăng ? Thì В. С. G ilu nô đem một 
đồng tiền và chỉ cho nó mà sång: Шлі nầy là hình. 
ai và hiệu nầy là меш ai? Chúng nó thua ring 
Hình và hiệu vua Xédaré. Thi В. С. G. phán ring: 
Ấy vay bë sự gî của vua Xedaré thì bẩy ий cho. 
xua Nödare, ma sự gì thuộc về B. C. T. thi bîy 
trả cho Ð. С.Т. 


10. Chỗ hình phía đưới ben tû điễn : BA Gindit 
làm một việc manh bạo 16% lạ. Ни nầy thấy thành 
Bétbulin kinh đô mình ở, phải tay tưởng Hólóphé, 
thống lãnh bình nước Assyria vây, thì quyết lông 
liều mạng sống mà cứu lấy quê hương, bèn айа 
soạn ăn mặc d dm trang, vào dinh tưởng Hólóphé, 
đường như muốn Шаһ lai nạn hong đến trong 
thành Béthulia, Thống lãnh binh thấy Gindit đuông 
nhan dep dé, lại thêm ngoan này nói năng Ijeh 
lãm, thì khiến don tiệc dài ming, trong tiệc nầy 
tưởng uống say quà chén, Mãn tite rồi người іш 
tứ la, chỉ сда lại một mình bà Gindit với 
tưởng nọ má thôi. Ва Giudit khi thấy quan lường 
say giấc me mang liền lấy giram treo aña mot bên 
má chém đầu. 


41. Cũng phía trên chỗ hình bén Ata : 
vua Davit làm một gương về đức tiết kiệm. 
phi thường. 


Thuë ấy din Philixitinh chiếm lấy thành Belem, 
vua Bavit dänh giặc với nó Kni ấy vua phải khát 
nước quá, thì во troc ràng = « Chó ді ai cho ta một 
chút nước böi giếng ben cữa thành Bélem. » Tức. 
thì có ba người can dim, sang qua dinh Philixitinb, 
вайс nước bón giếng gần cda thanh Bélem, dem về 
cho vua Davit; song người chẳng uống một шоў 
dung cho Chia má ring: < Chas hãy dûkî 1 
kéo la làm sự này : Chér thì ai uống màu những: 
này đã tray dı liều sự sống mình мо?» 


F 


4. Mấy nhơn đức sách Évang khuyến ta giữ cách. 
riêng, cũng qui về bốn nhơn đức đại cái. 


2. Có bốn nhơn đức sách Êvang khuyên 
Đức khiêm nhượng, đức khó khăn, đức sạch sẽ và 
đức vung lời chju luy. 


Dire Khiêm nhượng. 


3. Dire khiêmpnhượng là nbon đức làm cho ta 
nhin biết tánh nết hư hen, trong ta ; có chút gì It 
bi là của Chúa ban. 


Dire Khó khán. 


A. Đức khó khăn là nbon đức làm cho ta chẳng 
đề lòng dính bén của phim thế giar, một yêu mën 
B. С. Т, mà thói. 


Đức Sạch sẽ. 
5. Đức sạch sẽ là nbon đức làm cho ta xa lành 


sự vui suóng xác Ibit, Ð. C. T. cấm, và dùng cho 
vừa phải sự Ð. С. Т. cho phép. 


Bức Vung lời chju lyy. 


6. Đức vung 101 chịu lyy là nbon đức làm cho 
la vung thửa lịnh phải phép các ding nề trên và 
nhìn che đấng ấy như ké thay mà! Р. L. T. 


7. Đức khiêm nhượng là nền sự trọn lành trong 
đạo thánh T.. Sách vang nhc những nhơn 
đức nầy lên bực quá sức іш nhiên và trọn lành, 
Lai bày tò ra, cho có kể giữ nkon đức бу cách 
mạnh bạo trong nhà viện tu. Song le chẳng buộc, 
một khuyên bảo mà thôi; cũng chẳng buộc b& 
mọi người, một khuyên kể có ơn riêng Б, C. T. 
gọi mà thôi. Đứng bực viện tu ở tai sự khấn giữ 
Da nhon dire : dite khô khăn, sạch sé và virg 104; 
iy là giữ cách tron bon những nhơn đức phong hóa. 
Lai cũng giữ bền đỗ nhơn đức khiếm nhượng. 


м, Đây sách Evang D. C. G. gọi một người trai 
đang tbi kia vào dàng trọn lành nầy là thể nào. 


Đoạn еб một quan cai hỏi B. C. G. rîng: Lay 
Thầy nhon lành, tôi phải làm di gì cho được sống 
đời dòi ? B. C. б. bảo kë ấy ràng: Nhơn sao mày 
вої Tao là nhon lành ? Đừng kè В. С. Т. chẳng có 
аі nhon lành, May dá biết các diều гїп: Chờ giết 
người, chớ là dám, chở trộm cấp, chi làm chứng 
gian, hãy thảo kinh cba mẹ. Người ấy thưa rằng: 
Những sự ấy lôi vốn noi giữ từ thuở niên ấu. В. С. б. 
nghe lời ấy thì bảo nó ring: My còn thiếu một sự, là 
bày bán những của mày, bố thí cho ké khó khăn. 


| NHƠN ĐỨC 


MÁY NHƠN ĐỨC THEO SÁCH ÊVANG DAY 


thì sẽ được tích của bûn trên trời, дора hãy đến 
theo Tao, 


Khi người ấy nghe lâm vậy thi lo buồn, bỡi vì nó 
giàu có lfm. D. С. ở. thấy nó lo buồn tbi phan 
rằng : Nbữm,, ké có liền của, khó vào nước В, C, T. 
Các kế nghe làm xây thưa rng : Vậy tbi có ai được 
rỗi linh hồn sao? В. C. б. bảo chủng nó rằng: 
Những sự loài người ta chẳng làm được, Ất là 
В, С, T. làm được. (Lue XVIII, 18-27) 


Ảnh hình dién nghĩa. 


9. Chỗ hình phía trîn bên (ú : Thấy ông thánh 
Gioan Baotixita làm gương khiêm nhượng 161 lành. 


Ngày Ма người Giudên ở thành Glérasalem sai 
ород thầy cá và người Levi đến hói người ring: 
«Ong là ai ? » thì người xưng rằng : Min ehẳng phải. 
là Đấng Kirlxitó, cüng không phải ông Élla, cũng 
cbliog phải ding tiên trí. Các thầy ấy lại bài người 
rîng : « Nếu ông không phải là Đăng Kirixitó, hay 
15 Ёна, hay là tier: tri nào, nhon sao ông làm phép 
ria?» Ông Giosn thưa lại rằng : Min dùng lấy nutre 
má rửa, song le ở giửa phô ông đã có một Đấng, 
mà phô ông không nhìn biết Người; бу là chính 
sẽ đến nou min, Người đã có trước min, đầu. 
mở dây giày Người ra min cũng chẳng đảng. 


10. Nơi phía trên bên hữu : Thấy che bồn đạp. 
401 thượng ed An ở khó khăn trọn lành, Hà ni có. 
gia sån ruộng đất thì bàn lấy (ёо, dem dung cho 
các thành tong đồ, rồi các thánh ấy phân phát cho. 
các bồn đạo, 


11. Ảnh binh phia duri bên їй: Dün tích ông. 
thánh Giocóbé vá ông thánh Gioan, con Ong Dibé- 
480 làm gương vung lời trọn lánh. Ngày kia hai 
ông thành nầy mắc lo và lười, thì В. С. б. phan 
day rằng i ө Bay b?» theo Tao. » Tite thì hai thành. 
đề Ong Débédéé cùng айу người dành lười dưới 
thuyền, liền :beo В. С. Ge 


42. Chỗ phía dưới Мп hữu : Thấy В. С. б. là. 
bạn thiết những linh bàn trong sạch, Hai bên Là 
hữu có bốn đấng thành đồng trình phân riêng ra, 
vi đã giữ mình trinh khiết từ bé cho đến chết. 


Bên hữu Chúa : Đức Mẹ voi Ong thánh Gioan 
Baotixita ; Ben (4 Chúa, бод thánh Giuse cũng ông. 
thánh Gioan thánh Sử, 


THƯƠNG NGƯỜI 


THƯƠNG XÁC BAY MỐI 


Ảnh hình diễn nghĩa. 8. Truyện nầy 16 ra cho ta được Ый: B. C. T. 

cũng đânh ban của cái phần xác mà thưởng kế có 

4. Long thương xót là nhon đức khiến ta khi thấy. | đức thương người : cho kẻ dói ăn, cho kë kbát ung. 

kë khác phải khốn nạn, thì động tình thương cứu. 

- 9. Hình ánh nhỏ tròn phía góc bén tả : Thấy một | 
2. Thương сп có hai thế : thương phần xác và | người bố thi cho kể bàn nhon. 

thương phần hồn. 


Viking kë liệt cùng кё tà гас. 


10. Mối thương xác thứ hai : Viếng kë liệt càng 
kë 10 гае. 


14. Mối nầy diễn ra nơi chỗ hinh chính gita 
bën lá, theo truyện người Samaritanó lòng nhơn | 
` trong sách Évang: < Có một người kia ở thành. 
5. Ảnh bình nầy trần bày các việc thương giáp | Giêrasalem xuống thành Giéricó phải ké cướp lấy. 
mời ta phần xác. hết của nó, củng dim phải nhiều dấu, rồi bổ nó. 

nửa sống nửa chết та di. Хау có một thầy сё kia 
Cho ka đối м. cũng xuống dàng ấy, thấy nó thi qua dí. Lại eó mot 
người Lêvita đi qua, thấy nó thì cũng cứ dí, Sau 
nữa có một người Samaritanó đi ding đến nơi ấy 
thấy nó thì động lòng thương, đếu gần, đồ đầu 
cùng rượu, rit buộc các vit tích nó lại ; đoạn đặt nô. 
trêa ngựa mình, đưa đến nhà quñu má lo liệu cho 
nô. » ( Luc. X, 30-34 ) 


12. Hinh ảnh nhỏ tròn phia đười góc bên 14: 
Thấy bà phước nuôi người liệt lào cho uống thuốc. 


men. 


3. Thương phần хас là khi làm việc gì mà cửu 
фар người ta phần xác. 


8. Thương іс có bày mối, song đây chi bốn mối 
đại cải bon, như : Cho kë dói йа, viếng ké liệt cùng 
kë tà гдс, cho khách đỗ nhờ và chôn xác kë chết. 


6. Cho ké đổi An, cho kë khát o6ng, cho ké 
truồng mặc, chuộc kë phải làm tôi, nói tắt một lời, 
giúp kë cũng cực là thứ nhữ trong mối thương. 
người phần xác. 


2. Ảnh hình phía trên din tích: Tiên tri Elia 
làm cho bột mi và đầu của bà góa thành Sarephia 
hóa ra nhiều như truyện kế đây. 


Bang thuở nube Isarae phải đổi khát đồ khd 
thiết tha, tht ông Êlia vưng linh Сода đến thành 
Sarephia, thuộc về người Sidon. < Khi người đến | 
ca thành, thấy có một người dûn bà goa lượm | 44. Mi này dika ra nơi hình phia dubi: Ông | 
cii, thì gọi nó mà bảo rằng : May hãy cho ta mò! | Abaraham cho ba Thiên thần dén hãy hoại thành. 
chat nước trong hình, cho ta абод. Kai nó trở lưng | sadoma và thành Gômôrrhé, 46 nhờ tại nba mint. 
di lấy, người gọi dang sau nó má ring: May hãy 
dem cho ta một miếng bành trong tay mày; nó thưa | 45. Hinh ánh nhỏ tròn phía góc dưới ben hita £ 
ов: D. C. T. là Chúa người sống! tôi chẳng có | Thấy một thầy dòng đang cho kë khách 40 nhờ, 
bánh, chỉ còn một nắm bột trong vò và một chút Chón xáe kẻ chết. 
dầu trong bình ; nầy tôi lượm vải que củi mà về 


nấu nó cho tôi và con trai tôi, đề chuông tôi ăn, rồi | 46. Mối thương xàc thir tư : Chon xke kë chết. 
chết. Ông Ёна bảo nó rằng : Mầy dirag sợ, hãy de, 


lòm như mày di nói, song trưởa, mày bay lấy ын | 17; Mỗi my dila ra sợi Ман Ма улаан 
ấy làm cho ta một bảnh lùi uhö, dem cho ta; rồi sẽ | Mu: Ong Tobia chôn xác muội арый trong вывад 
làm cho my và con tral mày зза. B. C. T. М Сы | Š M bh bu 
Isarae phản thề nầy: Vo bội không thiếu, bình | 48. Hình дай nhö trda góc trên ben hÜ: 

dầu chẳng giảm cho đến ngày Chúa sẽ ban mưa | một thầy cả rûy nưởc thànà trên kể ch& mới. 
xuống trên mặt đất. » (ШІ Reg. XVII, 10-18 ) xuống đất. 


Cho khách đô nhà. 


АЗ. Mỗi thương xác thứ Ба: Cho khách đỗ nhớ, 


1. Thương link hàn là làm những vide giúp người 
ta về phần hồn. 


2, Thương linh hồn có bäy mối, mà đây đón ra 
bốn mối đại cái, như: Mở dạy kë mê muội, lấy lời 
lành khuyên người, an ủi kë âu lo, cầu cho kë sống 
và kë chất 


З. Sách Evang nói ta sẽ phải chịu phán xét về 
“Тіс thương người phần hồn phần xác: < Vậy khi 
Con Người đến cách ові nghi, các 'Thiên thần chầu 
ehựe Người, thì Người sẽ ngự tràn tòa oai nghiêm ; 
các dàn sẽ ty tập trước mặt Người, Người phân гё 
nó ra khỏi nhau, như kë chắn phán rë con chiên 
cho khỏi con de ; chiên thì ӨЗІ bên hữu, còn dê thì 
đặt bên tả Người, Bày giờ vun phán cũng những kë 
ở bên hữu Người ring: Hơi những kế Cha Tao 
giảng phước cho, bay hãy đến nhận lấy nước đã 
эйт cho bay từ 190 thiến lập dia; vì Tao đã đôi 
má bay cho Tao йо ; Тао kbmt bay cho Tao uống ; 
Тао khách ngụ, bay cho Ta» đỗ nhờ; Tao ở trần 
bay cho áo mặc; Tao ốm dau. bay thầm viếng 
phải cầm tà, bay đến cùng Tao. 


Hay giờ ehe kè lành sẽ thưa cùng Người ring 
Lay Chúa, bao giờ chúng tôi thấy Chùa đôi mà chúng 
tôi cho Người An, thấy Chúa khát má «hàng tôi cho 
Người của uống? Khi nào chúng tôi thấy Chúa 
khách ngụ mà chung toi cho dð nhờ ? Hay là ở trần 
mà ching tôi cho во mäe sao? Hay là có khi nào 
chúng tôi thấy Chis ốm đau, hay là ở trong th, mà 
chủng tôi dën thầm viếng Người sac * 

Yan phán blo chúng nó rằng : Tao bảo thật bay, 
hê sự gì bay làm cho một người trong các kể rốt 
hen nầy, là anh em Tao, thì như làm cho Tao vậy. 
(Май, XXV. 31-40) 


Ảnh hình diễn nghĩa. 


а. Ảnh hinh nầy didn гй bán mối đại cải thương 
giúp linh hóa người ta. 


Mở day kẻ mê muội. 


5. Мбі thương linh hồn thứ nhứt là mở dạy kể 
тё muội. 


Ày nơi hinh phía (r^ , diễn : Thành (oan 
lùng lời ngoan dao mà dạy đoàn Iñ dàn 
đến học hỏi cing ngời. 

7. Hình бий nhỏ tron góc trên Ын tå : Thấy một 
thầy dong day Бос tro, 


THƯƠNG NGƯỜI 


THƯƠNG LINH HỒN вАү MỐI 


CHUNG &- 


Lấy lời lành khuyên người. 


8. Mối thử bai thương linh hồn là lấy lời lành 
mà khuyên người. 


9. Mối nầy nơi hình chặng gita Ма ( diễn: | 
Sự ông thành Gioan Haotixila trách vua Hérode 
vi lội loạn luân mà rằng: < Vaa chẳng nên lấy vợ. 
em minh.» 


40. Hinh nhỏ tron nơi góc bên tà phía dırûl : 
Thấy một người đem nhựt trình đạo ( La Croix } 
hay chống lai cing những nhựt báo trái lễ đạo ; үй 
lâm cho dân thiên ha được biết và yêu chuộng dao 
thánh, 


An ủi kê âu. 


11. Mối thứ ba thương linh hồn là an úl kế | 
Au lo. 


12. Mối nầy diễn ra chang giữa пої hình bên 
hữu : Theo sự В.С. G. an úl bà gon thành Naim, 
và làm cho đứa con bà ấy đã chết thật mà ding 
sóng lại : a Khi B. C, G. đến gần thành, thi gặp dám 
đưa xác một con trai, là con một me góa kia, và eó 
nhiều người trong thành di đưa Xác Với mẹ nó, 
thấy vậy thì động lòng thương xót bà ấy mà. 
phân rằng : Chó khóc làm chỉ 1 Đoạn người lại glia. 
đã đến quan tài (thi những kë khiêng đứng lại ). 
Người phán rằng : Û thằng trai kia, Тао mes mày 
ebî dày. Hay gió kë chết liền ngồi lèn và nói được 
ngay ; đoạn Người giao nó cho mẹ nó. + 

43. Hình nh (rûn góc phia trên bên hüu ; Thy 


một người lòng bó nhà cha me và an ñi em miah, 
tay chỉ lên trời la chỗ sẽ gi» nhau. 


Саи cho kë sống và kể + tết, 


44 Mối thương linh bồn thử tw: Cầu cho kể | 
sống và kể chết. 


15. Мбі nầy diễn ra theo phia «иді: Tích ông 
Giuda Macsbéó hiệp cùng dao binh má cầu cho | 
quân Lab đã phải tử trận. Cầu nguyện rồi, quan. 
tường Macabéó dạy quyên tiền, ding gởi đến thanh. 
Gisruralem cho che (hầy cả tế lễ xin В. С. T. tha 
tội cho quân linh đã chết. 


16. Hinb (rim góc đưới bên hữu : Thấy trước mà. 
má, có một người cầu cho bà . «п đã qua đời. | 


1 — Tiều dẫn 
— B. C. T. Ba Ngôi 
3* — Dựng nên Trời đất 


Chude tội cửu thế 
xuống ngue 15 tông. 


9° — B. С. б. ngự ben hữu D. C. 
10° — Phin xét chung 

— D. C. T. T. hiện xuống 
12 — Hội thánh 
13 — Сас thánh thông công 
TH — Pep Giải tội 
Y loa: người sống lại 
16. èn dong 
17° — Hỏa ngục 
1% — Un B. C. Trời. 


nh Thà 


- Pat 
- pháp Xue di 
Р — Рыер Tru 


— Truyền mười giải rán В. C. T. 
- бин căn thứ nhữt 
- Giải rän thứ nhữt (tiếp theo) 
y — Gii rán thứ hai 

i rán thứ hai (tiếp theo) 

jÎ rûn thử hai (tiếp theo) 
— Giải rin thứ ba 

ai rán thử ba (tiếp theo) 


PEEITTET 


38° — Giải rán thứ năm. 
39" — Giải rán thứ nám (tiếp theo) 
40 — GIẢI rán thứ năm (tiếp theo) 
41° — Giải rän thứ sâu 
42% — Giải rän thứ bày 
riin thứ bày (tiếp theo) 
lái rắn thứ tâm 
l5 rän thứ lâm (liếp thro) 
46° — Giai rän thử tâm (bếp (heo) 
Ái тап thứ chin 
ай — Giải rá thứ mười. 


— HOI thánh luật điền, 


Sir đọc kinh chu nguyện 
h Lay Cha 
nh Kinh Ming 
Mọi sự thé gian ra vô Ich 
Sự chết 
Sự phán xét 
— Tôi à tông. 


59 — Dẫy mối lôi đầu 
Gr — lây mối tội đầu 
шал 


62 — Nhơn đức ей chỉ về B. C. Т. 
63° — Nova đức căn bồn. 


64 — Nuon đức B. C. б. dạy trong sách Êvang. 


бу — Thương хас bày шбі 
Ө — Thương linh bồn bảy mỗi. 


IMPRIMERIE SAINT-PAUL 
184. avenue de Verdun 
ISSY - LES - MOULINEAUX. 


